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`" R = tt = 
[ST cqHIddsiffidsirfIrf scaf- 
da, Bm ãaevai seTdì fằa1 I 
Đức Phật đã hụ sinh 
thự uà thân xác của chính ngài 
. 0à đã nỗ lực dài lâu 
nhằm sự lợt lạc cho thế gian 
Uuì lòng bì mẫn. 


qŒH 5IICH toÌq4v0IT dd: 


qiaRfd S4 ttindxieanf \ 
Để sự khó nhọc của Người 
là uiệc làm có kết qủa, 
hối các thiện nhân 
hãu thành tâm lắng nghe 
điêu sẽ được trình bàu dưới đâu. 


qzỉ ta[ 3idtìaHxi q3 t+rTa14 s0accdi fàsvfg \ 
: “Tôi được nghe như vầy: Một thời, đức Thế Tôn ngự 
tại SravastI... ˆ 
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SĨ q3 ameil SI4 điqg t#I4dđTd44-EMIN- 
fìq@cdfdartŒHbøtIIrTFdTd1SqrtidrrTàNfìeHamrai- 
tISIISAqgqzøidi 5IezearlfàdsIReiwiqøì4nìÌcqawgll- 
sdìqnìcaTRdzzIRazsiaIeqzxmi tiqNqeràiwavdsn- 
qa:qtqsìưerii mi tì qaiqaaai sữms- 
SItqHdetTz+3aI[4]qagìmftcarftRitanftsdsIrdri seaq- 
qqHd4dzŸÝ HaIcnmmn siànsla4 cwfNìujnHR>ad 
S:iErdd4 lIqdiHn:T44: 4 vrd[ 4Ï qigcTRSITM: | 


Một bài kinh thường được thuật lại như thế. Giờ đây, 
chúng ta cùng nhau ôn lại pháp thoại đã làm phấn chấn tâm 
trí chư thiên và nhân loại bắt đầu bằng câu chuyện của vị 
trưởng lão Upagupta là một vị có tấm lòng độ lượng và thần 
thông vô cùng vĩ đại, là vị anh hùng đã xua tan sự cống cao 
của Kandarpa, là hiện thân của Giáo Pháp không thể đánh 
bại cho đầu bởi các vị Šakra, Brahmäã, Iáana, Yama, Varuna, 
Kuvera, Vasava, Soma, Aditi, v.v..., là vị đứng đầu tất cả Pháp 
sư trong hội chúng của các bậc thầy tổ tức là những vị đã rũ 
bỏ được đám bùn nhơ là ái dục, sân hận, sĩ mê, say sưa, ngã 
mạn, ảo tưởng, và xảo trá nhờ nguồn nước mưa luân chuyển 
tức là làn gió ngôn từ, có nguồn gốc từ những đám mây tức là 
lời giảng dạy của đức Thế Tôn, đấng Như Lai; là những vị đã 
xua tan bóng đêm của những hiểu biết sai trái nhờ vào ánh 
sáng của trí tuệ được sanh khởi do sự quán xét lý luận và 
mục đích của từ ngữ, phương pháp, v.v...; là những vị thỏa 
thích uống giòng sữa Giáo Pháp tuyệt vời có khả năng cắt đứt 
sự khao khát luân hồi. 


^ = ` c^ + 
d1 a4 :mfwaftasiiiidei I 
Chuyện được thuật lại do các vị thầy tổ đã chăm chú 
lắng tai nghe. 
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strmìqrearri 


CÂU CHUYỆN VẺ UPAGUPTA 


qgH31ì \ ái t£Tati, qÑfaTszrsqasqersani 
tì sa susteï :Tìqrốï =t àqỉ 1sRIHqMR: I 

Câu chuyện được nghe như vầy: Lúc bấy giờ nhằm vào 
thời điểm Niết-bàn, đức Thế Tôn sau khi hóa độ mãng xà 
Apalala, người thợ làm đồ gốm, người nữ giai cấp Chiên-đà- 
la (Candala), và Gopali đã đến thành phố Mathura của những 
người này. 


SE j Y4 3inqeHrdnrsrsnInsd tH I 


Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Ananda rằng: 


9fiqIts4 msNMiỈ qq a$sIiaqRfiddd zìÌ am 
ziIf*1sgì xfàsafd I 
- “Này Ananda, ở Mathura này, sau khi ta Niết-bàn 


được một trăm năm sẽ có một người buôn hương liệu tên 
Gupta. 


da 3ì wfàsiì s]matmisøw4ì gì dì qa 
qsIaqftiddcq qøad afReafd I 
Con trai của ông tên Upagupta sẽ trở thành một vị 


Phật không có các hảo tướng: người này, sau khi ta Niết-bàn 
được một trăm năm, sẽ làm phận sự của một vị Phật. 


Pamé$upradanauadanamn Sự Cúng Dường Nắm Đất 


dai z4ì fg: qd8@wsm siếcd 
tiiaIczRsdftd I 


Với sự giáo huấn của Upagupta, nhiều vị tỳ khưu do 
đoạn tận được phiền não sẽ đắc quả A-la-hán một cách hiển 
nhiên. 

" ` ¬.— 

qiSYI<SI6vd[IWIHW si<sládl IdtdftfT dG- 
HIATRI: sI5IeR :£Ì qưàexf*i \ 

Các vị ấy sẽ đứng chật một cái hang có chiều dài mười 
tám cánh tay,' chiều rộng mười hai cánh tay được xác định 
bằng thước đo dài bốn ngón tay. 

qìsgì à ses sI1aaimti xfầsgfà 344i sẹa 
sumì Rầg: I 

Này Ananda, người này sẽ nổi bật trong số các đệ tử 
Pháp sư của ta tức là tỳ khưu Upagupta. 


q4 canIrrs gi ta đìe-iotraeRi I 
- Này Ananda, ngươi có thấy một đường viền xanh 
xanh ở chân trời xa thăm thắm kia không?” 


tị táng | 


- “Bạch ngài, có thấy.” 


Ñ 3i=4 3eH0sì aIH ta: I 


- “Này Ananda, đó là ngọn núi tên Urumunda. 


Ị Cánh tay là chiều dài khoảng cách từ cùi chỏ của cánh tay đến đầu ngón tay 
giữa, băng 24 lóng tay (a»gula) tương đương 18 rnches, hoặc 0.5 mét. 
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34 awsIaqRfidjdfd4 qunTldqvd siTazarmii an 
tù c^ ® 

Nơi ấy, sau khi Như Lai Niết-bàn một trăm năm, sẽ có 
một vị tỳ khưu tên là Sanakavasin. 

ba xa © lA\ =. =~ 
[S3 3HUsd4« [4sft 3[15I4I4€3Id \ 
VỊ ấy sẽ cho xây dựng một tu viện ở núi Urumunda. 
© 1ä ®^ ®^ 
Và vị ấy sẽ cho Upagupta xuất gia. 


` "=6 


taTainTaea đeì tz3t äì ad 3f9ì xiàsgg: \ 


Này Ananda, ở Mathura sẽ có hai anh em Nata và 
Bhata là người xuất chúng. 


lN =—< ¬-.- aŠ 

q[ H0sd4« [4sft 3I85I4I4SNđ: \ 

Hai người này sẽ cho xây dựng một tu viện ở núi 
Urumunda. 


da qeafè3id dại níàcglừ | 

Tu viện sẽ có tên là Natabhatika. 

qưøi sies niàmifì sIH3ijgei szardami 
® se ®^ DỊ 

Này Ananda, theo ta nơi ấy sẽ là trú xứ tốt nhất về chỗ 


nằm ngồi thích hợp cho thiền định; đó chính là khu ẩn lâm 
Natabhatika.” 


39IIJESHTI siaesì twIaeqfamdìgd I 
Khi ấy, đại đức Ananda đã bạch với đức Thế Tôn điều 
này: 
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3IMd Wqd dạ $eamrH sì semfd 
Rsfd I 

- “Bạch ngài, như vậy thật quí hóa thay! Bởi vì đại đức 
Upagupta sẽ đem lợi ích đến cho nhiều người.” 


YfId4I[, 3ffẽ I 
Đức Thế-tôn đáp rằng: 


aIdrs qafề srdìdsereafà ừa fàfxxqftasfầureaàa 


sevirfsd dd I 

- “Này Ananda, không phải chỉ có lần này. Cũng chính 
ở nơi đây vào thời điểm quá khứ, Upagupta với thân mạng 
dễ tiêu hoại của mình cũng đã làm điều lợi ích đến cho nhiều 
người. 


J&HUetqdd 3: qI5Ï: | 

Ngọn núi Urumunda gồm có ba vùng lân cận: 
b¬ Sa S be la ^ lA\ 

t2 45T NSi 1c<tgz5IcTIft 50i4Wfe« \ 


Trong khu vực thứ nhất có năm trăm vị Phật Độc Giác 
cư trú. 


^ baŠ =^c ^ 
tảcttì qafsTciiii I 
Trong khu vực thứ hai năm trăm vị ẩn sĩ. 
baŠ © ^ 
qaà qaqszsIaTf \ 
Và trong khu vực thứ ba có năm trăm con khỉ sinh 
sống. 
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da dìsểì qani q4zsraIdi gsqfì: q dỉ gsHqẽTq 
#3 tISỶ sĩ cìzsizãIdIfI dfà4ffEq đ3 šTd: | 
Nơi ấy, con khỉ đầu đàn của năm trăm con khi đã rời 


bỏ bầy đi đến khu vực lân cận nơi năm trăm vị Phật Độc Giác 
đang cư trú. 


đt dị, WCÀ%gjäl, £E4I WTSÌ viId: | 


Khi thấy các vị Phật Độc Giác, con khi đã sanh khởi 
niềm tịnh tín. 


q ài beŠ ¡ su c^ LAN N œ 


di qằ qstemìqfsI xafSq q qgátrd su[AT ‡eai sa, 


¬ — 


atrd ïIcaI qxernìqi3zrfd | 


Nó đã dâng các thứ lá khô, rẽ và trái cây lên các vị 
Phật Độc Giác ấy. Và khi các vị an trú vào tư thế kiết già, con 
khi đã đảnh lễ các vị trưởng lão rồi đi đến chỗ cuối cùng và 
cũng an trú vào tư thế kiết già. 


sIaq à qcàzgsI: qÑfer: I 
Đến khi các vị Phật Độc Giác chứng vô dư Niết-bàn. 
q àxiỉ lÏ © ©c^ =^ >¬ ^ \ 


Và con khỉ lại dâng lên các vị các thứ lá khô, rễ và trái 


cây. 

" ^^ ^ 

q si 14iïJaid I 

Các vị đã không thọ nhận. 

"— cc _— e=^ e_— l la 

# sỉ xìaœfiarf sat \ WféT 7T@TT« I 

Con khỉ đã kéo chéo y rồi nắm lấy hai bàn chân của 
các vị. 
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sqd q qclàiraafd \ ftqatid iezTaI xfàsgfÊa I 
Cuối cùng, con khi ấy nghĩ rằng: “Các uị nầu đã qua 
đời thật rồi” 


e "` ^¬"e®= ® ° ẹ > 
qq: q H%¿: sIìFacaI qRẻ[àcar xi tàdk qis ziđì 3 
qsiSsIarf qiàaqfÊa I 


Do đó, con khỉ đã buồn rầu, than khóc, rồi đi đến khu 
vực thứ nhì nơi năm trăm vị ẩn sĩ đang cư trú. 


d 5 %4: SÍÀd, 02%I4I4I: 3g XIEHINISIMT: 
sFisvdevciI: 3q qsaqIafèsTc: \ 


Các vị ẩn sĩ này, có một số vị thường nằm giường có 
gai nhọn, một số vị khác nằm giường đầy tro bụi, một số vị 
luôn đưa hai tay lên trời, và một số vị khác nỗ lực duy trì năm 
ngọn lửa tế thần. 


^¬—› ` © ^ `——ˆ 
{ đÑ[ đÑIH_ šafqsIq fszÌqfùgHew: | 
Con khỉ bắt đầu quấy rối sở hành của tất cả các nhóm 
ẩn sĩ ấy. 
3 q0zisrarràwi auzaTxj savfd \ 


Nó đã nhổ đi gai nhọn ở giường của những vị thường 
nằm giường có gai nhọn. 


tatsamti ›tcq fàgnïft I 

Nó đã rũ sạch tro bụi của những vị nằm giường đầy 
tro bụi. 

sz4gvdIriInvì scd qiaafd I 


Nó đã làm cho cánh tay của những vị luôn đưa hai tay 
lên trời phải hạ xuống. 
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8IqqiaarainTàm siaiàdig I 

Và nó đã dập tắt lửa của những vị đang nỗ lực duy trì 
năm ngọn lửa tế thần. 

` e©e" "^^ " LAN mì LIẾ) 

si xi tiaiqwì làaìTùadì tafầ đái q tìqad: qdg 
EIIRI 

Khi các vị ấy đã bị rối loạn sở hành, con khỉ mới xếp 
chân ngồi kiết già ngay trước mặt các vị ấy. 

` _ ©¬ = e_— h"@^ ‹ 

i4q q%IRiTfIdid Irdi<« | 

Sau đó, các vị ẩn sĩ đã thông báo cho vị thầy rõ. 

dnfù se I 


VỊ ấy cũng nói rằng: 


c^ ^ 
q4$0r qi4a làÌsa I 
- Như vậy thì các ngươi hãy ngồi với tư thế kiết già đi.” 
^ =^c la la a Sa ^ 
[4q q5iSSI<dTixt q4s$01†4I48Tix{ I 


Rồi năm trăm vị ẩn sĩ ấy đã an trú vào tư thế kiết già. 
— © haS ^e na 
qSxir4i44I 3†q1q<5Is%T: MÍSIE 1< s[[QSIIxT, 
© >¬ «se 
tqiiigdiscd 1c3%[ s[f1 tI&iIcdddedi: | 


Các vị ấy tuy không có thầy và không được sự hướng 
dẫn nhưng khi hiểu được ba mươi bảy pháp dẫn đến sự giác 
ngộ cũng đã thành tựu quả vị Phật Độc Giác một cách hiển 
nhiên. 


Si uc TS " 
314 qÑ[ 3c443sI-IHd<wide 1 


Rồi các vị Phật Độc Giác ấy đã khởi ý như vây: 
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qq aRetR: 34ìsari qq qaftri i21 sirTea I 
“Sự uiệc tốt đẹp nhất mà chúng ta đã thành tựu đều 
nhờ uào con khỉ nàu.' 


`1 ` = 
tHÌqd q H4: tong: qRffồa: | 
Sau đó, các vị ấy đã cung cấp cho con khỉ các thứ rễ và 
trái cây. 
® ` + 
SIexTd€d = đ=ø(YÝ :0eaTbcnTiùc | 
Đến khi con khi chết đi, các vị ấy đã thiêu xác nó bằng 
các loại gỗ thơm. 
lạ he ho G2) © © © 
qd tầ°E HH in MđišSH[ Q1 Ha4cäSTIdfrdl 


sià: q4 W8 31JH: I 
Này Ananda, ngươi nghĩ gì về câu chuyện ấy? Con khi 
đầu đàn của bầy khi năm trăm con ấy chính là Upagupta. 


` ^ 


qafù ta fàfàqfqsfRueràaiegusqdd qgvfiec 
sẻ | 


Vào thời ấy, cũng chính ở núi Urumunda này, 
Upagupta với thân mạng dễ tiêu hoại của mình đã làm điều 
lợi ích đến cho nhiều người. 


swntàscqaiì asaiaqfRfiddel qaiàaieHteudd 
® se ®^ I^\ 


Trong thời vị lai cũng thế, sau khi ta Niết-bàn một 
trăm năm, cũng chính ở núi Urumunda này, Ủpagupta sẽ 
làm điều lợi ích đến cho nhiều người. 


đa qàa asìqzsiierg: I 


Giờ chúng ta hãy xem sự việc ấy xảy ra như thế nào: 


1O 
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© 


SII0I4ft3Itctn 


CÂU CHUYỆN VỊ ŠSÄNÑAKAVASI 


sai ti sIt0iatftzI seqmề qad fàe4: nfàBI- 
Từ: qwraredd I 


Khi vị trưởng lão Šãnakaväsin cho xây dựng tu viện ở 
núi Urumunda, ngài liền suy xét: 


Randì ma scqa: | 


“Không biết người buôn hương liệu đã được sanh ra 
chưa?” 


sai sìcqaa sià I 
(Và biết rằng) “Cho đến hôm ấu, ông ta uẫn chưa 
chào đời.” 


{š4cqcqd: | 
Rồi người đã chứng kiến sự ra đời của ông ta. 
q qIqq qqearzvid I 


Một thời gian sau, vị trưởng lão lại suy xét: 


` ` ` " ẻnes" 

WISH[ q4 HT 3W/IHE ñf11Se5sfUIäe[ đất trii<ð[ SI 

e œx^e® -© lQ ®^ ^^ @®œ=^ 
HH 4ÑSId4[Itiddt1 32411 sRsadlft [tHqIdcHdT: \ 

“Con trai ông ta tên Dpagupta được chú nguuện sẽ 
trở thành một uị Phật không có các hảo tướng. Người nàu, 
sau khi ta Niết-bàn một trăm năm, sẽ làm phận sự của một 
UỊ Phật. Giờ không biết đứa bé đã được sanh ra chưa?” 


11 
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srarfì aìcqaa sià I 

(Và biết rằng) “Cho đến hôm ấu, đứa bé uẫn chưa 
chào đời.” 

^ " 

qS%4c4<1ii4 =cq<1‹i \ 

Vào thời điểm đó, vị trưởng lão biết rõ đứa bé vẫn 
chưa chào đời. 

" \ `... ".^ = 

{đi 4I4sWI3S* ïTH[ 7TIr+[ YT4=s2ifxiSTHSHTI<d: | 

Rồi vị trưởng lão đã dùng nhiều phương thức để làm 


cho người buôn hương liệu tên Gupta an trú niềm tin vào 
Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 


q 4aISỀ T TỒN: + Sfiaf: a  ùaŠ ad 
q4 :J£ NiE: I 


Đến khi ông ta đã khởi tâm tín thành, khi ấy vị trưởng 
lão cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi đến nhà của ông ta. 


31xftqasid sicniad: I 

Vào một ngày khác, chỉ có vị trưởng lão và một vị nữa. 

sraltragl gai | 

Vào một ngày kia, chỉ còn một mình vị trưởng lão. 

sIdg ¡TRì rnf4z: R»fài smrzaiRirtaifti zỹai 
EDVIRR 


Khi người buôn hương liệu tên Gupta thấy chỉ còn 
một mình vị trưởng lão Sanakavasin mới nói rằng: 


rï tqeaIdCq œÏàiq 43ITZGZNWI: | 


- “Không lẽ ngài không có sa-môn nào hầu cận sao?” 
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ti gam | 
VỊ trưởng lão đáp rằng: 
° > © baŠ œ^ 
vRIunii %+d[StHI4 Q31<¿H01[ *{4f<1 \ 
- “Chúng tôi đã già cả, kiếm đâu ra sa-môn hầu cận? 
® ".œ >` ` " ° 

dĩ{ đeo? Wávfrd dšS€HI4E Q21<s2HUTT 
GEIDSI 

Chỉ có người nào xuất gia với động cơ là đức tin mới 
chịu làm sa-môn hầu cận cho chúng tôi.” 


iRì :IÊ1 34T I 

Người buôn hương liệu tên Gupata mới nói rằng: 

sialể amg ¡JzaRì qfù/ì fầsaIisÑNd3il q1 gai 
° ®` © 

- “Bạch ngài, tiếc rằng tôi chỉ là người tại gia có nhiều 


vướng bận và còn đam mê khoái lại trần tục nữa nên tôi 
không thể xuất gia được. 


síì q dìscqtz g3ì wafq d aanr£q qam=onyi 
SICSIH: I 

Nhưng khi nào chúng tôi có được đứa con trai, chúng 
tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu cận ngài.” 

tsfiàY saT4 | 


VỊ trưởng lão đáp lại rằng: 


‹4c1 41C I 
- “Này đạo hữu, hãy như vậy đi. 
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si g eewitsiÏ cdtwrccaftfd I 
Nhưng ngươi nhớ g1ữ lời hứa cho chắc chắn đó.” 


3IIdS ?TH€4 rII12£4 đ3Ì SITg: | 

Một thời gian sau, đứa con trai của người buôn hương 
liệu tên Gupta chào đời. 

qcaIsuJm sià and sđ I 

Đứa bé được đặt tên là A§vagupta. 

4 4i đếIri tqdcd«1l cfiàãII0Tzamiì si :itg- 
nfùnrdìam I 
: Đến khi người con trai đã trưởng thành, vị trưởng lão 
Sanakavasin mới đến gặp người buôn hương liệu tên Gupta 
và nói rằng: 

qcq caaI distd đìscqz gaì nisafà đ qqnrdcad 
q31re2nuÏ 4I€4IN: | 


- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: “Khi nào chúng tôi 
có được đứa con trai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu 
cận ngài. 


3i 5 g3ï sĩ1g: | 
Giờ đứa con trai đã được sanh ra. 


spmrillÀ qatfàsarfifli \ 


Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 


TTII4: 34T | 
Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 
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ẹ la 
3i 3{4HtHIt4q3: \ 
- “Bạch ngài, chúng tôi chỉ có một đứa con trai. 
© > > „+ ỎẻŒ® > ^ ^ © e 

tare=dì dìscns làđg: J2i tI4S4fqd q 4q4H1f1cd 
q3i<2n0†Ï aï4TN: | 

Xin ngài hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ có đứa con trai 
thứ hai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu cận ngài.” 


s4q £siàxaItxarì qqearzddi I 


Khi ấy, vị trưởng lão Šãnakaväsin mới suy xét rằng: 


tùmrd q 3H: | 
- “Phải chăng đứa con trai nàu là Upagupta?” 


qsaid si \ xài cqftotRifEq qaafècaft I 
VỊ trưởng lão biết được rằng: “Không phải,” nên mới 
nói rằng: - “Hãy như vậy đi.” 


d4 siđg làđ 4: J3Ì 51g: | 

Đến khi đứa con trai thứ hai của người buôn hương 
liệu chào đời. 

cCd rEJH SÍd nIH 3 | 

Đứa bé được đặt tên là Dhanugupta. 


qù ai nam dqacadsl cafamxarmd ri 
IIÍE*J4:H4T | 
Cũng thế, khi người con trai đã trưởng thành, vị 


trưởng lão Šãnakaväsin mới đến gặp người buôn hương liệu 
tên Gupta và nói rằng: 
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caI lA + qìs + wï ^ la nị © 

q21re2nuÏ 4I€4IM: | 

- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: “Khi nào chúng tôi 
có được đứa con trai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu 
cận ngài." 

XIN 
314 4 q H3ï[ vifx: \ 
Giờ đứa con trai này của ngươi đã được sanh ra. 


Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 


[II S4T4 | 

Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 

\ © 4S + €6 se d lA\ =^ 
tàđseœzR qầqrezi zRsadifd \ 

- “Bạch ngài, xin ngài hãy kiên nhãn. Đứa con trai đầu 
của chúng tôi sẽ trông nom công việc bên ngoài, đứa thứ nhì 
sẽ cai quản việc trong nhà. 

œ=~ > + ` ^ ^ © 
si q đìscnr qđì4: g3ì xiàsxf q sii4£q qq: | 
Vả lại, chúng tôi sẽ có đứa con trai thứ ba, nó sẽ được 


dâng cho ngài.” 


s4q £sixxaIxardì qqearzdfdi I 


Khi ấy, vị trưởng lão Šãnakaväsin mới suy xét rằng: 


tỳHd q 2TM: I 
- “Phải chăng đứa con trai nàu là Upagupta?” 
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qsqid xì \ qq: csfÀx 34T I 
VỊ trưởng lão biết được rằng: “Không phải,” nên mới 
nói rằng: 


qanRcaft I 
- “Hãy như vậy đi.” 


3IdS :TH€4 rIIf1z£đ qđìg: g3Ì sĩ1g: | 

Đến khi đứa con trai thứ ba của người buôn hương 
liệu tên Gupta chào đời. 

siretì su: mreifàaìsit#Irdì niqna0ieidigst 
tìeaar† \ 

Đứa bé rất xinh xắn, dễ thương, và có nét đáng yêu 
vượt hắn vẻ đẹp của loài người và không kém gì vẻ đẹp của 
thần tiên. 

la ` = + e® 
q fcdì sidì snfữnt geal sn síi am 


LSLN 
Vào ngày thôi nôi của đứa bé, sau khi làm lễ sinh nhật, 
đứa bé được đặt tên là Upagupta. 


qìsfầ aai da dqdì ad cafàva0txraiì Ti 
z[IE+raqirrdìara I 
Cũng thế, khi người con trai đã trưởng thành, vị 


trưởng lão Šãnakaväsin mới đến gặp người buôn hương liệu 
tên Gupta và nói rằng: 


qcq caai nigtd đìscm qả: gì nà d 


HE ST: q3ir<za0TRÏ | 
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- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: “Khi nào chúng tôi 
có được đứa con trai thứ ba, chúng tôi sẽ cho nó đến ngài 
để làm sa-mmôn hầu cận.' 

ka baŠ 
tỉ d qdìg: g3 cưa: I 


Giờ đứa con trai thứ ba này của ngươi đã được sanh 
ra. 


3qgmmifề aamfsamifì I 
Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 
TÌ Ti saT4 I 
Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 
ẹ ha ¬ — ^ ^ 
3ƯỬ qaa:( dasemìsgsal nàn 
đ4ISãgearft I 
- “Bạch ngài, ổn thỏa rồi. Khi mà không lời và cũng 


không lõ thì tôi sẽ đồng ý thôi.” 


đai tì q1: 3qCd41 HRUT q4iadÌ q94 zteaTf3BT | 


Vào thời điểm xảy ra sự việc, Ma vương đã làm cho 
toàn bộ khu vực Mathura khao khát hương liệu. 


tì (gmTfÑn:) qỶ 3Tf4raIfg zT=dtrj #ì0ffe \ 
Tất cả cư dân ở Mathura đều đến mua hương liệu từ 
nơi Upagupta. 


{ Mqjdfi ss1lg | 


Chàng ta đã bán ra rất nhiều. 


s4d £siWxaI0+aiì 3qTNgaräi 11a: I 
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Rồi vị trưởng lão Šãnakaväsin đã đi đến gặp 
Upagupta. 

StïJH3I :I=aiqmì fề3Tg: | 

Khi ấy, Upagupta đang đứng tại quán bán hương liệu. 


q trữ s=q4zf và ft ( re fàaufTà I 

Chàng bán hương liệu và thực hiện công việc bán 
buôn một cách chân thật. 

q cafàm sIursaiRtatRlfSa: \ 

Vị trưởng lão Šãnakaväsin đã hỏi chàng rằng: 

ca 4esIIcd EredRTa4T: qadcd \ 


- “Này con, loại tâm vương và tâm sở nào của con 
đang vận hành vậy? 


làm! aisiòwi 3t I 


Loại bị ô nhiễm hay không bị ô nhiễm vậy?” 


3tTH 34T | 

Upagupta đáp rằng: 

si Eci La Ầ ' ®= ^ ` _= 1: 3 
s91 siờ I 


- “Bạch ngài, con cũng không biết loại tâm vương và 
tâm sở nào bị ô nhiễm, loại nào không bị ô nhiễm.” 


3xsIsardì 3a \ 


Vị trưởng lão Šãnakaväsin mới nói rằng: 
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^^ « CS — ‹ la + lA\ 5¬... 
qcñ dit sao Făd qisiid 5Izqf siàqsi qìafàd \ 
- “Này con, nếu con có thể nhận biết rõ từng tâm 
vương một thì con mới giải thoát khỏi chướng ngại.” 


ti đŒq siÈI+qiỆ%[ qg[ qI0gfR[ 5i | 

Rồi vị trưởng lão đã cho chàng trai nhiều hòn sỏi màu 
đen và màu trắng (và đã chỉ dạy rằng): 

œ® © s = va ^ + lA\ + 

W[< [# Fq4vdiNjcqW<s1d 3[IE014[ Hfišs[ C3444 

- “Nếu tâm bị ô nhiễm sanh khởi, con hãy sắp ra một 
viên sỏi màu đen. 

senIsi># fqqcqad qrusti qiệzi carqa \ 

Khi nào tâm không bị ô nhiễm sanh khởi, con hãy sắp 
ra một viên sỏi màu trắng. 

3mÏ naiq 3e! gãigenff sa xnaacàià | da 
=qidg | 


Con hãy quán tưởng về đề mục bất tịnh và tiến tu đề 
mục niệm Phật.” 


=© s 


l ®œ ` __= 

{t4 1[4<ItsdT 3108;81I2ds4dfIdä[: 4ix1d I 

Rồi các tâm vương và tâm sở không bị ô nhiễm của 
chàng đã bắt đầu xuất hiện. 

bà bà = + =^ + = † 

{[ äT TT $[E0I4trf[ CA43I<T ( g$ qf0$itsT0T[ \ 

Mới đầu, chàng đã sắp ra hai phần sỏi đen mà chỉ có 
một phần sỏi trắng. 


sat giàaraỉ £sqafd ( stxj qiưgRami I 


Về sau, chàng chỉ phải sắp ra một nửa sỏi đen và một 
nửa sỏi trắng. 
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` ` œ= + œ= * œ® h 
Wide ấ[ TT 4i0$[t[0T[ €4T4SWfđ ( gá ‡iE0†4Trf[ I 
Rồi đến lúc chàng đã sắp ra hai phần sỏi trắng và chỉ 
có một phần sỏi đen. 


qI44gĂW q43 3TzTfI Ftrdtrdctdrd I 

Cứ như thế tiếp tục đến khi toàn bộ các tâm sanh lên 
đều thánh thiện. 

q qiusRamràa qizi carqaft \ 

Các viên sỏi chàng sắp ra đều là màu trắng. 

¬e + na 
tịH0[ c44átt %1 \ 
Chàng đã tu tập một cách đúng đắn. 


CÂU CHUYỆỆN NÀNG VÄSAVADATTÄ 


fI9NTdÏÍ 44s =[H TIỒISI I 
Ở Mathurä có một cô gái điếm hạng sang tên 
Vaãsavadatta. 


q£Œ4I sRiÌ 3qINq4räÍ rTcaT ztr+ix[ 4Ì0tfd I 
Cô tớ gái của nàng đã đi đến quán của Upagupta mua 
hương liệu. 
"¬— 
ti 4Iqasx4[ *4i<31c I 


Và nàng Vasavadatta đã nói với cô tớ gái rằng: 
sIR3› etd q rIIE21z£cadI đữni z1 sirravifd I 


- “Này em, người bán hương liệu này đã bị em lấy 
trộm rồi, sao em lại mang về nhiều hương liệu thế này?” 
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[Ra I 
Cô tớ gái mới nói rằng: 
© S ` IE= hÌ e = 
triqrqast | sqqeT{ ai | 
- “Chị yêu quý ơi, chàng Upagupta con trai người bán 


hương liệu đẹp trai, lại thông minh và lịch thiệp nữa. Chàng 
buôn bán một cách chân thật.” 


SICSI 5i äf444viI 3J#qa3ì gTgvni fagcwäi \ 

Nghe vậy, nàng Vasavadatta đã sanh tâm khao khát 
được gần gũi cùng Upagupta. 

daI 3g aKiÌ sq]tdrsỉ 3fồ ai I 

Rồi nàng đã bảo cô tớ gái đi đến gặp Upagupta nhắn 


rằng: 


cac1I#rainrrfarfR I 

“Thiếp sẽ đến uới chàng. 

em zưal gí êgptÔyd 

Thiếp muốn cùng chàng tận hưởng khoái lạc.” 


sidg 4 sq]wea fàftd \ 


Và cô tớ gái đã thông báo cho Upagupta. 


SH 34T I 


Upagupta trả lời rằng: 


3zIsvd tì qasrafd I 
- “Này cô, chưa đúng lúc để nàng gặp ta.” 
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LẠ ` = 

4Iq4s<xi[ q31: qd0fš[d: qRmdì I 

Nàng Vasavadatta chỉ phục vụ với chi phí là năm trăm 
đồng tiền vàng. 

cđ€aI gix6cWSI I 

Nàng chợt hiểu ra như vầy: 

tì qsrwIrarai2 =ìcdzt atd \ 

“Chắc là chàng không đủ khả năng để trả năm trăm 
đồng tiền uàng?” 


. n 

đai diqc sfì sTarsf Siềcm I 

Rồi nàng đã bảo cô tớ gái đi đến gặp Upagupta nhắn 
rằng: 

+ tniaqarsIid zisiqrìsrfà qaìsri I 

“Thiếp gần gũi uới một chàng trai quú phái không uì 
mục đích tiền bạc. 

` ©C "` ^ ¬ 

s%4œHI3J20[ NÑe {IqHaH44 l 

Chỉ có một mục đích duụ nhất là có thể cùng uới một 
chàng trai quú phái tận hưởng khoái lạc.” 


a1 asI fàafvd I 
Cô tớ gái đã thông báo như thế. 


SH 34T | 


Upagupta chỉ trả lời rằng: 


3izIsvd II qsfrafd I 
- “Này cô, chưa đúng lúc để nàng gặp ta.” 
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mo + ^ 
Wiq4<-dqcC: 38H42T 4Iq4<x1IST: {4[5[ 48: 
Rồi có người con trai nhà triệu phú đã đến sống cùng 
nàng Vasavadatta. 


3fqd(Œ1 qI4IE JWa49IQ, qsãIdHsq0ị zƑcaT 
HSNIHIMNR: I 


Và có thêm người khác nữa là một thương buôn từ 
phương bắc đi đến Mathura dẫn theo năm trăm con ngựa để 
bán. 

" ^^ = ‹ =Š © SN + ¬`= 

qai[ffsdl \ q41 45T 454i đai 3q 4Iq4<x[ixl | 

Ông ta hỏi : “Cô nào là hạng nhất trong đám kủ nữ?” 
và ông ta biết được rằng: “Nàng Vasauadatta.” 


q BE-IEE4IESFGIIDI srÌcI sẽ 1 Wfjdf[ 4ïq4<xf5[: 
tI2ISIHRNTđ: I 

Ông ta đã mang theo năm trăm đồng tiền vàng và 
nhiều quà biếu đi đến nhà của nàng Vãsavadatta. 

ddì a8gazmi øhseal đ siồgi waafea- 
sac niàn qrsiatàn qa tíằqjTe I 

Vì thế, do lòng tham thúc đấy nàng Vasavadatta đã sai 


người hãm hại con trai nhà triệu phú xong quăng bỏ ở hầm 
rác rồi cùng với người thương buôn tận hưởng khoái lạc. 


¬= ` ^ a.a.`a 
1iqq q 3Ii842[ s=d[tRtd€ate sácg {is Irt4l<q: I 
Kế đó, người con trai nhà triệu phú sau khi được thân 
quyến kéo lên từ hầm rác đã trình báo tin lên đức vua. 


qaì rrạisfùfèd I 


Do đó, đức vua đã ra lệnh rằng: 
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rrzøcg tacdì aIldasdi zcaqlì 40iaRì x1 fờcal 
"^ 

SNHSIri itded I 

- “Các ngươi hãy đi bắt Vasavadatta rồi chặt hết tay 
chân, xẻo tai mũi, và đem bỏ nơi nghĩa địa.” 

` —c ` e—< ^ ` 

dIqqddldds<qdl stdqI<[ 4011fi{ d4 tócd[l SHšIl 
"` = 
E1INSIẾ 


Và nàng Vasavadatta đã bị họ chặt hết tay chân, xẻo 
tai mũi, và bị đem bỏ nơi nghĩa địa. 


3Id4g ST 3T äId44vil zvaqfiì 30t =i fờcaI 
"_ne 


EME1IEEZ1IECSIN 


Rồi Upagupta cũng đã hay tin nàng Vasavadatta đã bị 
chặt hết tay chân, xẻo tai mũi, và bị đem bỏ nơi nghĩa địa. 


dd giờccST I 
Chàng đã suy nghĩ rằng: 
tđ đai qq Ràgaffrdi asiqararefiidi | 


“Trước đâu, nàng ao ước được gặp ta uì mục đích 
nhục dục. 


Ũ ` ` l Na 
striÏ q q€4I zcaqIsì 0ì si fàalddÌ \ 


Nhưng giờ đâu, tau chân uà tai mũi của nàng đã bị 
hủu hoại. 


saIÏ qg đcaI ask1ars sài | 
Vậu naụ là lúc để gặp nàng.” 


3ïá ¬* I 
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Rồi chàng nói rằng: 


Na as 


sai Wacravriqarfì snqz làfaanretffier I 


tìIBÌnÍ si-qvTgSITỶ 3ìcd<ISE4Tcg zñ 45 414, II 
Khi thân hình nàng 
còn được khoác xiêm ụ thượng hạng 
Uà điểm trang châu báu đủ các loạt, 
điều tốt nhất cho người tầm cầu 
sự giải thoát 

Uà thoát khỏi sự tát sanh 
chớ nên đi đến gặp nàng. 


SarÏ qg 4Ieìs3 zÿ :IdaTrxnTeWÌI: | 
EIầiaIsfi3iaraI: caxrafiqdcd de II 
Nhưng giờ đâu là thời điểm 
để nhìn xem cái dáng Uuóc 
UỚI bản thể tự nhiên thực sự 
khi nữềm kiêu hãnh, 
dục tình, uà lạc thú đã không còn 


Uuì đã bị gươm đao sắc bén 
làm thương tổn. 


`" ` ` "¬^_t 
Widqdsdl <[It‡U[ Jd4C4[14a| 34H11 đS[frdrTHI- 


` 
{9x[ SHSIIiHsTH: \ 

Sau đó, Upagupta, lòng không xao động và tuân theo 
nghi thức của đạo sĩ hành khất đã cùng với một tớ trai hầu 
cận cầm dù đi đến nghĩa địa. 


_-xa` e bo at 
qđt1f4 siN4T q4: TTd, qÀsafai it, 
EEIEIES 
Và một cô tớ gái, do lòng cảm mến các đức tính trước 


đây, vẫn ở bên cạnh nàng và đang xua đuổi đi các loài như 
chim quạ, v.v... 
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lnbmvsa' 


q1 1 414441 [aafeci | 

Cô ta đã thông báo cho nàng Vasavadatta rằng: 

3irgidddtd caaIsể q43 ga: qagÐÄầaI si g 
t]fìs+mTa: I 

- “Chị yêu quý ơi, chàng Upagupta mà chị đã nhiều lần 
bảo em đi nhắn tin đang đến đấy. 

Riqdtx #iqrTrd sinTdì xfàeaft I 

Chắc hản chàng ta bị thôi thúc bởi lòng ham muốn 


dục tình nên mới chịu đến.” 


SIc4[ 5 4i4<xiI #314fd | 


Nghe vậy, nàng Vasavadatta liền nói rằng: 
$ ọ ` LẠ NINH + 
awali saarai vì sfdìngd \ 


HỈ £gaI 4strìdcd 4[nvmTì xfàafdi II 


Làm sao 
chàng còn sanh lòng ham rnuốn dục tình 
khi nhìn thấu ta 


nhan sắc phai tàn, quằn quại khổ đau 
năm trên mặt đất uới mmứu đỏ bầm? 
_-xa` 
q«q: 1Ñ+ïH4Td I 
Rồi nàng bảo cô tớ gái rằng: 
N 2 SẼ =  ° A1 ¬"_¬"e= 
3ì #cqfeI #0ixIeì 4 q=ø(ie làailidl dì 3d 
- “Hãy gắn lại tay chân và tai mũi đã bị cắt ha khỏi cơ 


thể của ta.” 


dai 144 đSfWcaI qg3 w=øifveT I 
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Cô tớ gái đã gắn lại rồi dùng vải băng bó. 


sJïIH3i7Ic4 4tqds<xif34I 3t: tÈg: I 


Và Upagupta sau khi đến nơi đã đứng trước mặt nàng 
Vasavadatta. 


qdì I4 suJqnnd: f1 zga1 44g | 


Sau đó, khi thấy Upagupta đang đứng trước mặt,nàng 
Vasavadatta đã nói rằng: 


31 dai n=øf( caœnld [ìNdvcqgj#ø đái Hai 
À\ ^ ^^ 
3i4g2fd tai: gi Iqqfiqf I 
- “Này chàng trai quý phái, khi thân thể của thiếp còn 
nguyên vẹn và thuận tiện cho lạc thú thế tục, thiếp đã nhiều 
lần bảo cô tớ gái đến gặp chàng trai quý phái. 


sduaurfRifdi\ stzrsvcd xftfì qn zsiatlfd I 
Và chàng trai quý phái đã nói rằng: “Này cô, chưa 
đúng lúc để nàng gặp ta.” 


®_ ec*\ 


, ` CN. 
StriÏ t4 scawfsì 40iiffì x [3ficÌ I 
Giờ đây, tay chân và tai mũi của thiếp đã bị huỷ hoại. 
LAN © lA\ tha ÁN 
tasFxssn qaiafer I sat tàqnTaìsft \ 
Còn thiếp thì đang ngồi ở trên bãi máu me của chính 
mình. Giờ sao chàng lại đến?” 


Sif6 + I 
Rồi nàng nói tiếp: 
+ e— 5 ẹ ¬as .= 
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St :IỈ HH 2sT4fi đái ri #EÌSÍÀ rr4TeqtraT I\ 
Khi thân thể nàu của thiếp 
hấu còn rmrơn mởớn như búp sen 
được điểm trang 
bởi lụa tơ ngọc ngà quú giá 
xứng đáng để ngắm nhìn, 
chàng đã không ngắm nhìn thiếp tận tường. 


qafề f> spftertaìsRr à ai stf an qskrart | 


tìqdeleritssitemrd :rara# stIfrdqgeiri I 
Giờ đâu sao chàng lại đến chốn nàu gặp thiếp, 
Khi thân hình thiếp 
bị uấu đầu máu đỏ, 
gâu nên nỗi kinh hoàng 
đâu còn đáng để mắt uào 
nét duuên dáng, niềm khoái lạc, 
sự uui thú, uà lòng kiêu hãnh 
còn đâu nữa? 


3tTH 34T | 
Upagupta đã đáp lại rằng: 


qtz ft amrd: tiiqnTdvced \ 


*:IHIrHTSI1IrÏ g Ca. 2BgHNTđ: II 
Nàng ơi, ta đi đến gặp gỡ nàng 
không uì dục tình thôi thúc, 
nhưng đến để thấu bản thể thật sự 
của lòng úi dục đầu bất tịnh. 


` œà ^e¬^>À © 


trøiiedI CICIEE.IMIDIEIDIEIEEEIELCIGTCTVE | 
team fš qaaiaii43 zgIsfI ï3BTT "3i I\ 
Khi nàng còn được che đậu bên ngoài 
bởi uô số các loại xiêm 1 ngọc ngà gợi cảm, 
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những ai ngắm nhìn nàng lúc ấu 
đầu có nỗ lực uân không thấu được 
bản thể thật của nàng. 


s¿ q =t a4 zaatìad Rsid canatà are Ídgg | 
"._^ ` = ` ".e ` " 
dsafsara =4 rreufta 3 1I#STeHxj 3014 tH«« I\ 

Nhưng thân thể đáng ngắm nhìn nàu của nàng 
nó tồn tạt trong bản thể thật khi không được sửa soạn. 


Những kẻ đam mnê nơi thân thể thô kệch nàu 
chỉ là những kẻ thiểu trí đáng bị chê trách. 


ca4iaadà sfxIaer xnidd điadaIafờäi \ 
^ ¬ ` ` ` “` 
[SItfs6131 qq qHedIq ä[ IH tr4ađ dd: SIÌ II 
Kẻ nào? Và lú do gì lại đam mê cái thân hình 
được bao phủ bởi lớp da gắn liền uới máu đỏ, 


lạt còn nhem nhuốc bởi những thớ thịt thô ẩn dưới làn da 
UỚI ngàn huuết quản luân chuuển khắp châu thân? 


sf =4 >ïRIfl I 
Hơn thế nữa, nàng ơi! 
sfèwjaIfI &uffi £gaI s15ìsfvad \ 
^ ^^  .a` `" 
3ir1-dt4sSIit sifcaT tiì led II 
Nhìn dáng uóc kiêu điễm ở bên ngoài, kẻ ngu sau đắm. 
Biết bên trong là xấu xa, người trí nhớm gờm. 
3I4:IS4g0E4 30[{E4 SIÌEđ[ | 


tìv4[: tìqeizfgI: 3ifin: sIaffRm: I 
Nhưng những kẻ thông mình 
khi không còn sáng suốt _ 
bị cuốn lôi bởi thân thể hấp dẫn 
tưởng là kiều diễm 
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rồi đắm sau khoái lạc 
trở thành dâm dục. 


sẽ lề I 
Nhưng thật ra: 


cà cau —` 


sùtcsd 'idaTdd seEiricvtearai: 


ae © *\ 


ằàgei sfxIftìd EIEESCLCIIEIEEELDIE | 
Š ^ 
tầz8<qoizdìscqsraarcarni fztcqrdeT 
` ` ` ` =  hS—— 
%[Stftqetsdd<sln1 4[HIfcHI: fc34d IÌ 
Những cá nhân thiên uề tình dục 
đã nâng rau cái thân nhờm gớm bất tịnh nàu 
bằng những hành động không sáng suốt như là: 
che đậu mùi xú uế bằng uô số hương thơm đủ các loại, 
ở bên ngoài khuất lấp sự xấu xa bằng nhiều thứ xiêm ụ uà 
các đồ trang sức, U.U... 
dùng nước rửa sạch các chất dơ dáu như mồ hôi, hơi ẩm, 
cáu ghét, U.U... 


tii£Œ q ì q4: qg4q: 3j0af*i ‡a4ecafù 
¬` ` ^ =^e© 
q{ ©[HIj 2IHSIItg:tdvinrfxsi He: ái 7TIscffs[ \ 
ciwai zInftfrdenddg: sIird xì fÊia: 
tt sifÈq taI0iqq teq: diBIcq qnfre II 
Còn những ai nghe uà làm theo 
lời đức Phật toàn giác là bậc thiện thuuết 
sau khi từ bỏ điều mà các bậc thiện trì thức 
luôn chê bai 
chính tình dục là 
nguyên nhân của khó nhọc, buồn rầu, uà đau khổ. 
Khi tâm không còn b‡ dục tình ám ảnh, 


những người ấu đã nương thuuên chánh đạo 
Uượt qua khu rừng đầu chết chóc, 
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đạt đến bên kia bờ của biển lớn luân hồi. 


giã 34qqI tiqTsfàaT đø:TIjvH0r xIaRid- 
adì4ra I 


Nghe vậy, nàng Vasavadatta đã sanh tâm sợ hãi sự 
luân hồi. Sau khi trấn tĩnh lại nhờ việc niệm tưởng đến ân 
đức Phật, nàng đã nói rằng: 


qaàqq qui qđ si qaf qiùea: \ 
tì cãÏ SIJ qHITđ ga arÍ 3d I 
Như uậu là tất cả những điều 
bậc trí tuệ thuuết giảng. 


Quý hóa thaụ, thiếp được gặp chàng 
lạt còn được nghe lời Phật dạu. 


3Idg Si qR44qvfaI siqgfÄäÏ zsỉ #cai catfd 
SEEIEISIIDII 
Khi ấy, Upagupta đã giảng pháp tuần tự theo thứ lớp 
và các chân lý đã được khai mở cho nàng Vasavadatta. 
_h 
s{JJH31 4Iq4<xfsI: SÌatiiana:rra +IiHIddtnsd 


JTq: | 


Và sau khi giảng về bản chất tự nhiên của thân thể cho 
nàng Vasavadatta, Upagupta đã đạt đến trạng thái nhờm 
gớm bản chất của dục tình. 


dd scfiqrl và sš qeaffrxmdg 


irirTifq 4Ia4xiaI =i sìaIqfie wt I 


Khi thuyết giảng Giáo Pháp, Upagupta đã thể nhập 
nội tâm và do việc trực nhận được chân lý đã chứng đạt quả 
vị Bất Lai, còn nàng Vasavadatta chứng đạt quả vị Nhập Lưu. 
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¬ ° _ + 
qdì 4Iga4xI e2qcaI 3] r1drdÌ ga | 


Do đó, nàng Vasavadatta nhờ chứng ngộ được chân lý 
sanh lòng hoan hỷ nói với Upagupta rằng: 


laNaŠ ẢNN ¬c ` 
qfsïIdIqd [4is«1: q4 sI4I4HIT 4é¿<[ïÑÄdWdứ: I 

3qIgaI £avtfà: quai fàa[0IIyÌ3I 4ìqœsew: II 
Chính nhờ uào oai lực của chàng, 
___ con đường thối đoa đầu kinh hãi 

găn liền uới uô số lôi lầm đã được khép lại, 
đường lên tiên cảnh uới nhiều phước báu đã được mở ra, 
Uò thiếp đã bước uào đạo lộ Niết Bàn. 


31fÙ =ị | 

Hơn n ữa, 

WISể d 3wIqrd đ3nTdq sird qraagdgd si 
re I tỉ xi ftgqsdi Xìcare | 

Giờ thiếp đây xin quy y đức Thế Tôn, đấng Như Lai, A- 


la-hán, Chánh Đẳng Giác cùng với Giáo Pháp và Tăng chúng 
Ty khưu. Nàng còn nói thêm rằng: 


ụq avnifì suÏ Í34øxi42qøiddetaesi I 
qinqganufôd Rưi li aed 3d I 
Con đi nương tựa uào uị Chiến Thắng ấu 
được hầu cận bởi các bậc trí bất tử 


có Giáo Pháp như đoá sen mới nở trắng trong tỉnh khiết 
Uà quụ Tăng chúng không còn ái dục. 


3Idg SWTRÌ af4aasvi tirdaT T41 tiasd W4frg: | 


Như thế, Upagupta sau khi hướng dãn cho nàng 
Vasavadatta với bài thuyết giảng Giáo Pháp đã ra đi. 
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3ffr@ard =ìwTl aqaeII #fezTaT šàqqwsr I 
Không bao lâu sau khi Upagupta ra đi, nàng 
Vasavadatta đã từ trần và tái sanh lên giữa thiên chúng. 


xà "Ÿ^- 
<4d2i 1q1d1iHttid 


Các vị thiên thần đã thông báo ở Mathura rằng: 

RI44xdI s]#WafsIg vài scai sirtdcafd 
HUIG 

- “Nhờ sự nương tựa vào pagupta nên nàng 


Vasavadatta đã nghe được lời giảng pháp và đã thấy được các 
chân lý cao thượng. 


#I #IexTai 3àqqwaïft I 
Nàng đã từ trần và tái sanh lên giữa thiên chúng.” 
` ` >5 
3ïc4I 5 H9NI4deì vii4Tri 4144: 5K qgiI 
EmIR 


Nghe vậy, tập thể cư dân sống ở Mathura đã làm lễ 
cúng dường đến thân xác của nàng Vasavadatta. 


UPAGUPTA XUẤT GIA 


3Iqg ©stfàvaIt0Izatìì :gi :Iif1#đ[ siÊwtrdìar \ 
Khi ấy, vị trưởng lão Šãnakaväsin đi đến gặp người 
buôn hương liệu tên Gupta và nói rằng: 


3qqwmifầ su naitamfft I 


- “Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho 
Upagupta.” 
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TRÌ Ti saT4 I 
Người buôn hương liệu Gupta đáp lại rằng: 


`" 


3m q4 qqg:! ái ä smì q ssì nà 


GIIETEIUISSIEEIISI 

- “Bạch ngài, điều này là thỏa ước: Khi mà không lời 
và cũng không lỗ thì tôi sẽ đồng ý.” 

siad, tit@Itxzafni %øw[ asisiiiồd 451 

——^ 

œ1 dq ss: | 

Rồi vị trưởng lão Šãnakavasin đã dùng thần thông tạo 
nên sự việc không lời và cũng không lỗ. 


qdì :Rì :nfÊq4ì ztuafà gøfà mqaft I 
Khi ấy, người buôn hương liệu tên Gupta đã đếm, cân, 
và đo lường. 
La >N ^ 
{š4[d s[ 5T [ 4: | 
Ông ta biết được rằng không lời và cũng không lõ. 


qd: ©iàãII0srdi :Jrỉ :IIfq 3aT4 I 

Và vị trưởng lão Šãnakavasin đã nói với người buôn 
hương liệu tên Gupta rằng: 

si  xwIaai gản ft: qn asaIaqRfiddea 
gøami sRsadifg I 

- “Thật ra, việc này đã được đức Phật Thế Tôn chú 


nguyện: “Sau khi ta Niễếbàn được một trăm năm, 
Dpagupta sẽ làm phận sự của một uị Phật. 


sqgmfầ qamifsamif I 
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Ngươi hãy đồng ý ởi, ta sẽ làm lễ xuất gia (cho 
Upagupta).” 


3Idg :TẦn :IIE13*i 321g8đ: | 


Cuối cùng, người buôn hương liệu tên Gupta đã đồng 


Sau đó, Upagupta đã được vị trưởng lão Šãnakaväsin 
đưa về khu ấn lâm Natabhatika. 


sqfiifvdsr siftqgsi = ai =qaitd | 
Và đã được thành tựu tỳ khưu khi Tăng sự với bốn lần 
tuyên ngôn được hoàn tất. 


StITÈi xi q48SIWẽI0IIg 3iểxd #il4Icq I 

Và Upagupta đã chứng quả A-la-hán một cách hiển 
nhiên nhờ sự đoạn tận tất cả các điều ô nhiễm. 

qa: cwfìn stro:aifte1sfàftd I 

Sau đó, vị trưởng lão Šãnakaväsin đã nói rằng: 

q1 m cỉ +wmmai fiEEì asaraqRfiddrq na 
sqTfì in fxefàsafà srzsIszì gø: I 

- “Này con, Upagupta, con đã được đức Thế Tôn chú 
nguyện rằng: “Sau khi ta Niết-bàn được một trăm năm, sẽ 


có u† tù khưu tên là Upagupta. Người nàu sẽ là một uị Phật 
không có các hảo tướng. 


ì na q8 qRiàd e la 1d \ 
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Người nàu, sau khi ta Niễế†-bàn được một trăm năm, 
sẽ làm phận sự của một Uu† Phật. 
¬ ` ` ` 
QN[SH[ fHẲÑ B 3irtr{ 2144101H441<#fnl deaqiïTmf 
Rìg: I 


Nàu Ananda, người nàu sẽ nổi bật trong số các đệ tử 
Pháp sư của ta tức là tù khưu Upagupta.' 


sarÏ 4e sIraafièd wifi I 

Này con, giờ đây con hãy làm việc ích lợi cho Giáo 
Pháp.” 

3tTH 34m I 

Upagupta trả lời rằng: 

qanRcaRli I 

- “Hãy như vậy đi.” 

UPAGUPTA VÀ ÁC MA 


qq: q wf5iamstjg: \ 


Sau đó, trong một lần nghe giảng pháp, Upagupta đã 
được thỉnh. 


quai sa s=sì fìqg: I 

Tiếng đồn lan ra ở xứ Mathura rằng: 

trì aInIsøsrssì qaìsai tr àstEsadifd \ 

“Ngàu hôm naụ uị Phật không có các hảo tướng tên 
Dpagupta sẽ thuuết pháp.” 
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3=I ha HIEÍ La am .a..... 

Nghe vậy, vô số trăm ngàn chúng sanh đã đi đến. 

sIqq £sftÌwJm: qqIq41saìaafd \ 

Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta đã nhập thiền và quán 
xét rằng: 

sỉ qsnTd£q qiìqa [À0 | 

“Đống Như Lai đã sắp xếp hội chúng ngồi như thế 
nào?” 

t3qi =ti4EZIS4Tì0[ qqg 3iafè3Te[ I 

Và vị ấy biết được hội chúng đã được sắp xếp có dạng 
một nửa của mặt trăng (bán nguyệt). 


3Idg 3i4oìdfd #3i đ9tnTàn vifiÀSTeT 3:sT I 
Rồi vị ấy đã quán xét xem đấng Như Lai đã thực hiện 
việc thuyết pháp như thế nào. 


q53 qadIe;ztfÌaÏ 4:Ï :caI 4cqtdWIäfrI 3ss[ I 

VỊ ấy biết được rằng sự khai mở về chân lý được thực 
hiện sau khi bài pháp đã được tiến hành tuần tự theo thứ lớp. 

qìsầ qaxresufai sai sgeai qew@ixatmmi 
%dHREM: 


Vị ấy cũng đã bắt đầu sự khai mở về chân lý sau khi 
đã giảng pháp tuần tự theo thứ lớp. 


ti =¡ qedÏ qSÏà #Ii£RaSHcgỹ | 


Và Ma vương đã tạo ra một trận mưa chuỗi ngọc rơi ở 
chõ hội chúng ấy. 
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"`" ° „^^ ®^ 

EEEIEIRB-EIIiSI s#swart | 

Tâm của những người vừa được giáo huấn đã bị xao 
lãng. 


qsàfù qcdsski 1 3đ I 
Thậm chí không một ai thấu hiểu được chân lý. 
^" ` ` = ` ` 
[4q _t4[i4tNTHE c442itSfd ( $x1S c1: đi: \ 
qsaid mTề | 
Khi ấy vị trưởng lão Upagupta đã quán xét xem ai đã 
tạo nên sự lộn xộn này, và biết được là do Ma vương. 
^ "` ^ ¬ xa ` 
sIas làdì) la qgatì sa) FT: | 
Cho đến ngày thứ nhì, đám người đi nghe còn đông 
gấp bội (nghĩ rằng): 
baŠ se" ^ + ¬e ©_ = =^ 
#IIH[ HH <5IWfd | [®TsTt 1 4Ñ[i44fiSdfIHTd I 
“Upagupta sẽ thuuết giảng pháp. Và chuỗi ngọc sẽ 
rơi xuống như mưa. 


aisz ladtìsiì la cuftùuTan gáarøarrfidi gai 
‡Œi HeẴRiWalsHHRSMIAHÍ HẦU c4 q$à 
© © + 
q20I4ÑNHcdQE I 
Cũng vào ngày thứ nhì, sau khi đã giảng pháp tuần tự 
theo thứ lớp vị trưởng lão Upagupta vừa bắt đầu sự khai mở 


về chân lý thì Ma vương đã tạo ra một trận mưa vàng rơi ở 
chõ hội chúng ấy. 


` § VS sNO — 
EHEIEIRE-EIIESESESIIFSIIED. BI 


Tâm của những người vừa được giáo huấn đã bị giao 
động. 
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qsafù qcqasii q si I 
Thậm chí không một ai thấu hiểu được chân lý. 
^" ` "____" 1— + ` 
Wi4q tC3i4vNTHE c4i41fd 4141 cHIN: $ị: I 
qsqf tu qrdtaafà I 
Khi ấy vị trưởng lão Upagupta đã quán xét xem ai đã 


tạo nên sự lộn xộn này, và biết được là do Ma vương, và còn 
quỷ quyệt hơn hôm trước nữa. 


†.. ` "mê ° 

ad qaà I<qq qeqtS[ virftTST ri: \ 

Cho đến ngày thứ ba, đám người đi nghe còn đông gấp 
bội (nghĩ rằng): 

` ` lA\ e VI cả LAN 

sIH[ tr 2sIniù \ I4 ga0ïa$ = qadïÌNd I 

“Upagupta sẽ thuuết giảng pháp. Mưa ngọc Uuà rmnưa 
Uàng sẽ rơi xuống.” 

qaa qási f3ad card: qáarøsafiai ai 
+eI ` SH: + là \ bŠ 1ä = 
ie+nei I 

Cũng vào ngày thứ ba, sau khi đã giảng pháp tuần tự 
theo thứ lớp vị trưởng lão Upagupta vừa bắt đầu khai mở về 
chân lý thì Ma vương đã bắt đầu một buổi ca vũ ở bên cạnh. 

te =i arsrfi sixaTiteitfi I 

Những nhạc khí thần tiên đã được tấu lên. 

teaiscawì mrefìd wgxi: | 


Và các nàng tiên nữ Apsara đã quay cuồng nhảy múa. 
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sqiqg áia@rïÌ smmì ftemnfầ cuffI zgai f3eqi3i 
SIS4Iri 3ƒc4I HRUTIZE: | 


Khi ấy, đám người vừa mới giảm nhẹ luyến ái sau khi 
thấy vẻ đẹp thần tiên và nghe được âm thanh của cung trời 
đã bị cuốn hút bởi Ma vương. 


3idì T04 q4g siTzĐI | 
Do đó, hội chúng của Upagupta đã bị cuốn hút bởi Ma 
vương. 


tìqngI tầm cxfùqgTHca BầNRN mT6ø1 41 I 
Với tâm hoan hỷ, Ma vương đã choàng một vòng hoa 
vào đầu vị trưởng lão Upagupta. 


414 ti tìWJm: aeaIeRgTWNSM: \ 
Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta bắt đầu quán xét xem: 
sìs3 ¡ qsaft HT: | 
“Ai đâu nhỉ?” và biết được là Ma vương. 
q4 gi6cqI I 
VỊ ấy đã sanh khởi ý nghĩ rằng: 
+ ` ba + «+ na 
314 HIT YNTI4<eIdxf HaIrd c4[fH 4[fcT | 


“Ma uương nàu gâu nên xáo trộn lớn cho Giáo Pháp 
của đức Thế Tôn. 


Rỳmdmd taiqa1 3 từ: I 


Lú do gì Ma uương lại không được đức Thế Tôn tiếp 
độ?” 


41 


Pamé$upradanauadanamn Sự Cúng Dường Nắm Đất 


qsaid qard f3: I 
Và biết được rằng: “Ma uương sẽ do ta tiếp độ. 


dd xã R4Id taiggEI<E $#qdI 3isT3ì gồì 
IEIE:-tf 


Ta đã được đức Thế Tôn chú nguuện sẽ là một uị 
Phật không có các hảo tướng để tiếp độ Ma uương uà cũng 
Uì lợi ích cho chúng sanh.” 


sIaq cufìJm: qaearedid I 

Khi ấy, trưởng lão Upagupta mới quán xét tiếp: 

^ la IAŠ na -xa` 

[Ioicd [d-f4Ic 3q[C3d 311á[[Cds1 xif I 

“Không biết thời điểm để tiếp độ Ma uương đã đến 
hau chưa?” 

qsaid [ìxìqIø sqfÈTd: | 

Và biết rằng thời điểm tiếp độ đã đến. 


^¬—— 
qq: t©3I4{[YTf 343: 3:0T4T ĐEILSIE | 
Do đó, trưởng lão Upagupta đã sử dụng ba xác chết: 
® ° ẹ ° + 
3I1IS34U0TQ $4 t0 Hxi$14401 xị | 
Xác chết của một con rắn, xác chết của một con chó, 
và xác chết của một người đàn ông. 


3881I 5ï dEqHTSTHRIfTHTT HRNGSISIHTSRETd: | 
Rồi với thần thông, vị trưởng lão đã biến hóa thành 


những tràng hoa và đi đến gần Ma vương. 


£øaI = e4 dìfữecs \ sqTRìsfù tra4Isag siờ I 
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Thấy vậy, Ma vương tỏ vẻ hài lòng: “Ngaqu cả 
Upagupta cũng bị ta lôi cuốn!” 
dì nu castvqnarftd I 
Do đó, Ma vương đã hiện nguyên hình. 
^ bmŠ la 
t3i4vïNTH: tqq4H4 at | 
VỊ trưởng lão Upagupta đích thân choàng tràng hoa 


^^ ¬ ^ + ^ + ^^ ®= 
qq: C3(4{0I[N/T i30 3iij3U0[Q{ Hftc4 T5t0H 
+ e © + e $ + 
shẽ I 3d 3jÌaI4Ï 40†Ìqfixi H[s1ztTd 3i \ 

Do đó, trưởng lão Upagupta đã choàng vào đầu Ma 
vương xác chết của con rắn, xác chết của con chó vào cổ, và 
xác chết của người đàn ông được máng vào lỗ tai. 

` 

qq: ÑHI5+IqTw I 

Và vị trưởng lão đã nói với Ma vương (đang đeo các 
tràng hoa) rằng: 


ÑggianfừqgøïI HIGI stã1 #4 t tT4ã[ I 
+IEisirnnidaze q4 30Iqfe 4T sẻ II 


Giống như các tràng hoa 
được ngươi choàng cho ta đâu 
không được đúng đắn lắm uới người đã là uị tù khưu, 

thời uiệc ta choàng cho ngươi cái xác chết nàu 
cũng không thích hợp uới người đầu dục uọng. 
3q d ae tai qq wfàssiea 

sareman R qara qanTdìsÑl \ 
etNvdfqeiardvyias 
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sIadd e13iIj RNTTEM: | 
Giờ bản lãnh gì ngươi có, 
hãu thể hiện ra 
Uì hôm nau ngươi đốt đầu 
UỚI một người đã thành Phật. 
Cho dù dâng lên 
như những đợt sóng cồn bởi làn gió xoáU 
nước đại dương cũng phải lắng dịu 
trong những hang động Malaua. 


3ïJ II 3;0IqHqeÌgHTSM: | 


Khi ấy, Ma vương bắt đầu tháo gỡ cái xác chết ấy đi. 


T ¬ ta ^ IPEEIIE EEI ^ dd q 
SISII I 


Nhưng bởi vì đã đích thân chấp nhận nên Ma vương 
không thể cởi bỏ ví như con kiến không thể lay chuyển ngọn 
Hy-mã-lạp-sơn vậy. 


"e*à 


t[HS[ 4áI4qqHcqcäd 4d I 


Không còn kham nhẫn, Ma vương bay lên không 
trung nói rằng: 


=^ Đo + ®^ + + 

Wi< ti: «ï SI44IIH 4%0ó1q %0 ca 

">—_—_.n.¬ ` SỐ SP TA 
3ird q41 ls H[£4cqd fx[S+d[fItdsTfdH: I\ 

Nếu đích thân ta không thể tháo ra 
khỏi cổ xác chết của con chó, 
các uị thiên thần khác sẽ tháo ra giùm 

Uì quuền lực của họ trội hơn ta rất nhiều. 

tCSỀN s41 I 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: 
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si&II0[ siv† SINUỈ 3IcI5đ 31 
dì ai nfàsI garaIn0fd a1 I 
Ne, ^ + ` 
+ 8đ q =¡ qRstìsuỉ 4 tì 
0sœj s0[qfq q aresrdie I\ 


Hãu đi nương tựa 0uào 
đống tạo hóa Brahma haqụ thần Indra 
hãu lao uào ngọn lửa tếthần haụ biển cả, 
nhưng cái xác chết 
đã được choàng ở cổ ấU 
cũng không trở thành ướt đẫm, 
ráo khô, hqụ tan rã. 


q tềczesìzzfsxqnaeagarfjäi 3amm- 
tn1ra siqtei g4 sstI0[HfnTd: \ 

Ma vương đã đi đến các vị thiên thần như là 
Mahendra, Rudra, Upendra, Chúa Dravina, Yama, Varuna, 


Kuvera, Vasava, v.v... nhưng mục đích không thành nên đã đi 
đến đấng tạo hóa Brahma. 


-_“ 
{ai Mid I 
VỊ ấy đã nói rằng: 


tịqq qcq | 


- “Con phải kiên nhãn thôi.” 


fầrS0[ qs[qe£ £qqi[gă[ #dIedfdI I 
s%cqi tìd srwì 3Ï 4e0IIecàa I\ 


Ai có thể cởi ra 
Uòng trói buộc 
tạo nên bởi đệ tử của đấng Thập Lực 
UỚI thần thông của người 
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có khả năng uô cùng tận 
như bờ kia của đại dương? 


= ` _© ^ ` ^ 
3q 45IriIcsqisaäf [6H4-qd s1 4a41qf 
rỉ q đq 405ItTŒ: %g0IdiùstTgìanể I\ 
Hơn nữa, bất cứ đi 
cũng có thể dùng sợt chỉ bằng cọng sen 
cột lại uà đời đi dâu Hụ-mã-lạp-sơn, 
nhưng ta không thể nào nhấc lên 


cđi tràng hoa xác chó 
đã buộc uào cổngươi được. 


rỉ qn[fì qeslèq 4e qsIIfỒ 
ri đ4I'Tdqdv4 đồn đa: | 
tuiani q qœ a saøsita Í` 
bọ =n-c© "` " 
s=đ =TIH[ iqdsqd4e tI4H0c23T |Ì 
Quuền năng của ta thì bao la theo Ú muốn; 
: đầu uậu quuền năng của ta 
Uuẫn không sánh bằng đệ tử của Như Lai. 
Không sai, uề hào quang 
của những đống quuền uụ uấn không có 


còn hào quang của u† ấu 
khác hẳn mặt trời đang chói sáng. 


tìs ad | 

Ác ma đã nói rằng: 

- “Vậy giờ đây, ngài chỉ dạy điều gì? Tôi sẽ nương tựa 
ai đây? » 


zïgIIS zt4Ìq I 
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Đấng tạo hóa Brahma trả lời: 
sfzi qìa suÏ vi si qtìcq 
viÐccagilliiare 45Ig: tra I 
xa =_c= 
vì R a: Radð aadÌe 
virgeReid fùiqrgiIqaeo£ed 314: I\ 
Hãu gấp rút đi gặp uà nương tựa 0uào 
chính người đã làm ngươi mất hết 
năng lực thần thông, danh tiếng, uà khoái lạc. 
Bởi uì chúng sanh nào 
bị té ngã trên mặt đất 


trước hết, kẻ ấu cần nương tựa 
Uào mặt đất rồi mới đứng dậu được. 


3 HNCGMRTdi3ISTgTHsdHqe+d Rirdarngi I 
Khi ấy, Ác ma mới cảm nhận được năng lực của vị đệ 
tử đấng Như Lai và nghĩ rằng: 


sai {va #eq frearmirfÀ 3fretri 
c1 q4 qiH93 waId 3ì 3j sIgard | 


Ai có khả năng đo lường được 
năng lực của đức Phật 

khi đấng Brahma còn cung kính 

lời dạu của các đệ tử của Ngài? 


sdaìsaiàsgd ã[ ầf sì a1 qaa: I 


qỉ aIssaRsqq srca q *aIensyfg: \ 
Nếu Ngài có ú định Ngài đã bạn hành phạt, 
Ngài đã nhân nại không gia hình. - 
Ngài không làm điều ấu uì tánh kiên nhân, 
trái lạt ta còn được Ngòi bảo uệ. 
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tÈ ẽ=ïI I 


Còn hơn thế nữa: 
` © `__Ằ© + ^^" 
3†<II4[H HrtHsItte0TIdf ct£c41IcTff2IcHei: 
qai ằ ì ® ^ : \ 


1N “Am ¬n 
tieIrdai IlŠ q2 q21 q HSTI đc: tif<«: 
¬` 5 La La ` = s La 
qxif6 ¬*1 q%IIN -[[IH s[c5«[[ -†41i⁄4 3114: \\ 
Cho đến hôm naụ, ta mới biết được 
lòng bỉ mẫn lớn lao của đãng hiền triết. 
Ngài có bản tánh uô cùng từ bị, 
tâm tư đã hoàn toàn thoát khỏi 
tất cả các điều ô nhiễm, 
Uà hào quang rực rỡ như núi uàng. 
Bởi uì mù quáng sỉ mê ta đã khuất rối ngài 
ở nhiều nơi uà bằng mọi phương cách. 
Mặc dù như thế, bậc hàng mạnh ấu 
chưa bao giờ nói một lời khó chịu uới ta. 


33ðJ iquTcafqfnNÌ call ri sưa43 
gqjwaliù sữmi qảgqevda catìujedingiea 
qrzailqcadìar I 


Khi ấy, Ác ma, vị chúa tể của cõi Dục giới hiểu được 
rằng: “Không còn lối thoát nào khác ngoại trừ một rnình 
Upagupta,” nên cố bỏ qua tất cả đi đến với vị trưởng lão 
Upagupta quỳ xuống ở hai chân ngài và nói rằng: 


^ In Ta na 
tai t£Tadì fftastatf #aTfd ( ga: I 
- “Bạch ngài đại đức, ngài đã biết rõ việc ta quấy rối 


ngài cũng như những việc xấu xa ta đã gây ra cho đức Thế 
Tôn kể từ thời điểm ở cội cây Bồ-đề. Tỷ dụ như: 
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SIISIdỉ zsI0zIì fIRT4 #ĩ ïÌgg: I 
>aŠ ^ œeœ= 
t†a=sanfù s11 aI4rSfi na fàij I 


Trong ngôi nhà nơi làng của Bà-la-môn, 
U† Gotama ấu đã bị ta đối đầu 
mặc đầu không nhận được chút gì cúng dường 
nhưng người uẫn không hành động gì xấu đối uới ta. 


rùncai qữqd RcäT e4 sIrnieasgidi I 


q qaisaifùaì aisì ä at£ àn fểR: II 


Khi thì ta biến làm bò, hoặc gia trang dưới lốt rắn 
hoặc thị hiện thành đoàn xe tải hàng hóa, 
ta đã gâu khó khăn đến u† chúa ấu, 
thế mà người chẳng hãm hại lại ta. 


caai qrrz đì caưa lề qavrÏ qaï | 
N > àn Tom œ__®= 
tqqiqjtHicdS [4.441 4sIFsd: I\ 
Nhưng hôm naụ, ôi U† anh hùng, 
uì ngòi đã quên đi lòng nhân ái bẩm sinh 
nên đã nhạo báng ta trước rmnọi người 
luôn cả chư thiên uà a-tu-Ìla nữa. 


Rafàìszrì I 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: 

trfam. ssrrqtz3a d9IrIdHeTcrìg 
CICE<rSL-EIESR 


- “Này kẻ hiểm ác kia, sao ngươi không suy xét lại đem 
so sánh bản chất vĩ đại của đấng Thiện Thệ với người đệ tử?” 


f dùm qadïi de tẻ 
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tqaìq3a tầnsf»aI qHể I 
3i=aI lề ŒI 45I4%€đ 3HúI 1i 


la = ` 
1 3iI4€©q lễ đeI42eTiièd tì I\ 
Không lẽ ngươi cho là đồng đẳng 
ngọn núi Meru uà hạt mè, 
mặt trời uà con đôm đốm, 
đạt dương uà một bụmn nước? 


si “4 I 
Hơn nữa: 
qaxi fề +riqdt qrqqwìsfà nfŠg: I 
sẻ dd %It0ỉ qi4ie smtfRieqeitd I 
Ta hiểu được rõ ràng 
do bởi nguuên nhân gì 
đức Thế Tôn kham nhân 
trước tội lỗi của ngươi. 
tt 34 I 
Ác ma đáp lại rằng: 
3 si 3iirecded vi 
q 9d sitfÊnTHadŒ4 I 
` —..Ằ= laa ` 
%iS[ HfsTIsic4HI34IIqd[ H 
" * "e=¬»à _— 
q«if£ ¬* 5[§fqdl 3d: I\ 
Hấu nót, xm hấu nói 
ẩn tình của đấng quang uïnh ấu 
khi duụ trì uà gìn giữ sự nhân nại 
UỚI sự chặt đứt mối liên quan. 
Người luôn luôn bị quấu rầu 
bởi ta gâu nên uì sự strnê, 
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nhưng uới tấm lòng từ ái 
người uẫn hướng uề ta. 
®^ 
tHid4v 34fd I 
VỊ trưởng lão trả lời rằng: 


sJu[ dìq cả R ttrIqctqqzrqtaafòa: | 
- “Hãy lắng nghe đây, ông bạn, chính ngươi đã gây 
nên lõi lầm đến đức Thế Tôn lúc này hay lúc khác. 


+ 1ï gsIatfdIaIH3sIerai tiriDTra=qd, qáiisanrd3 
SồIMEPLSIEIECI 


Không còn cách nào khác để rửa sạch những việc làm 
xấu xa (mà ngươi) đã quấy rầy đến đức Phật ngoài việc an trú 
niềm tin vào đấng Thiện Thệ.” 


đàqd axưi àa qsdai áìdafSfr I 
c aisiaftz dìm: attàa q øfÈwg: II 
Ở đâu, nguuên nhân của sự uiệc 
bậc nhìn xa đã thấu được 
nên Uuới ngươi đã không nói lời nặng nề 
mà chỉ ban cho những lời nói nhã nhặn. 
=atìnrìni +ftzcaa gi sifidI àaranfừei 
taeqfù s4 xifxiaid niànd† fAaliessl \ 
N . lạ a` ` "© 
viec 4q 3d q qNT11iHe HaHfs[IrdH-idf 
ệ là. `À = 
tiđ garfbÍ qq đqea:TÌ: 3raIrgfde: I 
Bằng phương thức nàu, bậc đại trí ấu 
đã cấu lòng mộ đạo uào trái từn ngươi, 


Bởi uì, chỉ cần có chút nm tín ở nơi người 
người trí được nhận lãnh quả uị miết bàn. 
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Tóm lại, uì tâm trí mê muội ngu sỉ 
ngươi đã gâu tột xấu xa uới u† hiền triết ấu. 


Tất cả các điêu ấu đã được gột rửa sạch 
bởi những giòng nước nềm tin đi thẳng uào trái từn ngươi. 


3BJ HN: #Sf4f4dg SilEWÌNHGH: qaÏR1 wíồn- 
củì4f4 I 
Khi ấy, Ác ma với lông tóc dựng ngược run rẩy giống 


như bông hoa Kadamba đã quỳ mọp toàn thân và nói rằng: 


lam sa. 


cu nai sgiàvi qầafaaìseì 

tạ Ra xí RifndN3a I 
ti = niÄqnqfùwattT từa 

5q s3 giàn Tầ5t \ 


Đúng thế, người đã bị ta phiên nhiễu 
bằng nhiều cách thức khác nhau, 
ta còn tạo ra ảo tưởng uề nhục dục 
trước khi người thành đạo ở thế gian nà. 
Nhưng bậc ẩn sĩ tối thượng ấu 
Uuấn kham nhân tất cả, 
như uới phong cách của một người cha 
bỏ qua tất cả lỗi lầm của đứa con trai. 


4Œ SswfiIsIreiRidq—aT: gt gs1]Trtircd cuflàyca 
xa ` 
qaaiidqcdìa I 


Sau đó, với tâm tràn ngập niềm tin vào đức Phật, Ác 
ma đã suy niệm về các ân đức của Phật một hồi lâu rồi quỳ 
xuống nơi hai chân của vị trưởng lão nói rằng: 

` la ta~= œ® ¬=- 

3IqZã[ S1 v: dccđ4ST IrdfSId xi HI gá71tt4 I 

© c=_*\ =c "`. „+ ® © 

s< q ®U02c14c[Fs 2341 Hs[TÑNs[Iv0T T44sf4 Ì\ 
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Hôm ndqụ, ngài đã ban cho tôi một ân huệ tuUệt uời 
là đã giúp cho tôi thấu được 
sự cao quú của đức Phật. 
Nhưng 0ì lòng từ bị, xm ngài hấu tháo bỏ giàm tôi 
Uật trang điểm đã máng 0uào cổ 
bởi cơn tức giận của uị đại ẩn sĩ. 
^ 
tJidv 2qPd \ 
VỊ trưởng lão đã nói rằng: 
N ỚNG CN J^Š 
tinddi lànìgamfd \ 


- “Ta chỉ tháo ra với điều kiện.” 


fix 34T I 

Ác ma liền hỏi: 

s: and si I 

- “Điều kiện gì?” 

csiÀN sa | 

VỊ trưởng lão trả lời rằng: 

ramqf Êtšï sĩ ÊềøPrrem sẼY 


- “Kể từ hôm nay, ngươi không được quấy phá các vị tỳ 
khưu nữa.” 


tìs ad | 


Ác ma trả lời rằng: 


^"_“^ - ^ L^Š 
+ Rềslsì I tbqqvmiaqariifì I 


- “Ta không quấy rối nữa. Ngài còn ra lệnh gì nữa?” 


cwiàx saT4 | 
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VỊ trưởng lão trả lời rằng: 


ka ẹ 
tí qI4=ødad nià qHTSï | 
- “Như trên là yêu cầu của ta liên quan đến phận sự 
đối với Giáo Pháp. 
lQ œ® ® ®^ ^ « 
tq%ïI3 wiq I4siIqI4SSIfH 3{q«d \ 
Giờ ta sẽ yêu cầu ngươi một việc có liên quan đến 


phận sự của cá nhân.” 


tC: HtvIH 414 | 

Ác ma bối rối trả lời: 

trfis csfx ànTaiqaxifd I 

- “Xin hãy độ lượng, bạch ngài trưởng lão. Ngài còn ra 


lệnh gì nữa?” 


tafàìszriìd I 
VỊ trưởng lão đáp lại rằng: 


taaHarT<øÑỊ 4£ asIaqRiddd xwIaiầ waÂNg: | 


qđg 
- “Ngươi đã biết rằng khi ta xuất gia đức Phật đã vô dư 
Niết-bàn được một trăm năm. Do đó: 


tì Hai qca cu cìgariIsrea | 


Ga ` `" 
s%Xietrittrded a c8[ kq4T3[ HH I\ 
Ta đã thấu được Pháp thân 
của uị chúa tam giới ấu, 
nhưng ta chưa được thấu sắc thân của người 
trông như một ngọn núi bằng uàng. 


54 


Aáokauadanam Truuền Thuuết Vua Asoka 


+ I^\ ^ e ^ © 
qdqqjqHHq3ẽ c4[iHš Id<5I1 3sI4W \ 
fùanfùandì fề ai tì qsIqsews;qgơì sFể I\ 
Giờ đâu, để đáp lại ân huệ tuuệt uời ấu, 
ngươi hãu cho ta xem hình dạng của đức Phật. 
Đúng thế; đốt uới ta không gì thân thiết hơn 
uì ta luôn háo hức chiêm ngưỡng kừn thân đống Thập Lực. 


tt 34d I 


Ác ma đáp lại rằng: 


ta fỀ qaIfù q14: 5TTai I 


- “Nếu vậy thì ta cũng có một điều kiện, xin lắng nghe: 
tzgI cafùsìáÌ£q qaqsaurfti \ 


. 
1 N0I[fCcdI 34: f4sgRJDÌÌNSTdj 
Ngaụ squ khi ngài thấu ta 
trong hình dáng của đức Phật, 
Việc cần nhớ là ngài chớ đảnh lê 
uì cung kính ân đức của đấng Toàn Tri. 


sẽIggftùsrea na#I quí ai cả nià 
tac \ I^\ E:II ¬ ^^ © 
^ © xa ` ^ $ 
%I stRrdn đìqrtfàfèdi ti 10IIRTo4f 
= La ` 
Ecd=siaftalsszfEd 5i :TsiCvegigd: I\ 
Ôi bậc hùng mạnh, tôi sẽ làm cho ngài thấu; 
nhưng khitâm đã trú rmiệm uào đức Phật, 
nếu ngài tỏ thái độ cung kính đến ta, 
đầu chỉ chút ít ta sẽ bị lửa thiêu đốt. 
Năng lực nào của ta chịu đựng được 


hành động cung kính 
được thực hiện bởi uị không còn tham ái, 
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Uí như những chồt non của câu Eranda 
không mang nổi cái uòi của chú uoi đè nặng lên. 
^ 
t1I4tt1fs \ 
VỊ trưởng lão cũng đã nói rằng: 


Nsicg I + ›i4ec wu[ilsaTrf fdi I 
- “Đồng ý như vậy đi. Ta sẽ không đảnh lễ ngươi.” 


tìs ai | 


Ác ma đáp rằng: 


" ^ © ° la 

cñ lễ HgdHNTHE4 i44 4e7Izxifdni2sa 

- “Như vậy thì ngài hãy đứng đây một chốc lát, trong 
khi tôi đi vào trong rừng sâu. 


laGu Ga G0. R 


3 ad txI sqaftcrìdHlmmi 
` + lA\ ^ + 
si£ eqaFtrcagøidaaraitrqdi qcsd \ 
.  — lan ca“ 
đ+cd[ kHe d<đ 1<1eIlc%+ <[Iá«1i 
NEIIPTSHSIviISfG? +iIH0ec)xrIfầqsi I\ 
Bởi uì năng lực uô song của đức Phật, 
nên uiệc ta làm trước đâu là đã tạo ra 
hình bóng Phật có hào quang màu uàng đang cháu rực 
nhắm ú định đánh lừa Sura. 
Giờ ta sẽ tạo ra một hình bóng như uậu 
có khả năng thu hút ánh mắt của loài người; 
ta sẽ làm rnột quầng sáng tĩnh khiết như mặt trời 
UỚI ánh hào quang đang tỏa sáng. 


3 CHIẦI q4HCd šcTdaI d 30TqHqrïÌ4 đ9InTdEHW- 
4sirìcgaisafÈg: I 
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Khi ấy, vị trưởng lão đã nói rằng: “Đồng ú như uậu 
đi,” rồi tháo đi cái xác chết và nôn nóng đứng chờ xem hình 
bóng của đấng Như Lai. 

HNẢ TIEHHHMBSI gã§d 3eai dể 83 


qseÊỀnìqszrd£mrzerreaisxsdì fsftd I 


Còn Ác ma, sau khi đi vào trong rừng sâu và biến 
thành hình dạng của đức Phật, đã bắt đầu đi ra hiện từ trong 
khu rừng sâu ấy tương tợ như một kịch sĩ với bộ đồ hóa trang 
rực rỡ. 


aedd fề | 

Bởi vì có lời thuật lại rằng: 

+ > © In + + 

trcqyngitd fzq¿ qeTểHTqswIzarl 4andì dqe°44Tr I\ 
Khi Ác ma biến hình đấng Thiện Thệ 
có đủ các hảo tướng trên thân thể 
đem lại sự thanh tịnh cho những đi ngắm nhìn; 
Ác ma đã làm đẹp khu rừng ấu 


giống như người đã làm tăng gía trị lớn lao 
cho một bức tranh đẹp bằng màu sắc tương phản. 


3J =wiqusonfsaHtadwssEi vuTiddl œwq- 
la © la ` »¬e ^ © »"e LAN 
nan sim qiỷ cwfawsdlgi amqEHỶ cafầc 
t ` + 8a c © gã = © la ` 
®^ ®^ IDII ¬ä tzIsa ° ® ® À\ 
sidrdìszIffliarzrùedaramIsqRqd. gaàsmmrssiiừcal : 
S2IEEILSTS2IIECSE21/2MILEE 
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Và Ác ma đã biến ra hình dạng của đức Thế Tôn với vẻ 
y như thật, có thêm vầng hào quang lớn bằng hai cánh tay 
khiến; Ác ma còn biến ra các hình dạng của các vị đại đệ tử 
bắt đầu với vị trưởng lão Šãriputra ở phía sau bên phải, vị 
trưởng lão Mahamaudgalyayana ở phía sau bên trái, đại đức 
Ananda phía sau lưng đang dùng tay ôm bình bát của đức 
Phật, và các vị Mahakaáyapa, Anuruddha, Subhuii, .v.v... Sau 
khi đã làm hiện ra hình dáng đức Phật vây quanh bởi nửa 
hình tròn gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, 
Ác ma đã đi đến bên cạnh trưởng lão Upagupta. 


^ "` » J^N ma" 

®Ji4twinc4 xỈ ttI4qaf sufzttesrifd 
tidìzcwi I 

Còn trưởng lão Upagupta lộ vẻ vui mừng: “Hình dáng 
của đức Thế Tôn là như uầu!” 

q nftqmarcaRdnrariscrd fan 3aT4 I 

VỊ ấy với tâm trạng vui mừng đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
chăm chú nhìn và nói rằng: 
sitdles ft q=HeIHr\ siftcqdỉ wca fXazInTd I 

Ôi, lẽ uô thường sao tàn nhẫn thế, 
nỡ chia la những uẻ đẹp như thế nàu! 


Đúng thế; uẻ đẹp như thân hình của u† đại hiên triết 
rồi cũng chịu lẽ uô thường đi đến hoạt Uuong. 


Œ gsIqøftaddI cicaI đ9iarwdaT: dqdì q1 đá 
YéI4rdHể qsarrilfì =q:qqp1Td: \ 


VỊ ấy với niệm gắn chặt vào đức Phật (nghĩ rằng): “7a 
thấu được đức Thế tôn như thế nào thì tâm ta cũng được an 
trú như thế ấy,” nên đã bước lại gần hơn nữa. 
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q qsqgoniùnnsf gcaìara I 


VỊ ấy đã chắp tay giống như một búp sen và nói rằng: 


3Ì cwstìri twrad: \ fš e=I I 
- “Ôi rực rỡ thay hình bóng của đức Thế Tôn! Còn gì 
hơn thế nữa! 


qsuiRtnacad fà aqe sìÌcqe “I4I 
q = © q: ®^ = © ®^e 
ri tsìaf fsxaai te víï s11 
®^e ¬ + ¬© © 
zrcmi tiznafrva qari qui =1Hì4 \\ 
Bởi uì người có khuôn rnặt đẹp hơn đoá sen hồng, 
đôi mắt hơn hẳn đoá sen xanh, 
Uẻ rực rỡ hơn hăn khu rừng hoa, 
sự thân thiện ở trong tâm 
hơn hẳn ánh trăng uới uẻ sáng đầu đặn. 
Người sâu sắc hơn cả đại dương, 
Uững bền hơn núi Meru, sáng chói hơn cả mặt trời, 


dáng đi hơn sư tử, ánh mắt hơn bò mộng, 
Uò làn da sáng chói hơn uàng ròng. 


hat ẹ ` = "¬¬ 
tï q4qf[ HI43I sÑUIIQ4HIUIe<3f[ c4I[4-f[ €a+t01I4f 1 
Và Upagupta với trái tim tràn đầy sự vui sướng đang 
dâng lên ào ạt đã nói lên với giọng sang sảng rằng: 


seì xIIafìs[arai aetttÌ tr œe \ 
VN ng 


Hs gi 6d :ìxÄÐT qe=ØaT l 


Ôi tốt lành thaụ kết quả của nghiệp 
đã được trong sạch từ bản chất. 
Sắc tướng nàu đã được tích lũu bởi nghiệp, 
không do quuền lực, hoặc sự ngẫu nhiên. 
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dd a:eqgersil2iiddaiaraFrdìg 
œ _en^ n¬ *à " 


nsgfeqamfùgfafaatvdsreer siìfùd I 
ti sgai Rưtafmnftg: ca1d f3 qgHiM: I 


Sự thành tựu Uuề thân khẩu ú được thanh tịnh nàu 
đã được uị A-la-hán ấu uới các hạnh 
bố thí, kham nhẫn, thiên định, trí tuệ, uà thu thúc 
sau ngàn triệu kiếp không sao đếmn hết. 

Vị ấu đã tạo nên sắc thân không ô nhiễm nàu 
khiến lúc nhìn uào, làm êm địu ánh mắt nhìn 
ngaụ cả kẻ thù cũng cảm thấu thích thú, 
đốt uới kẻ như ta thì còn hơn thếnữa! 


+ ` má ˆ + ® ® 

qdstloötad: dai[ Iicicd dödg[HMBSIN Hoirdtd 
S4 sH: t4áaIfYm rxed qiasfENidd: I 

Luôn tưởng nhớ đến hình ảnh của đấng Toàn Giác và 
an trú tâm tư vào đức Phật, Upagupta đã quỳ toàn thân 
xuống ở hai chân của Ác ma giống như một thân cây bị đốn ở 
gốc. 

309Ị N: qqraiìszriìd | 

Khi ấy, Ác ma hỏang hốt nói rằng: 

sỉ cả qerq nIERI q =aqftafd I 

- “Này đại đức, ngài không thể vi phạm thỏa thuận 
như thế được.” 

tsiàY saT4 | 

VỊ trưởng lão đáp lại: 


s: qn4 sid I 
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- “Thỏa thuận gì vậy?” 


tt 34w I 


Ác ma liền nói: 


qg la + Dị ca DỊrt c + lA\ tỀ \ 
- “Không phải đại đức hứa rằng: “Ta sẽ không đảnh lễ 
ngươi hay sao?” 


dd: tuẩN 3H: qrÑqøIg@II qiigsa0äi- 
sa I 


Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta đã từ mặt đất đứng dậy 
lúng búng nói rằng: 


trị I 
- “Này kẻ hiểm ác kia, 


q g ä fàtđ t qq.q aimxsì 


œ ©©c œ‹ 


visided saiFtqki tird: \ 
Si q r4r4iieqHTgid €4 £04T 


qnfnfrdìsẽ cai q an>rdaTft \ 
Không phải ta không biết rằng 
bậc đệ nhất Pháp sư ốu 
đã hoàn toàn thể nhập riết-bàn 
như lửa đã được làm tắt đi bởi nước. 
Vỏ lại, khi nhìn hình bóng người 
làm thanh tịnh ánh mắt, 
ta đảnh lễ uị ẩn sĩ ấu 
chớ không có cúi chào ngươi. 


tt 34w I 


Ác ma liền hỏi: 
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LAN + ^c" ETIIFEI ^^. DỊ | RE \ 
- “Ở đây, ngài quỳ trước ta như thế, sao lại bảo rằng ta 
không được cúi chào?” 


tafàìszriìd I 
VỊ trưởng lão đã trả lời rằng: 


smuai qw =i ầq mmiseaEflì xaii q ä nai 
qnatfzan: #q sià I 


- “Hãy lắng nghe đây, ngươi cũng không được ta cúi 
chào và ta cũng không vi phạm thỏa thuận là như thế này: 


ttadì§ niàidsaqtTÏ 45T sĩ: | 
t[ciï[ 0[=ciT4ï tTriT£c41 zif[CTEICÏSTAI II 
qwIsẽ catfsìál#a øìztxadrf \ 
tfINSfSiIHat£cd 3d: qj?1dvisf4T I\ 

Giống như uiệc một người đối uới thần linh 
qua các hình tượng làm bằng đất sét, 
người ấu đảnh lê hướng tâm đến uị thần 
chứ không có tâm tôn kính tượng bằng đất sét. 
Cũng thế; khita nhìn thấu ngươi ở nơi đâu 
mang hình bóng của bậc lãnh chúa của thế gian, 


ta đảnh lễ hướng tâm đến đãng Thiện Thệ, 
chứ không có tâm tôn kính đến Ác ma. 


3⁄ðJ HRÌ g#àamrquHica caftìmmmnrayei 
SERId: | 


Khi ấy, Ác ma làm biến mất hình dáng của đức Phật, 
đảnh lễ vị trưởng lão Upagupta rồi ra đi. 
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q44 gi ÍSqd HN: tcadì4 HgHỈ WU21- 
SH: | 


Cho đến ngày thứ tư, Ác ma đã đích thân tiến hành 
việc đánh chuông trong thành Mathura thông báo rằng: 


q mm caihalgd, wddl q sat 
tIHH3ISIIE vir{ 3JtÌg \ 


“At trong các ngươi tầm cầu an lạc giải thoát uà cối 
trời hãu lắng nghe pháp từ trưởng lão Upagupia. 


` ^ ^ ® = LAN 

tai qmiftrawnTdì ä zsvà cufàtùwTd qsafcafd I 

Và những ai trong các ngươi chưa được điện kiến 
đống Như Lat hấu chiêm ngưỡng trưởng lão Upagupta.” 


3ïá 1 I 


Và Ác ma nói thêm: 


vcja sIRsnesije d: củìdsiìni 9aafaeødie I 


CSTIÌWSITET ĩ C4 3TSØI q1 9fã4[ tir[Ng: SJVÌÌg II 


Ai muốn thoát khỏi nghèo đói 
là nguồn gốc của mọi điều bất hạnh, 
Uò (thành tựu) sự quang uĩnh 
UỚI Uẻ rạng ngời sung rnãn trong đời nàu. 


gðì ä aÏ ÍầqqvTa: 5Ifcg[ TETSISfỦrg: q44: | 
` $ laGa\ + =° D 
tì sItrqszed cufxadm]d qsq=g x1caq lầnawdtd I 
AI có ước muốn được giải thoát uà cối trời, 
hãu lắng nghe uới mm tin pháp từ u† ấu. 
Hoặc những ai chưa được nhìn thấu uị đứng đầu nhân loạt, 


là bậc Đạo sư, đấng Đại Từ Bì, bậc Tự Chủ, 
hãu ngắm nhìn trưởng lão Upagupta như một uị thầu 
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là ngọn đèn đang cháu sáng trong ba cối. 
+ "` Ầ^ ^^ ào ¬.a` 
Widqj  HgŒ4[ SEeá[ l4Nđ: tc4i4(Ni1HT HỆ IEDIRI 
si I 


Thế là tiếng đồn được lan đi trong thành Mathurä: “Ác 
ma đã được uị trưởng lão Ủpagupta thu phục.” 


SE 1 @HŒl H3JVaRdSì s2: cafù- 


tyqnqarai FT: I 
Nghe thế, đám dân chúng cư ngụ trong thành 
Mathura đi đến với trưởng lão Upagupta càng nhiều hơn. 


^^ SN bnŠ „^ =>" l AC) 
qq: €3[d4v[IN/THIS-ittS sTs10TSIqds©iS di4id8 He 
sa Kail: Rietaanfresì qeaft sĩ I 
Sau đó, vị trưởng lão Upagupta đã bước lên toà sư tử 
không chút sợ hãi trông như một con sư tử trước hàng trắm 


ngàn người bà-la-môn đang tụ hội lại; và có điều được thuật 
lại như vầy: 


tỉ nữà ai ta sIzri R{zRaanfdsI qnfàn I 
la) » ^ ^ ¬a= 
#q_ 0[đsĩ IHsIdstCM[ Hi [ sa q Tá f1 đši II 
Theo tôi, điều không thể nào có được 
một kẻ thiếu trí bước lên toà sư tử, 
bởi uì kẻ ngồi ở toà sư tử 
sẽ trở nên cúm rúm như một chú nai. 
=^e ^ ^e I^\ ^ e lQ 
IWs sa 1td nifazi {(d4fi<<dffSTI3 
RzraanRtì# q aafRisì ai đùa: I 
Nhưng u† ấu không chút sợ hãi 


như loài sư tử cất tiếng rống 
làm tiêu tan sự ngã rmnạn của các Pháp sư khác. 
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VỊ ấu là loài sư tử giữa các Pháp sư 
xứng đáng bước lên toà sư tử. 
sI4d, caftùuTàd qdaisafiai gi gai qeatffl 
tiwarirarRi I 
Sau đó, vị trưởng lão Upagupta đã thuyết pháp theo 
thứ tự cần thiết rồi đã phơi bày ra những điều Chân Lý. 


` ^ ` 


si x3: wồiadst ñìaanfafi gã1ø- 
tiSrrafmrfl I 


Nghe thế, hàng trăm ngàn chúng sanh đã được gieo 
vào chủng tử tốt đẹp hướng đến giải thoát. 


_ sa LAN ® 


sÏ34-TiRTe wifi I 

Một số chứng đạt quả vị Bất Lai. 
3à are \ 

Một số chứng đạt quả vị Nhất Lai. 


^e " 


s34 øìqIqfe I 

Và một số chứng đại quả vị Nhập Lưu. 

sI4<bT<sIeerrfii aiaTf I 

Có đến mười tám ngàn người đã xuất gia. 

` SN VI: + 

t4 ;q4HIr4I4<sxcd WIH I 

Và trong lúc tu tập tất cả đã thành đạt phẩm vị A-la- 
hán. 


dã Wìsg0sqdd ¡JZIs9fztzrdl 4ì! gI45fzval 
IEESSFUIR 


ó5 


Pamé$upradanauadanamn Sự Cúng Dường Nắm Đất 


Và nơi ấy, ở ngọn núi Urumunda, có một cái hang 
chiều dài mười tám cánh tay và chiều rộng mười hai cánh 
tay. 

» baŠ + ^^ ` ^^ = ‹ 

%áT q EDSETIIPIE tqdffdsT t3i4t{[iTdeff[feci \ 

Khi các vị ấy đã hoàn tất những việc cần phải làm, vị 
trưởng lão Upagupta đã nói rằng: 

¬ laŠ la Làn Š LÊN 3L) ^ ^ 

NIÍ tdnIaaTàa t{48#SIdsIvIlc siácd WIKifcaItSdIdl 
" .ỲUN 
đt 1d G1<2HTTT SIe2IseT 7IST4I iffesT | 


- “Vị nào sẽ thành đạt phẩm vị A-la-hán một cách hiển 
nhiên do sự đoạn tận các lậu hoặc nhờ vào lời giảng và 
phương pháp của ta, vị ấy nên ném vào trong hang một cây 
gậy dài bốn ngón tay.” 


ba = " ^ ẹ ` ^ 
WId<sIvHsi Iq4dSIcSIINtscde©[: SIc2Isb[: ⁄ISIRI: I 
Và chỉ trong một ngày, mười tám ngàn vị A-la-hán đã 
ném bỏ gậy. 


dt qI42raIi sI=4ì Rìqg: I 
Và tiếng tăm của vị ấy đã lan truyền đến tận bờ biển. 
tSNRIIHWJRSImI 3i4azztatnnì fÀfBÌ twtdaT I 
Đức Thế Tôn đã tiên đoán rằng một người tên 
Upagupta ở Mathura sẽ là vị hàng đầu trong các vị Pháp sư. 
qøI lề I 
Và sự việc đúng là như vậy. 
tqamarcdist fàđizrgaeì naicnfì cufăìq :R 
be c^ ^ce » ^ 
qjtHdgiHsttTIJOTeefIcd4i4<fM4dIddqIcsgH  01didãi 
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qaqszaaratfùazazrssiirdrddim. srì2wÌ casIqdeeimti 
Wias ẹ = `" e SN SN SS 

fgHff[ca4NIIIiWfd[ NffE 1s 3i* S[c | 

Khi vị chúa tế của cõi dục đã được khuất phục bởi vị 
trưởng lão Upagupta là một bậc đại nhân và tương đương với 
bậc đạo sư thứ hai, các vị trời, người, rồng rắn, a-tu-la, kim- 
xi-điểu, dạ xoa, càn-thát-bà đã quỳ xuống ở chân người; và 
những đám mưa thiện pháp đã rơi xuống làm tăng trưởng 
các mầm giải thoát cho hàng trăm ngàn chúng sanh là những 
kẻ đã tích luỹ được những hạt giống gieo vào ruộng của chư 
Phật trước đây ở nơi ngọn núi Urumunda này. 


c_—" ^^ ` =^ 

%I14Iijtttid_ *0I1d4c2ffH-dssfHIUIH3S@I:e[ifWfs~ 

> lQ ° + ® 
dìscaniìzca {sí: qq WfSI3<Irl QHgCHRSSHIH: | 

Để hoàn tất những việc cần phải làm, giờ chúng ta sẽ 
cùng nhau ôn lại sự cúng dường nắm đất trước đây của vua 
Aáoka là vị có ngai vàng được chói sáng bởi ánh hào quang 
của viên ngọc ma-nI ở vương miện và được các xứ lân bang 
quy phục. 


scìangsmd | 


Và sự việc được nghe như vầy: 


© © 


4IAI3<f-tIdstrff 


TRÌNH BÀY VÉ SỰ CÚNG DƯỜNG NẮM ĐẤT 


^>....... = —_ 
t4 tvfJe Idstqd 40J14a ecsIrf4f I 
Đức Thế Tôn đang ngự ở trong thành Vương xá 
(RaJagrha), Trúc Lâm (Veluvana), nơi nuôi dưỡng loài sóc. 
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ko VỆN ® ` 
34 1/I4Ix[ qdl@. Ii4Icd tqradaœs1 [87T1u4itd<f 
Rrgqnsgcsdì vn fusrg si d | 
Khi ấy, vào một buổi sáng sớm đức Thế Tôn khoác y, 
cầm y bát, có các vị tỳ khưu vây quanh, rồi ngài đã dẫn đầu 
hội chúng tỳ khưu đi vào thành Vương xá để khất thực. 


EEIRIR- 


Có lời mô tả như vầy: 


la ¬_— = la 
s%+=i2Tdcd[siHINss[ Ist-sIdH: le I 
=_—© bề " ^ bo\NH vào 
{iq0fSfSIfšSdIfr443%[ 7141x[ T1? UId4«<T1[ [TH II 
Cùng uới nhóm tù khưu tháp tùng, đức Thế Tôn ra đi, 

thân thể cao quú của ngài như rnột quả núi uàng, 

UỚI dáng đi thỏa1 mới trông như con 0oi chúa, 
khuôn mặt của ngòi tươi tỉnh như ánh trăng tròn. 


qIqg #T4aI giỀ£4fi rRER qiá wfd9Tfùc \ 
Đến nơi cổng thành, đứcThế Tôn với quyết tâm đã 
dừng chân lại. 


e 


HT @ diềNj q3 đái triad: tif€4f 
“wzrfrzsl ni =qzemqdfdlL dai FenfẪl srgafd 
5Istiafed | 

Theo pháp thông thường, vào lúc chư Phật, các bậc 


Thế Tôn quyết tâm dừng chân tại ngưỡng cửa của cổng 
thành, lúc ấy sẽ có nhiều điều kỳ diệu xảy ra: 


srixadfầ xfàenrd I 
Những người mù sẽ khôi phục lại cặp mắt. 
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SfÈRI: 3zde0qsri srafed | 

Những người điếc được phục hồi khả năng nghe. 

tị4Ì :rtgai xafÈd | 

Người què đạt được sự đi lại. 

SEhTe4Iassrrỉ cai a=trRt RilBArsiaafa I 

Những chúng sanh bị cầm giữ ở chân bằng cùm gỗ 
hoặc xích sắt được nới lỏng sự giam cầm. 

¬ `2 ` D 

virHvir-HdtIdstsfT: fcd[cd<ricdL t4Irddf srd I 

Những chúng sanh có oan trái với kẻ thù truyền kiếp 
lập tức sanh tâm từ ái. 

qem ai f>caI migfRỊ: qỶ qnnT=zÊd I 


Các chú bê con được cởi dây buộc được đoàn tụ cùng 
bò mẹ. 


sRan: ìstfÊq I 
Những con voi gầm lên. 
"—— 
9II ng I 
Những con ngựa hí vang. 
3zNạ :NiEd | 
Các con trâu rống. 
= na =c » l}\ = 
sI23II44ìi2evilasilqazaieì vn laavffed | 


Các con chim két, chim trĩ, chim cu, chim đa đa, chim 
công cất tiếng hót ngọt ngào. 


tỳhTaf5SKI se fÀsIdf*d I 
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Nữ trang được cất trong rương cũng vang lên âm 
thanh vui vẻ. 


3iqqzqtfì ¬ atf2ai0stfì t3 si<‡ fìsxvaftd I 

Những cái trống không ai võ cũng vang lên âm thanh 
dễ nghe. 

gaidìaai qix4ìwvsrri siaanfed I 

Những khu vực cao nguyên trên quả đất thì hạ xuống 
thấp. 


3iaridIstanfEa I 
Những khu vực thấp thì được nâng cao lên. 
KIEMISIIIIIIETCSE25IEOIE>ICIEISES| | 


Những đá tảng, sạn sỏi, đất sét trước không có nay lại 
xuất hiện. 


sử = aièrj ga qrjì qefàa( garrdd | 
Chính vào thời điểm đó, quả đất này đã rúng động sáu 
lần. 


đai qaÏ y1 san \ 

Chính như vậy mà khu vực phía đông được nâng cao 
qianìsaanfld I 

Khu vực phía tây lại hạ thấp xuống. 


3rqìsaanfd I 
Khu biên địa hạ thấp xuống. 


t2 san | 
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Khu trung tâm lại được nâng cao lên. 
= lao "e ` ` ẹ 
wxi5dq: Ä4f2d[ 4f1đ: 14f{qd saiH dicg MTacqMHI: 


©_ 
#iewaieq I 
Rồi lại lắc lư, rung chuyển, rúng động, run rấy; những 
hiện tượng kỳ lạ này và các điều khác nữa đã xảy ra. 


ttIadì #xwàsì aexfti I 
Việc đức Thế Tôn đi vào thành được thuật lại như vầy: 


sawisEiararii qaì ai :axEntnafsar gầeï \ 


^^ ^^ ^^ „ ° 
titaœrfadiièer 3 qfi qaasosd là <4 I 
Quả địa cầu uới dẫu núi cao 
Uà những phố phường làng mạc đó đâu 
toqạ lạc giữa làn nước biển 
bị tác động bởi bước chân người ổn sĩ 
như chiếc thuuÊn 
bị dập uùi bởi dông tố. 


` ^  >ề\ ^^ ` ^^ 
3 S8HàIsløladg: Rm: 
IEEEOE-DIISE-E.LC 


Lúc bấy giờ, cư dân nam nữ đều tỏ lòng thán phục 
trước những điều kỳ diệu đã xảy ra vào thời điểm đức Phật 
vào thành, và thành phố ấy đã vang lên những lời ủng hộ ầm 
ĩ tương tợ như tiếng gào thét của đại dương bị lay động bởi 
những làn sóng di chuyển đồn dập và bắn tung toé trước sức 
mạnh của cơn gió bão. 


ri lằ 3aWdsIdedi dIH vin[c+gdHiqerdd | 


Bởi vì không có điều kỳ diệu nào trên thế gian này có 
thể sánh bằng sự xuất hiện của đức Phật. 
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twwàsrenà lề trTads[ Raiiugarfï zsdrd | 
Và khi đức Thế Tôn đi vào thành phố, vô số điều kỳ 
diệu đã được thấy rõ. 


q#rd lề I 
Việc ấy được thuật lại rằng: 


^ XS " 

tai 3ïa— qaIaaHì gãIgarai 
€9J0IIaI40za4eawTar ftsidỉ a1ft = I 

3[rI I4TSFEdI3I {6T s4@Ezdricwi 


tỉardrcrfàdfèdI3I zR ztr<fEi qd€aail: I\ 
Do oaïi lực của đức Phật, 
uùng đất thấp nâng cao, uùng cao hạ thấp 
Uò trái đất không còn hiểm trở 
những đá tảng, sạn sỏi, gai góc biến rnất. 
Và những kẻ bị mù, câm, điễếc 
được phục hồi các giác quan trong giêâu lát. 
Các nhạc khí đầu không ai đụng đến 
đã hoà âm uang rền trong thành phố. 


qđ 1ä + © ^ RE UIT] 
s[ te s11 | 
Toàn bộ thành phố đã rực sáng bởi hào quang của đức 


Phật có màu sắc rực rỡ của vàng ròng hơn cả ánh sáng của 
một ngàn mặt trời. 


3ïá ¬* I 


Và có người kể lại rằng: 


qdmi qnaccd lề dc xIỀN 
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kà ` + 
c1 vWiq 4o H4 141G] | 
+ \ LẠ ` 
ti1Iq 4 14t11H1a43IITfdHT 
+ „ + 
[+ qÑữgt tt ls HH4 II 
Ánh mặt trời chiếu rọi toàn trái đất 
n đến tận chốn rừng già 
uấn bị hào quang của Người che khuất, 
Uà sự thỏa thích trong lời Pháp cao siêu 
đem đến cho thế gian gổm cô 


chư thiên, A-su-ra, uà nhân loại 
trạng thái hoàn toàn giải thoát. 


3Iđ4g t#T4II imnÏ wfàgg: \ 
Rồi đức Thế Tôn đã bước lên con đường chánh. 
x x 
q3 ä[ 4I5<It[ I 
Nơi ấy có hai đứa bé trai. 
¬ ®` »" ®` 
3ìsszi5auaì làdÌ: si240331 I 


Một đứa là con trai của gia đình danh giá cao quý, đứa 
kia chỉ là con gia đình danh giá bình thường. 


kà " 
qỈ—TN: #Ìeg: | 
Hai đứa trẻ đang chơi trò xây nhà bằng đất cát. 


qwea siì am làđda làn: | 
Đứa thứ nhất tên là Jaya, đứa thứ hai là Vijaya. 


dai wwmiỦẺ 3ì siÊmsTgeSowrrssa- 
sKNÌst 4253 I 
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Chúng đã nhìn thấy đức Thế Tôn với diện mạo thân 
thiện và thân hình được điểm tô với ba mươi hai tướng của 
bậc đại nhân. 


3I4i siìq qK30[ srg atamfifì qiasistma: 
tì sfầN: I 

Khi ấy, đứa bé trai Jaya (nghĩ rằng): “7a sẽ cúng 
dường bữa ăn là đất,” rồi đã bỏ vào trong bình bát của đức 
Thế Tôn một bụm tay đầy đất. 

tàn = #aIsi»an=anìfvd I 

Vijaya cũng đã hoan hỷ chắp tay lại. 


q#a = I 
Sự việc được thuật lại rằng: 


£g2I HẽT4ISfìi caqagi =ainwìgsiEIdgsirTmi I 
` ". + + _N ® 
DIUIẾ-Enu) %+q#fI<: NIẠT <á«[ vff[cisitfredefS I\ 

Khi thấu bậc Đại Bì, bậc đã chếngự được bản thân 
UỚới hào quang rộng hai sãi tau tỏa khắp thân hình, 
đứa bé thành tựu nềm tin, uới nét mặt cương quuết 
đã cúng dường nằm đất đến bậc đã không còn sanh tử. 


q +wIà niùqIsflca1 sfùrrri zgdHRSM: | 


Sau khi dâng lên đức Thế Tôn rồi, đứa bé trai đã lập 
tâm phát nguyện rằng: 


àŠ © beŠ ° ®^ © 
3iririfE 35Ic2e2«[ q<24I[ Wi34c[ tTsf[ CSIH | 
- “Với nhân phước thiện này, con xin được trở thành 


một vị vua cai quản cả trái đất này. 


sồa = gề trai aRỉ gatfRfd I 
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Và chính vào lúc ấy con biết làm phước đến đức Phật 
Thế Tôn.” 


›N œ^ ^ + œ® @®e 
đai Hirttd€d [rfSIr3 t4 sfcs£4 tá 30014 xị sáäT | 
SỬ tre? tÀ3I4SÌ+I #EđI viIế HÏSj 4s#0ITJRT: II 
Do đó, bậc ẩn sĩ biết tư chất của đứa trẻ ấu, 
dùng trí quán xét tớc nguuện chân chánh của nó, 
thấu kết quả sẽ thành đạt 


nhờ gieo giống ở cánh đồng màu mỡ 
đã nhận lãnh nằm đết uớt lòng bỉ mâm. 


là + lì = 
àn Wids tx44H143 3SIsHTieftl I 
Như vậy, nhân phước thiện có khả năng thành tựu 
được một vương quốc đã được đứa bé gieo xuống. 


dì trTaai fèqd fàafầtd I 
Do đó, đức Thế Tôn đã để lộ ra một nụ cười. 


tiHNI q@ qng q3 gái trrard: Rnd f3ssidfed | 
Đúng theo pháp thông thường, mỗi khi đức Phật Thế 
Tôn để lộ ra nụ cười. 


la ` ï Ï ¬= ^^ ^ EUIIÌ 
^c" ^ 


3iRì trai lam \ 


Khi ấy những tia hào quang phóng ra từ miệng có màu 
xanh, vàng, đỏ, trắng, gạch, và trong suốt. 


siRsvadì rreøftq 3J<dccIg :TeØfed | 


Một số hào quang bắn lên phía trên, một số đi xuống 
phía dưới. 
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¬ ` =^ ¬` + + + + + ` + 

3sửì m=øq ä mãid 4isqäd taid v4 nang 
qqi saqamdftqd+lg ri ì sianmcvàswftg 
Riqaf I 3 sexatcdg sftdtjca fAqafEd I 

Những hào quang đi xuống phía dưới đến các địa ngục 
Sañjwa, Kalasutra, Sanghata, Raurava, Maharaurava, 
Tapana, Pratapana, rồi vào trong địa ngục AvIci. Những hào 
quang ấy sau khi được làm nóng lên rồi mới rơi vào những 


địa ngục lạnh lẽo, và sau khi được làm lạnh đi rồi mới rơi vào 
những địa ngục nóng. 


ti tỉ qcatni #ix0if33ÌI: wfàwerraed I 

Nhờ thế, nghiệp quả còn dư sót lại của những chúng 
sanh ấy được giảm nhẹ. 

`» bm SN) ^ 

qÑIH4q tvi4f[« I 

Chúng suy nghĩ như vầy: 


Rì q xardì qafqqs=gaI sirzìfèqseaaìqwsI sià \ 

“Chuuện gì xảu ra chúng ta uậu? Có phải chúng ta đã 
được đưa ra khỏi chốn cũ? Hau đã được dĩ chuuển đến nơi 
khác? 


ti zx0[fì3ìI: qfTWeTe: | 

Bởi uì nghiệp quả còn dư sót lạt của chúng ta đã 
được giảm nhẹ.” 

" ° ° €  €© v © " ¬= 

qÑ[ ?14fx[ qIcdsinr3 IdiHad I4dsiSTd | qÑNTH4 vị 
sia I 

Nhằm mục đích tạo nên niềm tin ở những chúng sanh 


này, đứcThế Tôn đã làm hiện ra hình bóng của ngài khiến 
chúng lại suy nghĩ như vầy: 
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rị 4 “dd[ aI4£43ÌNWST: | 
“Chúng ta chưa được đưa ra khỏi chốn cũ, cũng 
chưa được dĩ chuuển đến nơi khác. 


si đ À\ \nŠ s ta + cñ ^ " : 
witwewi sit | 

Nhưng rmmà người nàu chưa từng thấu trước đâu, 
những nghiệp quả còn dư sót lại của chúng ta được giảm 


nhẹ là nhờ uào năng lực của người nàu đâu.” 


" ^ ¬= ^ ^^ 


à jà Rrafầ saiùeni szäzimfq mùi 
LA\ " la la ® s œ® 
t†I4cdT q4Hsi°148 1[iqfffrd ¡JaTe« | 
Những chúng sanh ấy đã được cải hóa, và khi có được 
niềm tin ở trong tâm đã dứt sạch các nghiệp có thể dẫn đến 
chịu khổ ở các địa ngục, đã đạt được sự tái sanh giữa chốn 
chư thiên và loài người. 


Si cai >stidei qnaf*d I 


Ở các cõi ấy, họ chính là những chứng nhân của sự 
thật. 


ì si arøÊaq  sgrzniffH, àaiaafiamd, 
qnkgfùan  fanbndiq  wàfjqasmifidl semtfÙam, 
setgtifồdi qeIagTri wifi 3t sex 
tÌfSINIj, 3IHIVIERITT SIIÿCNEI 3G J04W4IHT 
dần cai siftcd 3: 5JrqH simIctifl ggdìqafed \ 


Những hào quang đi lên phía trên đến các cối trời 
Caturmaharajika, Trayastrimáa, Yama, Tusita, Nirmanarati, 


ấy 
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Paranrrmitava§avarin, Brahmakaylka, Brahmapurohita, 
Mahabrahma, Parittabha, Apramanabha, Abhäsvara, 
Paritaéubha, Apramanaéubha, Šubhakrtsna, Anabhraka, 
Punyaprasava, Brhatphala, Abrha, Atapa, Sudréa, Sudará§ana, 
rồi vào trong cối trời Akanistha và chúng đã phát thanh lên 
rằng: “Vô thường, khổ não, rỗng không, uà uô ngã.” 


ïIII8£i =ĩ 3IScở I 

Rồi nói lên hai câu kệ ngôn như vầy: 

3iaei fìspInd vui qøaIRTa | 

` —_s ^ 
trìa tic1a: tcđ qsIY'TIIHđ 5c: II 
dì siỀqx qdfàd) sirdsIRedffd I 
^^ ‹ t gi = + I}^\ ^^ \ 
Người hãu khởi sự, hãu ra đi, 
hãu hành theo Phật pháp, 
hãu làm chấn động đạo bình của Ma uương 
như uoi lau động mái nhà lợp tranh uậu. 
Bởi uì, ai thực hành tỉnh tấn 
trong Pháp uà Luật nàu, 
sẽ đứt bỏ luân hồi tái sanh 
Uà chấm dứt khổ đau. 

33J di siÊimiieenemigei sìaignratiueg 
triardtargreøEd | 

Rồi những hào quang ấy sau khi đã du hành khắp Tam 
thiên Đại thiên thế giới đã trở về lại với đức Thế tôn. 

dào xmmmdd . zỉ smzdam xa 
qsdìszalteìsarTd =qadardì xafù qaìszadard I 

Nếu đức Thế Tôn có ý muốn làm sáng tỏ một sự kiện 
trong quá khứ thì những hào quang ấy biến biến mất ở phía 
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đàng sau; nếu Người có ý muốn biết trước việc ở tương lai thì 
chúng biến mất ở phía trước. 


la ^« © ` ^ ` © ` 

-†(«®©[iqWfx[ c4f©2d4THT i4fq qrzq3sradfqcd | 

Nếu Người có ý muốtn tiên tri về một sự tái sanh vào 
trong địa ngục thì chúng biến mất vào lòng bàn chân. 

œ s© AC) © ` la e =Š 

Iq?Iqqfdi c4IodTHT *t4ïq qeaiqraiqed I 

Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 
loài thú thì chúng biến mất vào gót chân. 


¬— la) 


e bạ Š ^^ ` ` 

1qfqWfr[ c14[ssdIHT *I4ïq qizi:Jsratfqed | 

Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 
ngạ quỷ đói thì chúng biến mất vào ngón chân cái. 

hmŠ la" À\ ` LAN be aŠ 

fiqt1iqqiri c4I©d4THT 14x vianìirradta | 

Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 
nhân loại thì chúng biến mất vào hai đầu gối. 

^e © © > ^ ¬ 
se14#dfqdtx3 c1idaTHI tiqiq EIbl 
` " 

4Ssratfard I 

Nếu Người có ý muốn tiên tri về một Chuyển Luân 
Vương hùng mạnh thì chúng biến mất vào lòng bàn tay trái. 

=e + © bmŠ ^ ^^ la hat 

M#d[iftIrd c114d4THT t4[d <T4101 #xqasraiaed I 

Nếu Người có ý muốn tiên tri về một Chuyển Luân 
Vương thì chúng biến mất vào lòng bàn tay phải. 

" >—-: LUEEEE... " 

<a[qqid c4I+qd+fHI EEIREEIESIEESIS 

Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 
chư thiên thì chúng biến mất vào lõ rốn. 
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¬‹ © ` lA\ la bŠ 
2II4ss[f4 c4fx2dsIRT {4q 3104 sratiaed I 
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của hàng 
đệ tử thì chúng biến mất vào miệng. 


` «` ¿ © > ^ e ` 
1cd%1T s[f c4Io2dTHT 4ïq suTiqrqratited I 
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của vị Độc 
Giác thì chúng biến mất vào giữa hai lông mày. 


kà kÃ "¬ kà e SN 
siqdd traadaìR =1I:d#IHÌ ad 
`" ` 
gwfszadired I 
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của bậc 
Toàn Giác Vô Thượng thì chúng biến mất vào chóp lồi trên 
đỉnh đầu. 


^c" ¬a^ la ¬ ¬ 

31 di 3iFiN[ YId4ed :safutigca tiid[ 4m 
4S) srdfEe: I 

Lúc bấy giờ, những hào quang ấy đã bay nhiễu quanh 
đức Thế Tôn ba vòng rồi biến mất vào lòng bàn tay trái. 

3PIIJSTI sirS: #almfờgzì rIiỉ xd ( sTŠcg- 
%c344: \ 

Khi ấy, đại đức Ananda (nghĩ rằng): “Không thể 
không nhân không duuên!” rồi đã chắp tay nói lên bài kệ 
này: 


` ` ` 
MESIEEI t~qHgWšÌ0TI Sát vi2IcqdHsddl: | 
aIaixui srgqrerì Rard fàasia Ra Ra: II 
Chư Phật không còn chao động, 
đã dứt bỏ khổ sầu, đam mê, 
thị hiện ở thế gian uì nhân duuên cao cả, 


là bậc Chiến Thắng đã đánh bại mọi quân thù, 
để lộ ra nụ cười tươi tằn như đoá sen uà uỏ ốc xa cừ 


So 
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không phải không có nguuên nhân. 


qcare taqnftrqa 3N ga3I 
sìqm† sau Ktà=z %ifaai I 
ï li va q ^ ®` lS ° 
=1qxi4 dit 3TnNTfÀ: II 
Vào thời điểm ấu, ôi đấng Hùng Anh, 
đã chiến thăng chính bản thân bằng trí tuệ, 
Õï bậc Sa-môn, ôi uị Thần Chiến Thăng 
của những thính chúng đang khao khát, 
Ôi uị chúa của các ổn sĩ, 
xin xoá đi nội hoài nghỉ đã sanh khởi 
bằng những lời nói cao cả, 
đầu trí tuệ uà nhã nhặn. 
la œ®_  "e© œ® "` 
t[dtCcitdifIN J71I4ÑecieiYiSTUT \ 
te qÏsIW<Irf4 =Iesa qừnH II 
Ôi bậc Tối Thượng của loài người, 

UỊ có lời nói như tiếng sấm của giông tố, 
U† có Uuóc dáng như là chúa loài bò mộng, 
xin hãu tiên trí nghiệp quả 
của sự cúng đường năm đất. 


tfi4friE \ 
Đức Thế Tôn đã đáp rằng: 


- “Này Ananda, chuyện là như vầy. Này Ananda, việc 
các đấng Như Lai, A-la-hán, Chánh Đăng Giác để lộ nụ cười 
không phải không có nhân duyên. 
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LAN > + ©e + 

3IW{ j ad Wcd4d4 đđf1df[ siácd: ftrdqddsl: 
^ ©_ @& 
IcHqHqs5Idied | 

Chính vì có nhân có duyên nên các đấng Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác mới để lộ nụ cười. 

q34 căiHErs q4 ti đnTdfd qRì qiasfồ: 
HIÀN: | 

Này Ananda, ngươi có để ý đứa bé trai đã bỏ vào bình 
bát của Như Lai một bụm tay đầy đất.” 

đ tiqed | 

- “Thưa vâng, bạch ngài.” 


ta Š ba\ © na. 
3fHHIdlrc si: ii 35INjeoaiT 4N5I1dqftrdded 
d9nTdeaq qiefbd3 zRsstìì siai đ xiầnừ I 
- “Này Ananda, do nhân phước thiện này sau khi Như 
Lai Niết-bàn một trăm năm đứa bé trai này sẽ là một vị vua 
tên Aáoka ở trong thành Pataliputra. 


¬gnhrazadi trf4ì di | 


Đó là một vị Chuyển Luân Vương chân chánh trị vì 
đúng pháp cả bốn cối. 
` la la ^ 
3ì tì sang ( tcaTfÑ e1 azRnfg \ 
VỊ ấy sẽ làm cho các ngọc xá-lợi của ta được phân phát 
lan rộng ra xa. 


"=đ Í =^ e ^ © ^ œ=^ ®^ 
VỊ ấy sẽ dựng lên tám mươi bốn ngàn tháp thờ xá-lợi. 
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sqgvinidIa nfàqcd 1 sià \ 


VỊ ấy sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người.” 


Sife ¬ I 
Rồi Ngài nói thêm rằng: 
D la ^ œ *À\ 
sdrrà nhì iàcaf taxi 
` la la Lai 
3ìsgì sztìa síà zIm fàatIezailfS: \ 
©_ ® œ^ 
ftzIg7IT4IHIUScs†FgNUSH. 
qq Red HvTf ở qị l 
Sau khi ta lìa trần 
sẽ xuất hiện một đng quân uương, 
tên uị ấu là Ašoka có danh tiếng lâu lừng. 
VỊ ấu sẽ cho kiến tạo 
ở khäp cả xứ Jambu 
được tráng lệ uới các tháp thờ xá-lợi của ta 
để chư thiên uà nhân loại chiêm bái. 
3qqcq àqunÏ qq q9nTd£d qisgsf: qIì nfàN: I 
Pháp cúng dường đó của vị ấy chỉ là một bụm tay đầy 
đất bỏ vào trong bình bát của Như Lai. 


3Idg ttIddI tỉ tả 3iIqEfd sirtr<f4 2i: | 
: Rồi đức Thế Tôn đã đưa tất cả đất ấy cho đại đức 
Ananda (và bảo rằng): 

"`" lẽ. — + ^ 

J[[Hdq4 [IHA4cad HA dã H qđẴId344etrdd đa 
rìnaarii „a=ft I 

- “Hãy trộn với phân bò khô rồi đem rải đều thứ ấy 
trên đường kinh hành nơi Như Lai thường đi kinh hành.” 
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3Iq4IeHaIsa=ta àxi œìnàa fasftcat g3 xianfÀ 
t#Iqi đã rìnazrÏ zs[ \ 

Rồi đại đức Ananda đã đem đất ấy trộn với phân bò 
khô rồi đem rải đều thứ ấy trên đường kinh hành nơi Như 
Lai thường đi kinh hành. 


ASOKA CHÀO ĐỜI 


ti ta: quàa tr #ñR RfÈaaRÌ sn ti 
+ I 

Chính vào lúc bấy giờ, vua Bimbisara đang trị vì 
vương quốc ở trong thành Rajagrha. 

viaì Rfaqq£4 3wiId3Tg: W3: I 

Con trai của vua Bimbisara là AJataéatru. 

3oiIq5I3Ìesrii I 

Con trai của AJata$atru là Udayin. 


®^ 


s<[ER<vq HS: | 


Con trai của Udayin hiền thiện là Munda. 


HƯợCH 3:I43UfÏ | 


Con trai của Munda là Kakavarnin. 


s:I42afÙ: tieøïi I 


Con trai của Kakavarnmn là Sahalin. 
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ql»atdsa: I 
Con trai của Sahalin là Tulakuci. 
he (5E tì 
d3 3Hs[HUSo: | 
Con trai của Tulakuei là Mahamandala. 
tiEI0eca mnEid | 
Con trai của Mahamandala là Prasena]Jit. 


"__ — 
+1tqstd[ =i=é: | 


Con trai của PrasenaJIt là Nanda. 


“r<q£d là HT: | 
Con trai của Ñanda là Bindusara. 
am —~` mm bmŠ + ^ 
{[ZT<q2 «7t Iarsdf[ 11H tSí[ (v34 t31d 1 
VỊ vua tên Bindusara trị vì vương quốc ở trong thành 
Pataliputra. 


^ ¬ 

IsẨsdItt4 (si: đ3[ vi[xi: \ 

Một người con trai của vua Bindusara đã được sanh 
Ta. 


la ` + 
q4 gìn sià aIHàd sở \ 
Đứa bé được đặt tên là SusIma. 
" ` ` ẹ ` 
{xi 1 Ha S£HIST 7141 He4qH[ s161UT: | 
Vào lúc ấy, trong thành Campaä có một người giòng dõi 


Bà-la-môn. 


c€d siểdI vifeT I 
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Ông ta có được một người con gái. 


SifeuI zsiÌaI seTiltaT sqiq4aeattfÌ \ 


Nàng có dung nhan mỹ miều, duyên dáng, hiền thục, 


xinh đẹp nhất trong xứ. 


"Àè^  >\ ẹ 


q[ =[Hrdse4l4«ï[ 
Nàng đã được các nhà xem tướng tiên đoán rằng: 
34T STRÑ%T4I vi 3iqÏ xitsafă \ 
“Đứa bé gái này sẽ có chồng làm vua. 
"` bmŠ ^ ^ 
s8 t3vef vi[4SSId I 
Và sẽ hạ sanh hai quý tử. 
© œ=~ ®=~ 
s:3IiJ1razadi tII4Ê4[‹ I 
Một đứa sẽ là Chuyển Luân Vương của bốn cối. 
^ La\ la eŠ La La\ 
tà: naicai Rìaadì xiàsafd I 
Đứa kia sẽ xuất gia và thành đạt được nguyện ước.” 


3[c4I =i aIgI034 YìdgSÌ SiTg: I 
Nghe vậy, lông của người Bà-la-môn đã dựng đứng 


LAN ùn So Sàn 
tqitrds4IHf s[s: I 


Chúng sanh luôn mong muốn sự thành đạt. 


4 đỉ siềđ{ dẽIq qieiồW3 14: | 


Ông ta đã đưa người con gái ấy đi đến Pätaliputra. 
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e ` =e 


ài qœi qœaissRfÀqfai tì sawea 
1IIbjHTSSI | 


Ông ta đã trang điểm cho nàng tất cả các loại nữ trang 
rồi tiến dâng lên nhằm mục đích làm vợ của vua Bindusara 
(tuyên bố rằng): 

„ ^^ `" ¬"—= 

Sd lš q4%4=3[ =3 15IfCdf xiic \ 

“Đâu chính là người con gái của thiên thần uà là 
người con gái xứng đáng nhất.” 

^ » s. —— 

Rồi nàng đã được đưa vào hậu cung của vua 

Bindusara. 


3ifq:qRItÏ gf>ecWai I 

Các vương phi ở hậu cung có ý nghĩ rằng: 

SaH[ HT HIGIiE4T viqq4eattfì I 

“Cô gái nàu có dung nhan mỹ rniều, hiên thục, xinh 
đẹp nhất trong xứ. 

q qwmisama sqãđỶ qÑanmf lồ sen 
tra: ` lA\ sĩ la lA\ 

Nếu nhà uua mà gần gũi cùng uới nàng, ngòi sẽ 
không còn để mắt đến chúng ta nữa đâu.” 

sIRï: &I zfìaz#i f3rafìar I 

Rồi họ đã chỉ dạy cho nàng công việc hớt tỉa râu tóc. 

đi XI: 35ISH3I wqTnfd I 


Nàng được giao phó chăm sóc râu tóc của nhà vua. 
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MIEFSEšIE1I5SIESEISIẾ 

Và nàng đã đạt được kết quả xuất sắc trong việc rèn 
luyện tay nghề. 

` ` c + "` 

W<ffd visi: ®5ISH21 đf4fddđ đái tsf[ Síc I 

Khi nàng bắt đầu chăm sóc râu tóc của vua là nhà vua 
ngủ thiếp đi. 

ha ho = 

sIasrgi điền đì0T aTfReT \ 

Khi ấy, nhà vua hài lòng nên đã ban cho nàng một 
điều ước muốn: 

Bi = xứàeP I 


- “Khanh mong muốn điều gì?” 


qaisfifRd I 

Nàng đáp lại rằng: 

tần 3 qế qNnTH: £qTd | 

- “Ước gì thiếp được gần gũi cùng bệ hạ.” 

tNif \ 

Nhà vua nói rằng: 

= ^ ì siể GIIE > quR at ` \ 

- “Nàng chỉ là cô thợ hớt tỉa râu tóc, còn ta là vị vua 
giòng dõi Sát-đế-ly có làm lễ đăng quang. 

s3ị qaI qt qnnTì xiàsaÑi \ 


Làm sao ta có thể gần gũi cùng nàng được?” 


#I #smiằ I 
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Nàng thưa rằng: 


àa at zmfùni I 


- “Tâu bệ hạ, thiếp không phải là một cô thợ hớt tỉa 


râu tóc. 


ha.” 


sifù saturcsr£ gfềs I 

Mà thiếp chính là con gái của một Bà-la-môn. 

"` ẹ 

cai qq€d cc43 <rï[ | 

Cha thiếp tiến dâng lên nhằm mục đích làm vợ của bệ 
vi #sxd | 

Nhà vua hỏi lại rằng: 

sài cỉ mifd# f3Iafùer I 

- “Ai đã chỉ dạy cho nàng công việc hớt tỉa râu tóc.” 


GIẾ 22515 
Nàng đáp lại rằng: 


3irq:Rs1fÀ: I 
- “Các vương phi ở hậu cung.” 


{ISE \ ä 3†€cdaI zifdi 4e | 


Nhà vua nói rằng: 


BIEF-1ISIDSIEkIE5ĐIIPLSIIf) 


- “Nàng không cần phải làm công việc hớt tỉa râu tóc 
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đai qtỶ đteRi qqà qRÑxafd I 
Sau đó nhà vua đã đưa nàng lên ngôi hoàng hậu rồi đã 
vui thú, hưởng lạc, gần gũi cùng nàng. 


I 3ïef{ẨSI tỉq%[ I 
Nàng đã mang thai. 


3[Iq49TnÏ =t4InÏ fAIIriTc44Tđ WTdT | 
Trải qua thời gian tám chín tháng là thời kỳ khai hoa 
nở nhụy. 
` 
cŒI: 3Ì Sifd: | 


Nàng đã hạ sanh một người con traI. 


da fìcqw ifùn# #caI 0q=øid1 

Khi làm lễ kỷ niệm ngày sinh của hoàng tử, (nàng đã 
được hỏi rằng): 

tÈ 3H 314g ñIH I 

- “Hãy đặt tên gì cho hoàng tử?” 

GIẾ 7215) 

Nàng trả lời rằng: 


3 qI%£d siId£d 3istÌ41sÍÈH tỉgsi I 
- “Khi đứa bé này được sanh ra, ta không buồn bã. 


qaisìa si TH 31 | 


Vậy hoàng tử được đặt tên là A$oka.”! 


' 6oka nghĩa là buồn bã, sầu muộn, tiếp đầu ngữ “a” có nghĩa là không; 
Aá$oka nghĩa là không buồn bã, không sầu muộn. 
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siqs làđ4: g3ì si: I 

Rồi người con trai thứ hai được sanh ra. 

tà 5ì si dca đìasìz síà an gx \ 

Buồn bã đều biến mất vào ngày sanh nên hoàng tử 
được đặt tên là Vita§oka. 


"_— ẹ "` ^¬ 
9fSIIb[ g:€QSIYTT: | {Tsf[ [sesdTItc3IrfHSd: \ 
A$oka có làn da sân sùi nên không được vua 
Bindusara yêu quý. 
3 q1 lầgqN: gHK qtfgä4In: Tìgøacgr- 
vi qaizarasadd I 
Lúc bấy giờ, vua Bindusara có ý muốn tuyển chọn ra 


một hoàng tử nên cho mời đạo sĩ PIngalavatsaJIva: 


q24 #ñHRi€dTad qìwag: \ 


- “Này đại sư, trãm muốn tuyển chọn các hoàng tử. 


3: 5I41l ïinIcadfg tird ad I 


Người nào có thể trị vì vương quốc sau khi trãm băng 


hà?” 
Tùasacqnwiìa: qR a4: said I 
VỊ đạo sĩ PIngalavatsajrva đáp lại rằng: 
` ^ »eŠ ©ẹ *  © 
àq lề q4 gHNEISI4 qgaun0eqdari fWfzs 
tqìeag: I 


- “Tâu bệ hạ, nếu như vậy thì xin hãy đưa các hoàng tử 
đến vườn hoa Suvarnamandapa rồi chúng ta sẽ tuyển chọn 


” 


sau. 
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1q ga © „ ` © : 
Khi ấy, nhà vua đã đưa các hoàng tử đến vườn hoa 
Suvarnamandapa. 


ZI4S5IÌ5:: ‡HRÌ fT3I sì=aà I 
Lúc bấy giờ, mẹ của Aáoka đã bảo chàng rằng: 
qcñ tYIT 3HRi qÑfg#Tn: ga0Ìq0eqdaTri z1g: | 


- “Này con, nhà vua có ý muốn tuyển chọn các hoàng 
tử nên đã đi đến vườn hoa Suvarnamandapa rồi. 


canfì a3 :T=Sfd | 
Con cũng thế, hãy đi đến đó đi.” 


SIIÌ: ad I 
Aáoka đáp lại rằng: 

` ^¬— ^=—_ 
MEIET-SEIEEEFIEcE1C II 


- “Nhà vua không ưa thích gì sự có mặt của con đâu. 
thể đa :iearft \ 
Con đi đến đó làm gì?” 


#I #smiằ I 


Người mẹ nói rằng: 


qafù zr=fli I 
- “Cho dù là như thế, con cũng phải đi.” 


SIãIÌ%= S4T4 I 
A$oka trả lời rằng: 
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3iEI 34 | 
- “Mẹ hãy cho người đem cơm đến nhé.” 


3I443Iì4: tizibgatfRwl=eøilll ttHTÀq1 ETmfcad- 
¬— 

qàuìg: I 

Khi Aáoka rời thành Pataliputra, con trai của viên 
quan đầu triều là Radhagupta đã nói rằng: 

s5Ìz 4q rfùexlfti I 

- “Aéoka, bạn đi đâu thế?” 

35IÌø: afd I 

A$oka trả lời rằng: 

© > baŠ La 
{EIIđ ga0[n0wsì 3ztà ni qìsafà \ 


- “Hôm nay, nhà vua đang tuyển chọn các hoàng tử ở 
vườn hoa Suvarnamandapa.” 


d3 traì qzøaì sanrTfRagid I 
Khi ấy, Radhagupta đang ngồi trên con long tượng đồ 
sộ của nhà vua. 


3ii4sasÌzcdftri, Heøssf†esl qau[qusqgsri :TcaI 
Ni qx3sa qieai weđig fàNgg \ 
Sau đó, Aáoka đã leo lên con long tượng đồ sộ ấy đi 


đến vườn hoa Suvarnamandapa và đã ngồi xuống trên mặt 
đất ngay giữa các vị hoàng tử. 


“4d 3ñinTeRx sqrfa: I 


Rồi thức ăn của các vị hoàng tử đã được dâng đến. 
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¬= 


saiìwcarfù mai seadisri fifsi rat Síàd I 


Phần Aáoka cũng thế gồm có cơm gạo Sali trộn với sữa 
đựng trong chậu sứ đã được mẹ gởi đến. 


dì tre fìcsaRt fzoacaniia: qÑamr4ìsffa: \ 
Lúc bấy giờ, vua Bindusara đã nói với vị đạo sĩ 
PingalavatsajJiva rằng: 


qT©qIq4 q4 31T | 
- “Này đại sư, hãy tuyển chọn các vị hoàng tử. 
S3: SI41d tricdars tvrd gi | 


Người nào có thể trị vì vương quốc sau khi trãm băng 
hà?” 


qait Tìne:qcqiviìa: qRafa: | 
VỊ đạo sĩ PIngalavatsajiva đã chọn ra. 
IEESEISI-g 
Nhưng lại nghĩ rằng: 
 N ^ la 
3iSI[t[ {if i4ÊSf< 
“Aáoka sẽ trở thành uua. 
+ ` ^^" 
3i H tif[ =ñiRH1Sid: I 
Và U† nàu không được nhà uua tra thích. 
BIẾT ^ la "` N ^ TRE ^ ầ 
vi I 
Nếu ta nói rằng: “A§oka sẽ trở thành uua,` e rằng 


mạng sống ta không còn.” 
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q 4m I 

VỊ ấy đã tâu rằng: 

— La = 

<q[ff<«i c4I4IISSTIH | 

- “Tâu bệ hạ, thần sẽ công bố không nêu đích danh.” 


{NfISẽ I 


Nhà vua nói rằng: 


sàn =1resq | 
- “Ngươi hãy công bố không nêu đích danh đi.” 


GI 


VỊ ấy nói rằng: 


td rỉ sfÌxri q tí xin \ 
- “VỊ sẽ trở thành vua là vị hoàng tử có phương tiện di 


chuyển sang trọng.” 


rằng: 


¬ = 
qW[Hse+€d đi6©cWsïT | 


Mỗi một người trong đám hoàng tử đều có ý nghĩ 


t2 qrỉ sìầtranể rã tiàsatft \ 


“Ta có phương tiện đi chuuển sang trọng nên ta sẽ 


trở thành uua.” 


saiìniàrqfd I 
A$oka cũng nghĩ rằng: 
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sử sfỀqfarldtldi HH mỉ Stế t1 1w 
EESICIISN 
“Ta ngồi trên lưng uot đi đến uì thếta có phương tiện 


dĩ chuuển sang trọng nên ta sẽ trở thành uua.” 


tNfISẽ I 


Nhà vua nói rằng: 


\J4€diag sqIsaqid ga I 


- “Này đại sư, hãy tuyển chọn kỹ hơn nữa.” 


Tùasacqnwiìa: qRas4: safd I 


VỊ đạo sĩ Pingalavatsajrva đã công bố rằng: 


bạn $ ^ ^ 

<q 1cd4IHqHäđW q tvi[ I4Ê31[d \ 

- “âu bệ hạ, vị sẽ trở thành vua là vị hoàng tử có chỗ 
ngồi cao quý nhất.” 


` LẠ 

txttS%£a sfồscwaI I 

Mỗi một người trong đám hoàng tử đều có ý nghĩ 
rằng: 

tran I 

“Chỗ ngồi của ta cao quú nhất.” 

satìniàqafd I 

A$oka cũng nghĩ rằng: 

ta gBldì siraafể vn xiàsgrT \ 


“Chỗ ngồi của ta là trái đất nên ta sẽ trở thành uua.” 
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q wwti mi qri fWcdì săn vữa 
[qtel»3] wfiàg: I 


Rồi vị đạo sĩ đã tuyển chọn các hoàng tử theo cách 
như thế cho đến vật đựng đồ ăn, thức ăn, nước uống xong đã 
quay về lại Pataliputra. 


¬_—¬ "— 

%I4<5Ii+[ HI4i<dd I 

Rồi, người mẹ đã hỏi A$oka rằng: 

sì =gdì mi xiàsgdiR \ 

- “Ai được công bố sẽ trở thành vua?” 

3TSIÌH: 41 | 

A$oka trả lời rằng: 

sàn =qisd I 

- Điều công bố đã không nêu đích danh là: 

1q ainnnnnari qrỉ ri ri Sầ q (SH 3 
tìsrdfg I 

“VỊ sẽ trở thành uua là u‡ hoàng tử có phương tiện di 
chuuển, có chỗ ngồi, có nước uống, có uật đựng đồ ăn, có 
thức ăn cao quú nhất.” 

44T qssTEI siể tí xii3SsTfỳ | 

Như thế, con thấy rằng con sẽ trở thành vua. 

lA\ + + LAN + + + bmŠ + 

tổ siềqcacti qiri gì siraxi cHd xi sIIedìsri 

sieasri dìtri qiri qiaffà I 
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Con có phương tiện di chuyển là lưng voi, chỗ ngồi là 
trái đất, vật đựng đồ ăn làm bằng sứ, thức ăn là cơm gạo Sali 
trộn sữa, và thức uống là nước đã lọc kỹ.” 


dd: fgœacaNid: qami#ìsstseì ai qiầsgái 


đa tidvHRSM: dfÔ I 


Khi ấy, vị đạo sĩ Pingalavatsajva (suy nghĩ rằng): 
“Aáoka sẽ trở thành uua,” nên đã bắt đầu phục vụ cho mẹ 
của ngài. 

sIqd q3ì=dà I 

Và đã được bà ta hỏi rằng: 

" `. 

#Hf[t4qdH 4 dG gHEU ti Iiccdftedicddie vi 
ti3sadifd \ 

- “Thưa đại sư, hoàng tử nào sẽ trở thành vua sau khi 
vua Bindusara băng hà?” 


SiTe \ 
VỊ ấy trả lời rằng: 


` 
3iSI: \ 
- A§oka. 
"¬—— 
q#f-3d I 
Bà ta liền nói rằng: 
ssItq cai ti nàn g=àa | 


- “Một ngày kia, có thể nhà vua sẽ ép buộc ngươi nói 
ra. 
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ïTSø cả Wcdcd NHI | 
Ngươi hãy ra đi và nương náu ở chốn biên địa. 


đai 5Jtfầ 31zïì4ì xIII ddqdcdaIszTrdei \ 
Khi nào ngươi nghe được Aáoka đạt được ngôi vua khi 
ấy ngươi có thể quay về.” 


N >` .^ 
Wiá4cNH WcdedS8 viqiqc8 dI21d: \ 
Sau đó, vị đạo sĩ đã đến nương náu ở các nước biên 
địa. 


ASOKA LÊN NGÔI VUA 


sI tigì RrgqNed qqte1 an zzf fìnẻ I 
Lúc bấy giờ, thành phố tên Taksaóila của vua 
Bindusara nổi loạn. 


®=^ La Qv 


d3 trại ÍAzsat siztìsì RaÑ§g: \ 

Vua Bindusara đã phái A§oka đến nơi ấy: 

ïTSØ 3N đNISFER | dhifg | 

- “Này con, hãy đi đến và bao vây thành phố Taksaáïla 


Là 


lại. 


Hdtgaoard at | ai dt xị siàtùs I 
Nhà vua cung cấp binh lực gồm bốn loại' nhưng Aá§oka 
đã từ chối các phương tiện vũ khí. 


` ©© 


4I445ïÌZ: 31K: qizf>bgaifàytFeza ›jcfdEm: \ 


' Bốn loại binh lực gồm có ky binh, tượng binh, xa binh, và bộ binh. 
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Sau đó, khi hoàng tử Aáoka rời thành Pataliputra ra 

đi, người hầu cận đã thông báo rằng: 
` + ` + heŠ kÃ + ` 

SH (4ICHI+ qcd43sv0[ 4x 44 4 HITSIH: | 

- “Thưa hoàng tử, chúng ta không có quân đội và vũ 
khí gì cả, chúng ta sẽ chiến đấu với cái gì và chiến đấu cách 
nào?” 

baŠ ` la 
qq[S5IIt«ifRie«l I 
Khi ấy, Aáoka tuyên bố rằng: 
^^ ` + LAN A L3 ° 

dic HH tIr4dq[1444 $5IHl€d tìcq1sv0[ 3ievidg ( 

- “Nếu ta có phước trổ quả làm vua thì xin quân đội và 
vũ khí hãy hiện ra.” 

Ôn " = ` ¬ ¬ TT. 

Qq4HqŒ ‹4ẴHIU[ MJi{cHH4SIMTE lqq[. <44q10d: 
` ^^ "` 
tìaweœTrfì “ìq-teti \ 

Khi nghe vị hoàng tử nói như vậy, trái đất đã nút ra và 
chư thiên đã đem lại quân đội và vũ khí. 


ZIqd HR31gvä0I 41a đfIöÍ 7T: | 
Sau đó, vị hoàng tử đã lên đường đi Taksaéila cùng với 
binh lực gồm bốn loại. 


sai qwiẦtfiafa: tìua smdqđmiầ rà 
tirÌ SỈ ‡ca[ q0fzfT<T4 1cgãaI: | 

Nghe được tin, các cư dân sinh sống trong thành phố 
Taksaáóïla sau khi trang hoàng đường phố dài hai do-tuần 


rưỡi đã đi ra hoan nghênh, (mỗi người) đem lại một lọ đầy 
(hoa). 


Wciffq #HEEd | 
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Họ đã hoan nghênh và nói rằng: 


+ 4đ gnNed fsgä1 atfù xigì fìrgqNEx I 

- “Chúng tôi không chống lại hoàng tử, cũng không 
chống lại vua Bindusara. 

sfù q zpInrcai sat q4 4d I 

Nhưng chỉ vì các vị tham quan đối xử tồi tệ đối với 


chúng tôi.” 


tiEđI =ï qewfÑI awifầIsỉ wàfSIg: \ 
Rồi họ đã rước Aáoka vào thành Taksaéila với cung 
cách trọng thể. 
+ ®^ bat bo . ——C= 
{q [4€df(0T 315[It: 5t 34T1S1g: \ 
A$oka đã được rước vào vương quốc Khaáa cũng hoàn 
toàn tương tợ như thế. 


` NO xÀ 
q{CŒH ấ[ HaIx4T ÑI2Id[ \ 
A$oka đã sử dụng đến hai vệ sĩ lực lưỡng. 
" bỌ ^^ ` 
q«i q[ 4c4T f[4tfd[ I 
Ngài đã chu cấp đời sống cho họ. 

.^ N «=1 
qt1I1d: qqq1. tie<ed[ W[tWdf \ 
Dù phải chẻ đôi những ngọn núi, hai người ấy luôn 

tiến bước ở phía trước của Aá§oka. 
mộ ^^» 
<q4q[[13Iifd \ 
Chư thiên đã thông báo rằng: 


3ãIìzsigntrazadi xfàeaft I 
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- “A$oka sẽ trở thành Chuyển Luân Vương bốn cõi. 


= "e- Il na 


si 3afùs dai 
Chớ có người nào chống lại.” 
fìcđ0 3IqsraHs1 gExä4Ì sisnfler \ 


Thời gian trôi qua, trái đất này cho đến tận các biển 
đều được quy thuận. 


4d gì: HT 3<1tId WI£l<2q2 W[4SIixT I 
Lúc bấy giờ, hoàng tử Susima từ vườn hoa đi về lại 
thành phố Pataliputra. 


xì fìrggTrcaTriirfca: qeaizg: qiziogatfàrteøid I 

VỊ quan đầu triều của vua Bindusara bị sói đầu đang 
rời khỏi thành Pataliputra. 

qœq guầữìầqa san sieftmmaa ai di 
ti I 

Hoàng tử Susima với ý định đùa giốn đã dùng lòng 
bàn tay võ lên đầu của ông ta. 

sIqaHrctf3radld I 

Khi ấy, vị quan đã nghĩ rằng: 

sariÏ qqeaïi Íìqraaid I 

“Hôm nqụ, ngươi uỗ bằng lòng bàn taụ. 

si ti xiàsaià đái 3fei qraiSdid I 


Đến khi trở thành uua rồi ngươi sẽ uỗ bằng gươm 
đao. 
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du sRerf s1 ta a xiàafà I 

Ta sẽ làm rmnọi cách để ngươi không thể trở thành 
Uuua được.” 

ti qsinrcararfa Rxarft I 

Ông ta đã làm lung lạc năm trăm vị quan triều đình 
khác rằng: 

` ©  ec 
3i5iìzsigqtTaaadi Ixl<ð: | 


“Aáoka đã được tiên trì là Chuuển Luân Vương bốn 


ở qì nfàsIqfIsam: I 
Chúng ta sẽ đưa người lên ngôi uua.” 


In sa 


qaiErsIa gay fàfồaT: I 


Và thành Taksaáéïla lại nổi loạn. 


=~ ¬> 
MIEP-1EIl| SII-E sHIttdsffSIc[Hsi3TNd: I 
Khi ấy, hoàng tử Susima được nhà vua phái đến 
Taksaálla. 


4 ¬ sI41à danfùd \ 
Nhưng không thể dẹp yên được. 


IrgWW3I vII zerilxjg: | 


Và vua Bindusara đã trở bệnh. 


eŠ Tàied I 


Nhà vua ra lệnh rằng: 
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ti 3 ị 

- “Hãy gọi hoàng tử SusIima đến đây. 

xà nitsrqftsamift I 

Ta sẽ đưa nó lên ngôi vua. 

bm SUẾ: ) la . — 
3f{SIiE qffSI<[ 545I4<1 I 
Hãy bảo Aáoka đi vào thành Taksa$lla.” 
¬¬ "`" .—= œ= 

WI4<fIcdvSIit: HT sItáä1[ fe: \ 

Khi ấy, các vị triều thần đã bôi nghệ đỏ lên người của 
hoàng tử Aáoka. 

Ẫ ` "` ^ ^^" N ba\ ^ 

c[§[ +4 ö[SHIT4 44[WI4cdf[ 44fi3Jdxf td+[ [SH†3ITDT 
vwfùcai sa I 

Và nấu nhựa cây màu đỏ trong chậu bằng đồng rồi đổ 


vào các chậu khác nhựa cây đã được nấu ấy rồi đem để một 
góc (thông báo rằng): 


3SIÌ: gnRì ra sià I 

“Hoàng tử A$oka đã trở bệnh rồi.” 

dai fẦ HN: £aeq[4äÌNN[: tỉqddaIsHEONSÌ: 
HH: aissijwfca xrgì Rầrgerœaìwif: I 

Đến khi vua Bindusara đã kiệt quệ chỉ còn lại chút hơi 


thở yếu ớt, các vị triều thần đã trang phục cho hoàng tử 
A$oka tất cả đồ trang sức rồi đem lại gần bên vua Bindusara: 


srỉ điqg tt sit9Tq4 \ 


“Ngài hãy lập người này lên ngôi vua. 
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qãi gìn smmì xnâmđồ ai dd xà 

WÍSI4EIESTR: I 
Đến khi Susima trở về chúng tôi sẽ lập Susima lên 
ngôi vua sau.” 
laŠ La\ 
qq[ tIsfï ©IÑd: \ 
Do đó, nhà vua đã nổi giận. 
>> ^^ = ‹ 

3i{S[[t«i I[HIs«1 I 

Khi ấy A$oka đã tuyên bố rằng: 

dft q tiD[ te af dqdT 1H để sưng I 

- “Nếu ngai vàng này thật sự dành cho ta, xin chư 
thiên hãy đội vương miện cho ta.” 

` = " 

Wide <4đ1IH: đi sẽ: I 

Khi ấy, vương miện đã được chư thiên đội vào. 

dỉ egaI RìrgwŒq vig se siìfồri gaTapTd | 414đ, 
SIceTq: | 

Chứng kiến điều ấy, vua Bindusara đã hộc máu nóng 
từ trong miệng ra và băng hà. 

¬_—¬ "_n= ]an:.ả "+ 

q<ISSTI#l tr Hidfðd{ qcafcd qiixi qấ1: [31I<SÏ] 
3j04fed \ 3iÌ đi 4ETI: I 

Khi A$oka được lập lên ngôi vua, các loài dạ-xoa ở 


phía trên của người một do-tuần và loài rồng ở phía dưới 
một do-tuần đã nghe tiếng. 


từ nTfìsainrcd: cfùg: | 
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A$oka đã lập Radhagupta làm quan đầu triều. 
"—_ -.- ` ]_".` "` 
gia s fzsaRì 1 sienìssÌwì q3 
Wiq1ồa: | 
SusIma cũng đã hay tin vua Bindusara đã băng hà và 
Aá§oka được lập lên ngôi vua. 


sf 3IcaI =i siìqHeqWTd: I 


Nghe vậy, Susima đã nỗi cơn giận. 


caRd 3 Hs 35IIS SïFTg: I 
Rồi từ xứ ấy vội vã quay trở về. 
`" _ li. ` = \ ` 
I#{W HfZi2d2 đit gá[cHj ấíC ái d1: 
tarfÀa: I 
Ở trong thành Pãtaliputra, A$oka cũng đã bố trí một 
vệ sĩ tại một cửa thành. 


Bà ámqdìầ am: qữR caaàg 


vøiisstìsìsafèsa: I 

Vệ sĩ kia ở cửa thành thứ hai, Radhagupta ở cửa thành 
thứ ba, còn ở cửa thành phía đông thì chính vua A$oka đích 
thân trấn giữ. 

be c^ la > ^^ 

tnTfH 5 gái zaR q5mdì scdì carTÀg: \ 

Ở cửa thành phía đông, Radhagupta đã thiết lập một 
COn voI g1ả tạo. 


qœaìqf srztìzeq 4 siànt fàfRïat I 


Phía trên con voi có đặt hình tượng của A$oka. 
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tR1sr qai afeat sià#sIi qờeT đ0arzørad 


[I qiãrsii I 


Xung quanh đã được đào hào cắm đầy chông loại gỗ 
cứng, phủ cỏ che kín rồi lấy đất rác lên. 
^^ "` La ` ^—_ la. ¬"= 
gxìmanfifadì qia srz4sstìz sraRid Eift \ 
Susima đã được thông báo rằng: “Nếu ngài có thể giết 
được Aáoka thì mới lên ngôi uua được.” 


4i 444 qđãTỶ ï14: | 
Khi ấy, Susima đã đi đến cánh cửa phía đông (nghĩ 
rằng): 


is qz qìccamift I 


“Ta sẽ giao chiến uới A$oka.” 


sigxqmixi qRaraỉ qiàa: I 

Nhưng đã bị rơi vào hào cắm đầy chông. 
d4 “In =T4HINSL: I 

Và chết ngay tại nơi ấy một cách khổ sở. 


dai 5 gxin: xmaùaq aafù naiddì taEH 
riIISœdgSqfRaT: I 


Khi Susima đã bị giết chết, vệ sĩ hầu cận của Susima 
tên là Bhadrayudha và vài ngàn tuỳ tùng đã xuất gia. 


q tIa=ørq qafdìsẽn da: I 


VỊ ấy sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế 
Tôn đã chứng đạt quả vị A-la-hán. 
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ASOKA HUNG BẠO 


hàn NHÀ, " .—== ` bà »x 
4<[SStI+[ ttv4{ 4id[Sq: qÑ q(HTIc4(4sfIcSsd | 
Từ khi lên ngôi vua, Aáoka đã bị các vị quan trong 
triều tỏ ý xem thường. 
" ° + © @ = » \ 


Nhằm giáo dục các vị quan ấy, A$oka đã nói rằng: 
Wqcd: qiujNqHj Gegạidi TồcgL 402431], 
qRqIsg I 


- “Này các khanh, hãy đốn ngã các cây cho hoa và các 
cây cho trái và hãy bảo tồn các cây có gai nhọn.” 


3{HIc5T 3it§: I 

Các vị quan đã tâu rằng: 

"¬ R 

qdxi $3 cẽ | 

- “Quân vương đang xem xét chuyện gì? 

SỈ q 303A lờcHI WSNJRI: Ø4 NR- 
qistce: | 


Phải chăng nên đốn ngã các cây có gai nhọn và bảo 
tôn các cây cho hoa và các cây cho trái?” 


taiaq Êxf trai sigi sftäfsi I 


Và họ đã ngăn cản lệnh vua đến ba lần. 
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qdì xiại sfàda siÊ† fAsgìsỈ q41 qsiaIdTcdsIarsỉ 


RniR fsrR \ 


Khi ấy, đức vua đã nổi giận, rút gươm ra, và chém đầu 
năm trăm vị quan trong triều. 
" —¬e^ ` =_—— ` 
Wiqe tfSSIit[SNWCUT {N3aT0rg:0r4Rdd[ 4q-d41 
> ®^ ^ " beŠ Đ\ ° 
tiH4 giEqctfticcg WI<d8 qá-f[ted 2<11x1 ï1đ: | 
Vào một dịp khác lúc tiết trời vào xuân, các cây cối 


đang đươm hoa kết trái. Khi ấy, vua A$oka có các hầu thiếp 
tuỳ tùng đã đi đến vườn thượng uyển ở phía đông thành phố. 


c3 xi tỀ»'1gIs3IÌgg41: qufềndÌ #E: I 
Trong khi đi dạo quanh ở nơi ấy, vua đã thấy một cây 
A$oka đang trổ hoa rực rỡ. 


ddì tIgì HHIS:i qzziTHI scqgTdìÌ sĩ1g: \ 
Do đó, nhà vua (nghĩ rằng): “Câu nàu rmnang tên của 
ta,” và đã khởi ý ưa thích. 


q 5 ISSììSì ä:£qSÈT: I 


Và đức vua Aáoka có cơ thể sần sùi. 
— la ©° 
qï 4q4tdi «†eó[ed CMð l 


Nên đám hầu thiếp trẻ trung ấy không muốn vuốt ve 
nhà vua. 


3Idg {II SIAđ£d€sttrd:đÌ0 t0 đcHT25iÌz311d. 
qsq[fÙi siRaIs1 lờ: I 


Rồi nhà vua đã ngủ thiếp đi, đám hầu thiếp của nhà 
vua vì bực bội nên đã bẻ trụi các hoa và cành của cây A§oka. 
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Em... ` 

Wide ti 3iqgseT Ñ{SSIIj#ff c8: I 

Đến khi nhà vua thức giấc thấy cây Aáoka. 

EI3I đã: 3q q fờđ: | 

Nên đã hỏi các người hầu đang đứng ở nơi ấy: - “Ai đã 
chặt cây ấy vậy?” 

t ai àa1rg:gRatRIRid I 

Họ đã đáp rằng: - “Tâu bệ hạ, là các hầu thiếp.” 


 ^* ¬\ 


34I 4 trgIsmsfài qsefrmfì fWfS: dà 
qui \ 
Nghe thế, nhà vua đã nổi lôi đình rồi cho quấn vải 
thiêu sống cả năm trăm người đàn bà ấy. 
bat LAN œ® ` ` ` 
qŒàniì sqjqtfầ siøì44 q0sì t1 s0sIsãiì% 
sf =qcafìd: I 


Khi chứng kiến những sự tàn bạo ấy, dân chúng đã gọi 
vị vua hung bạo ấy là “Aáoka hung bạo.” 


qiag ttrnItrmrcàarRifRa: \ 

Lúc bấy giờ, quan đầu triều Radhagupta mới tâu rằng: 

` ề "" lQ lQ 

q4 + cã[ C{q4H4c5IHs+[3 sđ I 

- “âu bệ hạ, ngài phải đích thân phải làm những việc 
không đáng làm như thế là không được hợp lý. 


` 


si q 3qcq avddIdal: gewI: eawfidsi 3 3qcd 
caavrfiii siìxfàaifed | 
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Tốt hơn hết, ngài nên bổ nhậm các đao phủ là những 
người sẽ thi hành các việc xử trảm cho bệ hạ.” 


4I4ãTãTI tSTjSSI: 1cjfi qedid tì qrkaRiid \ 
Sau đó, quân binh triều đình đã được nhà vua phái đi: 
“Hấu tìm cho ta một đao phủ.” 


^ © » e ©$ 
%Iq4q q2 =Ti[det q4q4I<q 44¿3 | 
Lúc bấy giờ, tại một nơi không xa lắm có một ngôi 
làng nhỏ ở dưới chân núi. 
đã q=aIq: niàadqfg I 
Nơi ấy, có một người thợ dệt sinh sống. 


đCq 3Ì SI14: I 

Ông ta có một đứa con trai. 

RIRÑ4 si ainàd sd I 

Nó được đặt tên là Girika. 

=ưeì spIcm tra fqý sị qíềxmd I 

Gã có bản tính xấu xa và hung bạo, luôn chưởi mắng 
cha mẹ. 

qsIR4I3I ateafd I 

Gã còn đánh đập những đứa bé trai và gái nữa. 

tùffami, ni, gfầz11, nccai4 si an 
wxTIdaid | 


Gã dùng lưới và móc câu giết các loài kiến, ruồi, chuột, 
và cá. 
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“ưeì qN4+d£d ä0eRIR4 sít aind sẻ \ 
Vì đứa trẻ hung bạo nên nó được đặt tên là “Girika 
hung bạo.” 


` ^ _a xa 
3Idg txrige£b: qrì xi wạu: ( q tđàfÊg: I 
Khi đó, quân binh triều đình đã chứng kiến các hành 
động tàn ác ấy nên đã đi đến và hỏi gã ấy rằng: 
SI#t tigìssTzca acqafti sở I 
- “Ngươi có thể thi hành việc xử trảm cho vua A$oka 
không?” 


4 3T I 
Gã đã trả lời rằng: 


c1 virgäÌqed acaaofti qnasamiifl \ 


- “Ta có khả năng hoàn tất việc xử trảm toàn bộ đảo 
Jambu này.” 


aiss traì fàftd \ 

Rồi sự việc đã được thông báo đến vua. 

vigIsRrfqnrrfìaarfid \ 

Nhà vua nói rằng: - “Hãy đưa gã đến đây.” 
` ^ 


t1 anwàfiRa: | 


Rồi quân binh nhà vua đã nói với gã rằng: 


SIRITØ vïI caInrsadild \ 


- “Hãy đi đến, nhà vua cho gọi ngươi.” 
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" la 
GDIIEIEEEIR 
Gã nói rằng: 
° ho ® 
3IïT1dd \ qiqz# niaifùdtaaoìaamifà \ 
- “Các vị đi trước đi. Tôi còn đi gặp cha mẹ nữa.” 
sI4xi HiatfùcxigaT \ 
Sau đó, gã đã nói với cha mẹ rằng: 


3i đIdljgiitd dieatrdể tigìssiìwcd acaavufti 


qrrfd \ 


- “Mẹ à, cha à, hai người hãy bằng lòng đi. Con sẽ đi 


để thi hành việc xử trảm cho vua A$oka.” 


rằng: 


q3ỉ 5 q RIR4: I 
Và gã đã bị hai người cấm đoán. 


"` 


l La\ 
vn äì sifWarg =qqfùni I 
Nên gã đã đoạt lấy mạng sống của hai người. 
+ ``_¬ : 
4 414g {hsiq6ÑtIHIáad: | 


Chính vì thế nên sau đó quân binh triều đình đã hỏi 


Rìng RfuIreaqnTaìsià I 
- “Vì lý do gì ngươi lại lên đường chậm trễ vậy?” 


¬__—~ A. ` nhan 
qi dqq 10T I4€dt0ItiTdd 


Và gã đã kế lại toàn bộ sự việc ấy. 
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thần.” 


` _€© "` bai ` LAN 
{ đ14s tIsf[SSI[seC3IW-TIfHd: | 
Sau đó, họ đã đưa gã đến quỳ trước vua Aáoka. 
ha >"_ẰC= en ‹ 
c{«i {Tsf[SIfis«1 I 
Gã đã thưa với nhà vua rằng: 
qnni : axav3fă | 


- “Xin ngài hãy xây một ngôi nhà theo ý định của 
34s tạ :J£ 3tfìc I 
Và nhà vua đã cho dựng lên ngôi nhà. 


tHztỉ sxarzvauf[ti I 


Ngôi nhà ấy (bên trong) vô cùng kinh rợn. Nhưng 


(bên ngoài) rất hấp dẫn cho đến tận cửa lớn. 


qva qa0fÀ1+ aeaRifÀ rỉạI =qacsfTùsi \ 


Dân chúng đã đặt cho ngôi nhà cái tên là “Ngục tù 


hấp dẫn.” 


{ site I 


Gã còn tâu thêm rằng: 


` VN 
«q4 4C H 11c | 


- “Tâu bệ hạ, xin hãy ban cho tôi một ân huệ. 


qcaa nfàsìq q1 ä xì zin già | 
Kẻ nào đã bước vào ngôi nhà ấy thì không được trở ra 


siss tgIsflfồan \ 
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Khi ấy nhà vua đã nói rằng: 


anftcfl I 

- “Như vậy được đấy.” 

dd: qq ⁄0eRIfn: g2 7đ: | 

Sau đó, gã Girika hung bạo đi đến tu viện Kukkuta. 
x1 qisqfsdqgäi qafd I 


Có vị tỳ khưu đang học bài “Kinh Hiến Ngu” 
(Balapanditasutra): 


tĩCII GỀHWST: | 

“Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục. 

q41 Ø1 ;RếcHlsdmadi smtnmi 

+ LAN LAN ` 

tỉal5d4I, qazaIsÌjeTsI sai NidBTG4 sidìn3xi 
Lle\ > + = > 
IiSagrad0Ìli tHqãjỄt IdSgrrd4 3iqNJslj 3i[HE HdÌNTT, 
tiwafbdrl 4vaIhdi, sicà sfàwfEq I 

Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi vật họ 
nằm ngửa ở trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa 
cháy rực. Các người đó đã dùng một vật cản bằng sắt tống 
vào miệng rồi đổ những viên đạn bằng sắt đã được đốt cháy 
đỏ, đã được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa 


cháy rực vào trong miệng họ. 


NG: 


 àqi qcamm stsmiìù szii Ra a4usnf 
qusaieniồ gaqniì gadginrdni sismI sisnmmmfù 
SJv4I 34: nưd | 
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Các người đó đã đốt cháy luôn cả hai cái môi của 
những chúng sanh ấy, đốt cháy luôn lưỡi, luôn cả cổ họng, 
thực quản, trái tim và những bộ phận lân cận, xuyên tới ruột 
non ruột già rồi tuôn ra ở bên dưới. 


saz sai R Raï ưnI: | 
Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở ở các địa 


ngục. 


tiCII GỀWST: | 

Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục. 

3I4rl atfei :EÌcaI siiìnzai yimnardìrai wiìnHi 
tỉwsfdIaIH, avaT2ìjdIaï gxirtptl niàBfe1 siìnàag 
tìsgtiìn trqat Ídcqr+q aafBId aIaq sircà sfwfEd | 

Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi vật họ 
nằm ngửa ra trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa 
cháy rực. Các người đó đã dùng một vật cản bằng sắt tống 
vào miệng rồi đổ đồng đỏ đang sôi vào trong miệng họ. 

+ ` = œ® œ® la = 

qq txi qcararmg s8ì síà asf2i Ratnfì arg sfì 
4H 302-I€HI 3fSHÙT 3TSNHJTHHẨN #@4[ sH: 
qua l 

Các người đó đã đốt cháy luôn cả hai cái môi của 
những chúng sanh ấy, đốt cháy luôn luỡi, luôn cả vòm họng, 


luôn cả cổ họng, thực quản, xuyên tới các ruột non, ruột già 
rồi tuôn ra ở bên dưới. 


34g mại lễ RtgÌ GNI: | 
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Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở ở các địa 
ngục. 


ti CS rGỀWST: | 


Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục. 


[M wMGI rRẦGHsammdi  :rmrfmmi 
tiafbdrttavarốhjqq_ sim. sitsttamìn3n 
gần sitừi deafð5À1 qavaISh[Èi site srìnàan 
sstusdia tin diuafbdd qasafshùd dd 
tỉqs0Tafed tiwds0Tafeq s†eisini) qẻsInf =gaanfTù qqnfù 
queenl swaniì siqadni sirani ï3sraniì 


q4 I 

Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi dí khuôn 
mặt của họ trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa 
cháy rực. Các người đó đã kéo căng họ ra bằng sợi chỉ bằng 
sắt đã được đốt cháy đỏ, đã được đốt cháy thành ngọn lửa, 
trở thành một đám lửa cháy rực rồi dùng một cái búa bằng 
sắt đã được đốt cháy đỏ, đã được đốt hoàn toàn cháy đỏ, đã 
được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa cháy 
rực chặt, chém, đẽo gọt họ thành hìmh tám cạnh, hình sáu 
cạnh, hình bốn cạnh, hình tròn, hình vòng cung; họ đã chém 
một cách nhẹ nhàng hoặc mạnh bạo ở phía trên lẫn phía 
dưới. 


sz aai lÈ Rrsaì m1: | 


Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở ở các địa 
ngục. 


ti fiCSI rGỀWST: | 
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Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục. 


si d4®qføI ri setìneai tmmarfnIai wiinti 
tiwafbdIarasarejdIdaieiam swíàsmmìnàn 
qàmda smâàa dwafblàzœsarigùaemarntnai 
trainrtarai néìntai dideafòdrai ầasarehdrai qeuaf>d 
tiqwaiqd tiqRqsuatd sigiammiì wẻanfìù =igvamfiù 
quen saani siqqadn siraniì làsmramiù 


đi]af I 

Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi dí khuôn 
mặt của họ trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt hoàn toàn cháy đỏ, đã được đốt cháy thành ngọn 
lửa, trở thành một đám lửa cháy rực. Các người đó đã kéo 
căng họ ra bằng sợi chỉ bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, đã 
được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa cháy 
rực rồi trên mặt đất bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, đã được 
đốt cháy thành ngọn lửa, nhưng không trở thành một đám 
lửa cháy rực; các người đó đã chặt, chém, đếo gọt họ thành 
hìmh tám cạnh, hình sáu cạnh, hình bốn cạnh, hình tròn, 
hình vòng cung; các người đó đã chém một cách nhẹ nhàng 
hoặc mạnh bạo ở phía trên lẫn phía dưới. 


saz sai R RgaÌ 6i: | 
Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở ở các địa 
ngục. 


ti CS rGỀQWST: | 


Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục. 
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3l, 1411 zầcagisaìnzi qamarnmi siinHi 
tiwafararzvsreqigsdami wfàsIng qsfàwaeqa- 
EDTUIIR-DE|DS 

Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi vật họ 
nằm ngữa ở trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt hoàn toàn cháy đỏ, đã được đốt cháy thành ngọn 


lửa, trở thành một đám lửa cháy rực. Các người đó đã hành 
hạ họ bằng hành phạt đóng cọc năm chõ. 


SN Ệ ` b ` la 
idiecqdIdgil sÌSI rfed | 
Các người đó đã dùng hai cọc sắt đầm xuyên thủng hai 
bàn tay. 
bề SN lA\ 
srì: qaqtaglì sìsÌ zfE I 
Các người đó đã dùng hai cọc sắt đầm xuyên thủng hai 
bàn chân. 
nề + 5 ` 
tt sq14t34I1q sÌZ a4infEd I 
Các người đó đã dùng cọc sắt đầm xuyên thủng ngay 
chính giữa trái tim. 
gs:at fề fầsqÌ 1GB: I 
Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở vô cùng ở các 
địa ngục. 
+ =^ _" œ= = hat 
tq q3 daá«i[ si {[SINW (MUsiT4:) &d I 
Khi ấy, Girika hung bạo đã suy xét: “Như uậu là năm 
cách khổ sở.” 


ddŒf#SI4I 10H: qcar0wedl: aœmflj [gìsf 
q3] I 
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Rồi đã bắt đầu áp dụng các sự hành hạ giống y như 
vậy đối với mọi người. 


SAMUDRA Và SỰ HÓI CẢI CỦA AŠSOKA 


ZIIISGIIECMIHEIdH: tVl4TE: qe=[ tlế HEINH#Hd- 
dì: I 


Vào lúc bấy giờ, trong thành Ếravasti có một người 
thương buôn cùng vợ xuôi thuyền vượt đại dương. 


c4 ŒI qeÌ HzTH3 wgaI I 


Người vợ của ông ta đã chuyển bụng đẻ ở giữa đại 
dương. 


Kì sIdcdfd ga sít ainkd si I 
Một đứa bé trai được sanh ra và được đặt tên là 
Samudra.! 


= sà © 


EIEri dì zIsstR4 [: | 
Mười hai năm trôi qua, người thương buôn ấy đáp 
ngược thuyền vượt đại dương trở về. 


œ_ © c© *\ ch 


qi ¬ gtfE: {34i4jqSIdHTNd: I 


Và đã bị năm trăm kẻ vô lại cướp bóc. 


qitllrfe: q qwIfÀg: I 
Người thương buôn đã bị giết chết. 


' Samudra tiếng Sanskri có nghĩa là đại đương. 
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q 5 ũz: qjäizg3ì twIa=øIa naÑg: I 
Và Samudra, con trai của người thương buôn đã xuất 
gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 


#Ï sii44IR4Ï “fŒ[ gIelbq3aHgSWTH: | 

Trong khi du hành ở các xứ sở, Samudra đã đi đến 
Pataliputra. 

q qaầề fatra qzdiagmsm qefờgi fuem 
giÀB: | 

Vào lúc sáng sớm, Samudra đã mặc y cầm y bát đi vào 
thành Pataliputra để khất thực. 

qìsafrm sĩ qnưfqs: viaxi nữà: | 

Do không biết, vị ấy đã đi vào khu nhà hấp dãn. 

đi ZNHIAHU[Htdrdl e14tfeäi niàarj £Bal 


¬ triE:rgainsisRtRaùiaeifùa: \ 


Khi thấy được sự hấp dẫn chỉ đến bực cửa lớn, còn bên 
trong thì kinh sợ như chốn địa ngục, Samudra có ý muốn đi 
ra lại bên ngoài nhưng đã bị Girika hung bạo thấy được. 


rrÌcaI sa: | 


Gã đã g1ữ lại và nói rằng: 


sẽ d Etangqeitrdeafkfd ¡ Rìcdì0[ ad | 
- “Ngươi sẽ tiêu tùng ở nơi đây. Sắp tới sẽ giải quyết.” 
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Khi ấy, vị tỳ khưu bị khổ sầu dần vặt khiến cho cổ 
họng bị nghẹn ngào. 


"¬>—¬ 
qafcdd I 

Girika đã hỏi rằng: 

tùRt< s5 sq ssvifd I 

- “Tại sao ngươi lại khóc như đứa con nít vậy?” 


q lầg: MIẽ I 
VỊị tỳ khưu ấy trả lời rằng: 


xi sItRfàemai fề xtz siìtf si4I: I 
tìqtanfFqd sIìsIfÑ† ›JzIn[cHa: I 
Ôi bạn hiên ơi, 
tôi hoàn toàn không khóc 
Uuì sự tiêu tán của thân nàu; 
nhưng tôi thật sự khóc cho điều chướng ngại 
đến pháp giỏi thoát của bản thân. 


*:Ê"II2| + Ï= bo Š Ï\ 


®`s + $ la \m= 

SIf4ids 1 5IItcfIY datcc4#3TIIH $H1d: IÌ 

Sanh làm người là điều khó đạt được, 

Uò sự xuất gia đem lại điều an lạc. 
uới tâm buồn bã, ta sẽ phải từ giã một lần nữa 
bậc Đạo Sư là chúa sơn lâm của giòng dõi Sakụa. 

"¬>—¬ 
qxif<d1d I 
Girika đã nói với vị ấy rằng: 

bạn S + œ^ 
<q4tSẽ s[de[ I 


- “Nhà vua đã ban cho ta quyền hành. 


122 


Aáokauadanam Truuền Thuuết Vua Asoka 


tỉì sa ¡ ad à nìa sa I 
Hãy chuẩn bị đi. Không có giải thoát cho ngươi đâu.” 


` Đ\ ` ° 


qd: ae0Iaaicc Rìg: ri qrail cñ \ tỉ 4144 | 
Khi ấy, vị tỳ khưu với giọng đầy bi mãn đã nài xin 
được sống thêm một tháng. 


t(3Hgf[q: I 
Nhưng chỉ được cho phép bảy đêm. 


q g qunwtfàaesd: qnữầu t ä wíàd=afùfd 
s1iqani: da: I 
VỊ ấy, trong tâm thật sự bị kinh động vì nỗi sợ hãi về 


sự chết đã chợt nảy sanh ra ý nghĩ này: “7a chỉ còn tồn tại 
trong khỏang bảu ngàu thôi.” 


sa quñ Íàqd ssìzecd qgìszq:gÑmÍ g0 ga 
di Íầqanmi deqdÏ  zgai qessiiltd siààn 
xrạT tì zrafù dỉ =mxngfàì I 

Khi ấy, vào ngày thứ bảy, một hầu thiếp của vua A$oka 
có tình ý với một công tử trong lúc đang nhìn nhau trò 


chuyện đã bị vua nhìn thấy. Chính vì sự nhìn thấy ấy, nhà 
vua đã nổi lôi đình tống giam cả hai vào ngục. 


xÀ ˆ 
đi ãIvaIaì0idcszasìSì gì I 
Nơi ấy, cả hai đã bị chày giã ở trong cối sắt chỉ còn lại 
xương. 


qdì Rgcì zgai dàn: se \ 


Do đó, vị tỳ khưu thấy cả hai như thế đã hỏang hốt nói 
lên rằng: 
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3fEÌ #I8[Ùrg: SITEdI qq£rIf fieTHÍS: \ 


>_ bạ + 


tìiisìqt &qtgxHaafèwci I\ 
“Ôi bậc Thầu đầu lòng bì mẫn 
UỊ hiền triết uĩ đại đã nói đúng 
thân nàu chỉ giống như bong bóng nước 
không có giá tr+uà không bền uững. 


S1 đg 4<†:fEcdi 7IPISTÌXT 44 ST zTaI | 
tcarararigff yqcd đã aIÍ33I: II 
Vẻ đẹp của khuôn mặt kia giờ đâu rồi? 
Thân hình kiêu diễm ấy giờ đâu rồi? 


Ôi bất hạnh thaụ chốn luân hồi hỗn độn 
chốn mà những kẻ sĩ mê thỏa thích. 


sqởie:tari gIE “INSì 4Tđ1 HAT I 
qa†rca aqÑ=nfù qxwal 34Ìs3: I\ 
Sống trong chốn ngục tù nàu, 
ta đã đạt được ấn chứng rằng 


sau khi thực hành điều ấu nên hôm na 
ta sẽ uượt đến bờ kia của đại dương hiện hữu. ” 


" $ Ầ $ baŠ 
da aỉ qui 3%cwf[ 3xdd[ 3s5IfHxl \ 
q € ¿"` „© ®` x | hs + \ 
Rồi uj¡ ấu đã nỗ lực trọn đêm ấu 
trong lời dạu của đức Phật; 
sau khi dứt bỏ được tất cả các điều ràng buộc, 
UỊ ấu đã chứng quả A-la-hán tối thượng. 
= ^ `" ^^ ^^" »". hŠ 
qqtcftHs[ tsiirtef4 { THS132100s12[It401[<3c \ 


Do đó, khi đêm ấy đã tàn, Girika hung bạo đã nói với 
vị tỳ khưu rằng: 
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Rưmì Enfai đầy siằq srfầcg: 4iv0TrgIscdid | 
- “Này tỳ khưu, đêm đã tàn và mặt trời đã mọc, giờ là 
thời điểm hành hình của ngươi.” 
¬— 
qq[[NRTde I 
Khi ấy, vị tỳ khưu đã trả lời rằng: 


© © ^^ lamav œ=~ œ=~ ^ 

qìaanmrTù rfldf t4 siáq 3il4cd4: Jjfá&fc2 
EIS 

- “Đời của ta cũng đã dài, giờ đêm đã tàn và mặt trời 
đã mọc, giờ là thời điểm của sự thành tựu tối thượng. 

¬= ©_ = 
14M9 qqq[IHfx I 
Hãy tiến hành theo ý thích.” 


=UellIR: zIE | 


Girika hung bạo đã nói lại rằng: 


sĩ = Imx.a` Í C se q la ^ =. 
- “Tôi không hiểu được, xin giải thích câu nói ấy.” 
¬.a 
qq[ Tjts I 
Do đó, vị tỳ khưu đã nói rằng: 
tmif g<re Hìu f#ÌaT ñìzsIdf I 
tsiIs0rci=ssT 3zId£zcdfàsr I\ 
Màn đêm khủng khiếp của sự sỉ mê 
được bao phủ bởi năm pháp chướng ngq1 


gần gũi uới phường trộm cướp là phiên não, 
giờ cĩng đã rời khỏi tâm của ta rồi. 
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^ © >¬ ^^ " 
#[<q[ siIrt{34321 HafrTHIH H ST: | 
=^ ` _—" La 
114[ 1c qã3I[H 2<[44[H# qcdad: I\ 
Và ánh sáng trí tuệ đã mọc lên 
sáng rực nơi bầu trời tâm trí của ta, 
nhờ ánh sáng ấu, ta đã nhìn thấu được 
bản thể thật sự của cối tam giới nàu. 


¬ \\ ^c 
qti4ss®Is[ H SIErgddtiqidid«l: I 
+ + © ©® ¿  ® 
sẻ SN 4 [=b4<IHIx1 \\ 

Giờ là thời điểm của sự thành tựu tốt thượng, 
ta sẽ thực hành theo uiệc làm của bậc Đạo Sư. 
Thân nàu tồn tạt cũng đã dài rồi, 

xm ngươi hãu tiến hành theo như ú thích. 


"¬ œ1 ` " " nN "__=" 
qqdtdqd IriQUEf[ <I©U[gsd N([ïefrtdQa0UT (iNTI48<[ 
+ $ LẠ 4 $ + be + 
HIÀN: | 
Sau đó, gã có trái tìm tàn bạo không chút nhân tính và 
tràn đầy giận dữ không màng đến đời sau đã quăng Samudra 


vào trong một cái chảo lớn bằng sắt chứa đầy nước lổn chốn 
những máu me tuỷ xương phân và nước tiểu người. 


"`—_¬^ = La 
1dedai311fđ4: 1z41fe2cl: I 
Gã đã đốt lửa lên rồi thêm củi vào. 
` ° ` 
q 5 đgnitfìr+rstam z¡ ad \ 
Mặc đầu gã đã tiêu thụ rất nhiều củi đốt nhưng vẫn 
không làm nóng chảo được. 


dd: trí: waresfid 3d \ 


Do đó, gã có ý muốn đốt lại ngọn lửa khác. 
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œ lA\ >" ® ẹ ¬.... la 
%<[ qt£SII « qwaøid qdì lừa đỉ øì† qsaTd \ 
Rồi gã vẫn không đốt lên được ngọn lửa; do đó, gã đã 
trở nên bối rối và nhìn vào cái chảo. 
v„ SS®S Đ s `" ch —_= + ` bi 
q TH NHW{C4HN HH4ÿUIHiđ4S cẽá[ dai viặi 
IDEEEILEISE 
Và sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang ngồi ở tư thế 
kiết già trên một đóa hoa sen, gã đã thông báo cho nhà vua 
biết. 
KÒI ^^ EÌ ^ bo FSIP ^^ q 
In ". 
[HRi4-t4sIc5Hds†HI0T: 
Khi ấy nhà vua đã đi đến cùng với cả ngàn người tùy 
tùng, vị tỳ khưu ấy biết đó là thời điểm để giáo huấn. 
5zRš tHcqT4I q1 dcHgd øìsIrdtŒ: qífờozRFT3: | 
fqn0ca si4cd te stcqe? ẩq saÌcqdTd II 
Vào thời điểm ấu, uới thân hình không lấm chút nước nào 
U† ấu uẫn ngồi trong lòng chảo an trú uào thần thông 


như chỉm thiên nga đang lội trên làn nước, 
Uà UỊ ấu đã bau lên giữa đứm người đang nhìn chăm chú. 


ffaarf =ĩ stfdsTsif qsitgveM: | 
Sau đó, vị ấy bắt đầu thị hiện nhiều điều kỳ diệu. 
qgaid lề I 
Và được mô tả như vầy: 
` \ su". ne 
3i 70 q44 đìHYĂH siz4[S §dIäIn3I | 


` Ă= ` 


a5¡ sqø3q ti 4: q áhìsfùweraia SÌø: I 
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Với nửa thân hình, u† ấu làm nước tuôn ra, 
Uà nửa kia làm tóe ra ngọn lửa. 
Vừa làm mưa rơi uừa làm ngọn lửa rực cháu, 
U† ấu chói sáng trên không trung 
như ngọn núi đá uới giòng chảu 
của những cỏ câu đang rực lửa. 


qHnd sa fìsII1 ti #aIsfbidcHatgaa: | 
vátwamq aqara tí #ìgzord ÍXEasẽ fàag: \ 


Chăm chú nhìn Uu† ấu đang ngự giữa hư không, 
nhà uua mồm há hốc uì ngạc nhiên uội chắp taụ lên. 
Vẫn nhìn ngước lên uà uì quá ngạc nhiên 
nhà uua đã nói uới bậc tự tại ấu rằng: 


k2 ` œ^ 
tmqged đa tì ceqgfqwxiacd rrrđÌcg | 
le\ ` ^ " ^^ SN 
xi [i21 di I4MHT sT[[[H 6Ÿ [TH 1A4Cdd4 SD¿#T4 II 
“Hỡi hiền nhân, trẫm muốn nói lên một điều: 
Hình dáng ngài cũng như nhân loạt, 
nhưng năng lực thần thông uượt quá con người; 
__ Uì thế, hỡi bậc có thần lực, 
Trâm ngại ngần không dám xác quuết 
hối bậc có bản chất thanh tịnh 
người là ai, bản thể thế nào? 


dd ad sfè qtsmsị s1 wifi đa at | 


SiIC4I “ï  +ftJ0Iwiafsi q14 f3regaaTaìw II 
Xm hãu giới thích thật rõ ràng 
cho Trâm ú nghĩa của uiệc nàu 
như thế Trẫm hiểu được năng lực của ngòi. 
Khi đã hiểu được sức mạnh uà đức hạnh của ngài 
Trẫm sẽ hành xử như là người đệ tử 
đúng theo năng lực. 
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dd Rmg: waaanwfarssìsd xwíầsfà tasid 1 


lcdfaReid maimiRidm 4 niàqcdd siì đai 
t4ITTH.aiatqq— 34T I 


Khi ấy, vị tỳ khưu biết được rằng: “Người nàu sẽ hiểu 
được trọn uẹn lời giảng dạu uà sẽ khuếch trương xá-Ìlợi của 
đức Thế Tôn uà đáp ứng được sự lợi ích uà sự tấn hóa lớn 
lao cho loài người” nên đã giải thích về đức hạnh của mình 
rồi nói với nhà vua rằng: 

+ ^ © 
3iã fá[IsIt©T0[<scd {Efi HšÌUN4Ìgiaqcttcqd | 
> © © € 
sø6tcq g3 [ đáq[ (C1 H44: 41d494ddứ: IÌ 
Tâu đạt uương, ta không còn bị uướng uào sự hiện hữu, 
là người nối giòng Giáo Pháp, 
Uà là đệ tử của đức Phật, 
ngài là đấng Đạt Bì, 
là bậc đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc uà trói buộc, 
là u† Pháp sư tốt thượng. 


strằn qIrq: qesstàa siffÊxi zràatfù str gưÌìg: \ 
\ ` ]`_.... ` 
te dNHIVHSTTStSI TrHiEfd[SsS 4sicdvd: |\ 
Ta đã được huấn luuện 
bởi đấng Điều Phục là chúa của loài người; 
ta đã được hướng dân đến sự an tịnh 
nhờ uào uị đã đạt đến sự tịnh tĩnh; 


ta đã được giải thoát khói sự ràng buộc của sự tái sanh 
bởi uị đã thoát lụ nối khổ lớn lao là sự luân hồi. 


SIfÙ =¡ HETEI Cả tWTddI si: | 


Hơn nữa, tâu đại vương, ngài đã được đức Thế Tôn 
tiên tri rằng: 
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2+ — ` "` --—-^ 
q45IqqRiiddta #3 qizibg3 zRsšÌ4ì 1H tRSH 
tiiàsafd \ 
“Sau khi ta uô dư Niết Bàn được một trăm năm, ở 
trong thành Pa†aliputra sẽ có một Uu† uua tên là A§oka. 


ẹ c" ` = 
¬dutraaadi WHqvw[l WẪ H SItNWIdR, ERSSIIIEEOE § 
Rwdi I 
VỊ ấu là một u† Chuuến Luân Vương của bốn cõi, là 


một Uu† uua chân chánh, uà sẽ làm cho các ngọc xá-lợi của ta 
được phân phát lan rộng rq xa. 


¬=8đ Í ^^ e L^\ © =^ =^ I^\ 

VỊ ấu sẽ cho dựng lên tám mươi bốn ngàn tháp thờ 
xá-lợi. 

s¿ x¡ tần 1@nqeäi carrtìa cafùd 3 siftrggenfii 
Rnrcard I 

Thế mà bệ hạ lại cho xây dựng nên chỗ này giống như 
một địa ngục và hàng ngàn sanh mạng đã bị giết ở nơi đây. 


se^— " e hat 


qz4£Rt àq qqqcùdìstawati sid vwTadsl mì 
qRqdàgH I 
Tâu bệ hạ, điều ngài nên làm là ban phát sự an lành 


cho tất cả chúng sanh và hoàn thành ý muốn của đức Thế 
Tôn. 


3ïá ¬* I 


VỊ ấy còn nói thêm rằng: 
` ` ` SN 
qtH1 đc c 3014 4< t1cdq 8 i00 B148 | 
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+ + ` LẠ 
“Ied tiqd naìgi 5 3cgIR4Tsi dt] 6s l 
Nàu bậc chúa của thiên hạ, uì thế bệ hạ hãu ban phát 
sự an lành cho tất cả chúng sanh đang đợt chờ ân súng. 
Hããu thực hiện các chốn thờ xá lợt ở khăp nơi 
Uà hoàn thành ước nguuện của bậc thầu tố. 


3ð q q3 qqwdwes: ‡aaxvdgecd R 
tiTqgaT I 


Khi ấy, đức vua với niềm tin được sanh khởi hướng về 
đức Phật nên đã chắp tay lên cầu xin sự tha thứ và nói với vĩ 
tỳ khưu rằng: 


S5I4Sqgd trgdsedi gqaRt< xi qara 3sraTfÀ \ 
sxurnfànùf d ¬r đá :1mavardfààftd =i trổ l 
Ôi đệ tử của đấng Thập Lực, 
hôm naụ trẫm sám hối uới ngài 
UỀ hành động xấu xa ấu 
mong rằng ngài có thể tha thứ cho uiệc ấu. 
Trẫm xin quụ ụ uị hiền triến ấu 
tức là đức Phật u† cao quú trong quần chúng 
Uò quu Pháp 
được thuuết giảng bởi đấng cao thượng. 


bị» Ñ 
Hơn thế nữa: 


"e x 

S%tIH 1Ñ c14q[WH<I qa[t4T1q c54015đfcT‹l | 

© la ®= ^^" ` s6 + hmŠ ` 

r]Ï qưe caNG se: I\ 
Vì lòng tôn kính Phật, 
Uuì mềm tim sâu xa ở Phật. 
hôm naụ, Trâm thực hành điều đã khẳng định, 
Trâm sẽ làm đẹp trái đất nàu 

UỚI những bảo tháp thờ bậc Chúa Chiến Thẳng 

có rmnàu trằng như của uỏ sò, ánh trăng, hoặc loài cò uạc. 
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sIad di ftgcdàd øaIwarrd: | 
Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã ra đi bằng thần thông của 


chính bản thân. 


“Không ai được đi ra khỏi chốn nàu. 


sao?” 


3m tIsœwì fsrrftd I 

Khi ấy, đức vua vừa mới cất bước. 
q12i0Rit:: ‡dfWfb+ 24T \ 

Thì Candagirika đã chắp tay lên tâu rằng: 
"` an =^——t = 

qq œ<4t(SS =©£Cd [4if27[H sĩ« \ 


- “Tâu bệ hạ, thân đã được ban một ân huệ rằng: 


2 


tNf[Sẽ I 


Nhà vua đáp rằng: 


đ[ qI4xj!L nindi=øfRi wiafSd \ 


- “Chớ có làm thế, bộ ngươi muốn giết luôn cả ta hay 


q 34mm I 
Gã ta trả lời: 


a4 | 


- “Đúng như thế ạ.” 


{Nf[Sẽ I 


Nhà vua lại hỏi: 


N Ẵ ° ®^ 
%[iStHI% ⁄434Hdt 1I48: | 
- “Người nào trong hai ta đi vào (nơi này) trước?” 
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=ưeRIRs 34T I 3 | 
Candagirika trả lời rằng: - “Thần ạ.” 
qaì rạisfùfèd I 
Do đó, nhà vua đã nói rằng: 

"5= 
%[S3fdq \ 
- “Vậy thì a1 sẽ ở lại nơi đây?” 


qias aequTRfg: | 


Khi ấy, gã ta đã bị các viên xử trảm bắt lại. 


:ƑÌcaI = q=tƑ£ wàfIq: \ 

Sau khi bị bắt, gã ta đã được đưa đến phòng tra trấn. 
EEE1IDLSIR-Đ2N 

Sau khi bị đưa vào đó, gã đã bị thiêu cháy. 

đa ttufÌaa4 aeqanaid | 

Rồi, ngục tù hấp dẫn ấy đã được phá hủy. 
tđqcÀrqsIn1qwsIqnawzi I\ 


Và điều đảm bảo về sự an lành đã được ban phát đến 
tất cả chúng sanh. 
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TÁM MƯƠI BÓN NGÀN BẢO THÁP XÁ LỢI 


dd nu wm=sfenjd fraRsmifiì ga 
shIìqd :IeaIssiidsiamiàatìd sìqqwcqed si 
ĐEISEIDIE 


Sau đó, nhà vua (nghĩ rằng): “7a sẽ phân phối rộng ra 
dị thể xá lợi của đức Thế Tôn,” rồi đã cùng bốn loại quân 
binh đi đến bảo tháp Drona đã được Ajataéatru ra lệnh xây 
dựng nên, mở ra và lấy đi di thể xá lợi. 


qi sø0[ x4 ÍWcdì0 3eai vigwcdãi e1 cai 
trcqtIIqdd | 


Sau khi đã lấy lên toàn bộ xá lợi, đức vua đã để lại một 
phần xá lợi tại chỗ ấy và cho dựng nên một ngôi bảo tháp. 


q# ladki cqd fàcdtw I 

Hoàn toàn xảy ra như vậy với ngôi bảo tháp thứ hai. 

tirqndì aiqq qH3ì0ïg #eT4 dqi3i ditsTcq tịnairị 
JTq: I 

Cho đến bảo tháp drona thứ bảy, sau khi đã lấy đi xá 
lợi và cho xây dựng nên các bảo tháp với tâm thành kính, nhà 
vua đã đi đến Ramagrama. 

" ` _Ặ© = 
qq[ {TT -†iYIiT14xtf4dfICT: | 


Sau đó, nhà vua đã được các loài rồng đưa đến chốn 
Long cung. 
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EEILSESE 
Và được thông báo rằng: 
` + c= La\ 
41nt1 [zfwraì:] 3124 WoT[ %I{S4IH si I 
- “Chúng tôi sẽ cúng dường xá lợi nàu ngaụ chính ở 
chốn nàu.” 


34s trggrrd \ 

Và nhà vua đã chấp thuận. 

dì qzRKRiq gxfầ qr1aaresfRa: \ 

Sau đó, nhà vua đã được Long Vương tiễn khỏi Long 
cung và đem lên lại (trần gian). 


q#afq lề I 

Việc ấy được thuật lại rằng: 
tnnisftq cagt cqq14 zinTicdcare vifEpdedì va: | 
tITdrÌdeni đìqeì q4 ST 3 ãT XTSII 4€ciS:cäT SfTTR I\ 


Ngôi bảo tháp thứ tám ở Ramnagrama ngàu hôm naụ 
Uào thời ấu các Long Vương đã nhiệt tâm gìn giữ, 
uà đức uua đã không lấu đi xá lợi từ chỗ ấu. 

Tỏ lòng kính trọng, đức uua đã ra đi Uuới tâm tín thành. 


qiq tri sgiiùawsusei Ni tìauferd- 
triÈ4csHarmỉ tìg vird4: nà: | 
Sau đó, nhà vua đã cho thực hiện tám mươi bốn ngàn 


hòm (nhỏ) làm bằng vàng, bạc, ngọc quý, pha lê và chứa xá 
lợi ở trong các tráp ấy. 
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d caìm =igvsfftqradsei qeqsei si qat0Ï gcà 
CSG-IỆC ae 


Như vậy, là toàn bộ tám mươi bốn ngàn lọ đựng cốt và 
(tám mươi bốn) ngàn bản khác đã được trao tận tay các dạ- 
xoa đem đi phân phối. 


3siqqamai qfeai árìcgemvadg zrRS dx aIỂ: 
qRÑqdd đa tri nft8Tqfdea \ 
Ở trên trái đất này đến tận các đại dương, ở các thành 


phố nhỏ, lớn, hoặc trung bình, nơi nào có đủ một ko£ï (người 
dân) thì sẽ được cho dựng lên một bảo tháp thờ xá lợi. 


di qnà qqfäIsraỉ qgfiaTd aÌzg: I 


Vào lúc bấy giờ, trong thành Taksaáila có (dân số) ba 
mươi sáu kofi. 


¬ 
cqviHfs‹ I 
Và dân chúng yêu cầu rằng: 
qeEïaIq zvưearigwaeaid I 
- “Xin hãy ban cho ba mươi sáu hòm (đựng xá lợi).” 
ti Feaafdi I 
Nhà vua đã suy nghĩ rằng: 
= *À ®= la ® 
«i 1q 4€<IItsT tiaäì is I 
“Nếu uậu sẽ không đủ xá lợt cho tất cả.” 
` " Iema 
#W[4sff tsff \ d«xfẪfHfE<l | 


Nên đã trù tính khéo léo và đã thông báo rằng: 
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qsiÊïaId sìeg: stìufRIdem: I 
- “Ba mươi lăm kofïi (người dân) sẽ được di chuyển 
đi.” 
fìcaì adg raIsfxfidi \ 
Đến khi đã hoàn tất, nhà vua đã thông báo rằng: 
SBIRI4:dI taÍÈq 3 5Í =qridT đ3 rï 4Idedi | 
- “Nơi nào có hơn hoặc nơi nào kém hơn (một kofi 
dân số) cũng không có nữa.” 
SI4S {iI 3#zYirỉ :Tca[ €9i3vdqãiviHfRiwTrq 3aT4 I 
Khi ấy, nhà vua đã đi đến tu viện Kukkutarama để gặp 
trưởng lão Yaáas và nói rằng: 
XS 
3{1 H Hai: \ 
- “Trãm có điều ước muốn rằng: 
la =^ LAN ¬- ^ xa + 
t‡[€CHqi I4 Wá+[CH‹j Nẽd ¬gafituntiarqsei 
tferqìafifd I 
“Tám rnươi bốn ngàn bảo tháp thờ xá lợi được xâu 
dựng hoàn tất trong cùng một lúc cùng một ngà.” 
` LẠ td 
VỊ trưởng lão đã đáp rằng: 
qqHcg! sz dfềmi qnà qiờni qidn0ee 
id=øisisaift I 
- “Hãy như thế đi. Vào ngày hôm ấy, ta sẽ dùng bàn 
tay che đi ánh mặt trời.” 
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®^ ®^ ` ®^. ®^ ° 
Wi4d_ diCHqj lqq4d cCi4(d4SIHL HfẪfUTrfT qnuse 
từ= ® es 
Rồi đến ngày hôm ấy, ánh mặt trời đã bị bàn tay của 
trưởng lão che đi. 


®=^ ^ ¬ ¬© J^N © ° 
qs[iCHj TIlqq4q{ GaeHšd ¬gafitudtiarqsei 
WiTBTfidi I 
Tám mươi bốn ngàn bảo tháp thờ xá lợi đã được xây 
dựng hoàn tất trong cùng một lúc cùng một ngày. 


qzr =l I 
Và được thuật lại rằng: 


d4: qtaa: q4: 3iàaì ti đcdŠ: q gimra1a tần: \ 


“fầ tqqIaÏ sIsTwatmỉ sì> grafifd si =iIg:esi II 
Chính uị Maurua ấu đã lấu đi xá lợi 
của bậc hiền triết ấu 
từ bảu chỗ thờ phượng trước đâu, 
Uà đã thực hiện ở trần gian 
chỉ trong một ngàu tám rnươi bốn ngàn bảo tháp 
có ánh sáng rực rỡ như bầu trời uào mùa thu. 


s ` từ ©_ ° ^ Tùd 
^c »" e + ©e» già + 
Sau khi tám mươi bốn ngàn bảo tháp thờ xá lợi đã 
được cho xây dựng hoàn tất bởi đức vua A§oka, vị 
dharmaraja ấy trở thành chính trực nên vị ấy đã được gọi tên 
là “Dharrma$oka.” 


qzrd xi I 
Và được thuật lại rằng: 
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XN t 


si qìá5fì: q wrmi fầatsi 
\ "`" 
$c&ï tqqIx[ 1: IvH4fHIH o[4 | 
“tusstìc4 s11 ga gRTexi 
co ` KG NGN 
WHISIcd S5HUIT cx[ 131 IÌ 
VỊ quú tộc ấu, uinh quang của giòng Maurua 
đã cho xâu dựng các bảo tháp ở khắp thế gian 
nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. 
Trước đâu, ở trên trái đất nàu 
được đặt tên là “A$oka tàn bạo” 
do uiệc làm ấu xứng đáng là “Aáoka công mmĩnh.” 


° ©° ^^ IS) 
{[šIet-TIqefri Wsi45tin I 
Truyền thuyết về sự cúng dường nắm đất 
được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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